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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ CHUẨN TRAO ĐỔI DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
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Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Quyết định số 634/QĐ-LĐTBXH ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-LĐTBH ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, phiên bản 2.0;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội bao gồm:

- Phụ lục 1: Bộ tiêu chí thông tin, danh mục dùng chung.

- Phụ lục 2: Bộ định dạng dữ liệu.
- Phụ lục 3: Bộ chuẩn kỹ thuật cấu trúc thông điệp dữ liệu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
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PHỤ LỤC 1
BỘ TIÊU CHÍ THÔNG TIN, DANH MỤC DÙNG CHUNG
PHẦN I:
TIÊU CHÍ THÔNG TIN DÙNG CHUNG CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG
(Thông tin cần phải có đối với tất cả các đối tượng (con người) trong quản lý nhà nước lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội)

	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	1
	- Số định danh cá nhân (mã cá nhân)
	

	2
	- Số định danh hộ gia đình (mã hộ gia đình)
	

	3
	- Quan hệ với chủ hộ (DM)
	DM Quan hệ với chủ hộ

	4
	- Họ và tên
	

	5
	- Giới tính (DM)
	DM Giới tính

	6
	- Ngày, tháng, năm sinh
	

	7
	- Số căn cước công dân
	

	8
	- Dân tộc (DM)
	DM Dân tộc

	9
	- Tôn giáo (DM)
	DM Tôn giáo

	10
	- Quê quán (DM)
	DM Đơn vị hành chính

	11
	- Hộ khẩu thường trú (DM)
	DM Đơn vị hành chính

	12
	- Nơi ở hiện tại (DM)
	DM Đơn vị hành chính

	13
	- Địa chỉ cụ thể
	

	14
	- Trình độ học vấn (DM)
	DM Trình độ học vấn

	15
	- Trình độ chuyên môn kỹ thuật (DM)
	DM Trình độ chuyên môn kỹ thuật

	16
	- Tình trạng hôn nhân (DM)
	DM Tình trạng hôn nhân

	17
	- Tình trạng việc làm (DM)
	DM Tình trạng việc làm

	18
	- Phân loại hộ (DM)
	DM Phân loại hộ

	19
	- Tham gia Bảo hiểm xã hội (DM)
	DM Tham gia bảo hiểm xã hội

	20
	- Mã số Bảo hiểm xã hội
	


PHẦN II:
TIÊU CHÍ THÔNG TIN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
(Thông tin của đối tượng cần trong quản lý nhà nước từng lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội)

I. NHÓM LĨNH VỰC XÃ HỘI

1. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO

NGƯỜI CAO TUỔI (Người hết tuổi lao động theo Luật định)

	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	1
	- Hưởng lương hưu trí
	Có/không

	2
	- Tham gia hội NCT
	Có/không

	3
	- Tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể
	Có/không

	4
	- Tham gia công tác khuyến học, thanh tra nhân dân, hòa giải...
	Có/không


NGƯỜI KHUYẾT TẬT

	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	5
	- Dạng tật của NKT (DM)
	DM Dạng tật

	6
	- Mức độ khuyết tật (DM)
	DM Mức độ khuyết tật

	7
	- Số con của NKT
	

	8
	- Số con dưới 36 tháng tuổi
	

	9
	- Khả năng tự phục vụ
	Có/không

	10
	- Thuộc đối tượng TGXH thường xuyên
	Có/không

	11
	- Hình thức chăm sóc (DM)
	DM Hình thức chăm sóc

	12
	- Cá nhân/ Hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng
	Có/không

	13
	- Họ và tên người chăm sóc, nuôi dưỡng
	

	14
	- Số căn cước công dân người chăm sóc, nuôi dưỡng
	

	15
	- Tên cơ sở BTXH
	


ĐỐI TƯỢNG TGXH THƯỜNG XUYÊN
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	16
	- Tình trạng đi học (DM)
	DM Tình trạng đi học

	17
	- Cấp học (DM)
	DM cấp học

	18
	- Thuộc đối tượng TGXH thường xuyên (DM)
	DM Đối tượng hưởng TGXH thường xuyên (NĐ số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021)

	19
	- Khả năng tự phục vụ
	Có/không

	20
	- Có việc làm mang lại thu nhập
	Có/không


ĐỐI TƯỢNG TGXH TRONG CƠ SỞ BTXH
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	21
	- Thuộc đối tượng tại cơ sở BTXH (DM)
	DM Đối tượng tại cơ sở BTXH

	22
	- Hiện trạng đối tượng tại cơ sở BTXH (DM)
	DM Hiện trạng đối tượng tại cơ sở BTXH

	23
	- Hình thức lưu trú tại các cơ sở BTXH (DM)
	DM Hình thức lưu trú tại cơ sở BTXH

	24
	- Địa chỉ trước khi vào Cơ sở (DM)
	DM Đơn vị hành chính

	25
	- Địa chỉ cụ thể
	

	26
	- Số quyết định vào cơ sở BTXH
	

	27
	- Ngày quyết định vào cơ sở BTXH
	

	28
	- Hiệu lực Quyết định (DM)
	DM Hiệu lực

	29
	- Trợ cấp khác
	


NGƯỜI NGHÈO, CẬN NGHÈO (THÀNH VIÊN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO)
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	30
	- Chiều cao (cm)
	

	31
	- Cân nặng (kg)
	

	32
	- Tình trạng đi học (DM)
	DM tình trạng đi học

	33
	- Cấp học (DM)
	DM Cấp học

	34
	- Sử dụng Internet
	Có/không


NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI

	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	35
	- Nhân viên công tác xã hội (DM)
	DM Phân loại nhân viên công tác xã hội

	36
	- Mã số chức danh nhân viên CTXH (DM)
	DM Mã số chức danh nhân viên CTXH

	37
	- Chức danh nhân viên CTXH (DM)
	DM Hạng chức danh nhân viên CTXH

	38
	- Bậc lương
	

	39
	- Hệ số lương
	

	40
	- Phụ cấp
	


2. LĨNH VỰC TRẺ EM
TRẺ EM (trẻ em từ 16 tuổi trở xuống)

	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/Danh mục tham chiếu

	1
	- Tình trạng đi học (DM)
	DM Tình trạng đi học

	2
	- Cấp học (DM)
	DM Cấp học

	3
	- Lớp đang theo học (Lớp)
	

	4
	- Diện miễn, giảm học phí (DM)
	DM Diện miễn, giảm học phí

	5
	- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (DM)
	DM Trẻ em có HCĐB


TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	6
	- Nhóm Trẻ em có HCĐB (DM)
	DM Nhóm trẻ em có HCĐB (14 nhóm)

	7
	- Trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (DM)
	DM Trẻ em có nguy cơ rơi vào HCĐB

	8
	- Trẻ em có HCDB khác (DM)
	DM Loại trẻ em có HCĐB khác

	9
	- Hình thức chăm sóc trẻ em (DM)
	DM Hình thức chăm sóc trẻ em (Không thuộc diện CS/tại cộng đồng/cơ sở BTXH)


	10
	Đối tượng TE hưởng TGXH thường xuyên (DM)
	DM Đối tượng TE hưởng TGXH thường xuyên (Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021)

	11
	- Hình thức trợ giúp trẻ em (DM)
	DM Hình thức trợ giúp trẻ em (TG xã hội, TG y tế, TG giáo dục đào tạo và GDNN, pháp lý và hỗ trợ tư vấn, TG bằng hình thức khác)

	12
	- Cá nhân/ Hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng
	

	13
	- Họ và tên người chăm sóc, nuôi dưỡng
	

	14
	- Số CCCD người chăm sóc, nuôi dưỡng
	

	15
	- Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em (DM)
	DM Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em


3. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
NGƯỜI BÁN DÂM
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	1
	- Hành vi tham gia của người mại dâm (DM)
	DM Hành vi tham gia của người mại dâm

	2
	- Số lần xử phạt hành chính mại dâm
	

	3
	- Số lần giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng
	

	4
	- Truy cứu trách nhiệm hình sự của người mại dâm (DM)
	DM Truy cứu trách nhiệm hình sự của người mại dâm

	5
	- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội mại dâm (DM)
	DM Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội

	6
	- Họ tên người đại diện hợp pháp
	

	7
	- Số căn cước công dân người đại diện hợp pháp
	


NGƯỜI NGHIỆN VÀ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	
	Thông tin về nghiện ma túy
	

	8
	- Hình thức sử dụng ma túy (DM)
	DM Hình thức sử dụng

	9
	- Năm bắt đầu sử dụng ma túy
	

	10
	- Loại ma túy sử dụng chủ yếu
	

	11
	- Số lần cai nghiện trước đây
	

	
	Thông tin đang cai nghiện
	

	12
	- Nơi cai nghiện (DM)
	DM Nơi cai nghiện

	13
	- Hình thức cai nghiện (DM)
	DM Hình thức cai nghiện

	14
	- Số lần được khám sức khỏe
	

	15
	- Số lần được tư vấn
	

	16
	- Số lần được học nghề
	

	17
	- Số lần học văn hóa trong quá trình điều trị
	

	18
	- Số lần bỏ liều điều trị methadone
	

	19
	- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội ma túy (DM)
	DM Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội ma túy

	
	Thông tin sau cai nghiện ma túy
	

	20
	- Hình thức sau cai nghiện (DM)
	DM Hình thức sau cai nghiện

	21
	- Sử dụng ma túy
	Có/không

	22
	- Hình thức sử dụng (DM)
	DM Hình thức sử dụng

	
	Thông tin hoàn thành cai nghiện ma túy
	

	23
	- Số chứng nhận hoàn thành cai nghiện
	

	24
	- Ngày cấp chứng nhận hoàn thành cai nghiện MT
	

	25
	- Tái nghiện
	Có/không

	26
	- Hình thức sử dụng ma túy (DM)
	DM Hình thức sử dụng

	27
	- Hình thức xử lý (DM)
	DM Hình thức xử lý

	28
	- Truy cứu trách nhiệm hình sự (DM)
	DM Truy cứu trách nhiệm hình sự


NGƯỜI BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	29
	- Loại đối tượng nạn nhân mua bán (DM)
	DM Loại đối tượng nạn nhân mua bán

	
	Thông tin về chế độ hỗ trợ tái hòa nhập
	

	30
	- Tư vấn pháp lý (DM)
	DM Tư vấn pháp lý

	31
	- Dịch vụ hỗ trợ y tế (DM)
	DM Dịch vụ hỗ trợ y tế

	32
	- Dịch vụ hỗ trợ chi phí đi lại (DM)
	DM Dịch vụ hỗ trợ chi phí đi lại

	33
	- Hỗ trợ học nghề (DM)
	DM Hỗ trợ học nghề

	34
	- Lưu trú tại các cơ sở tiếp nhận nạn nhân (DM)
	DM Lưu trú tại các cơ sở tiếp nhận nạn nhân

	35
	- Hỗ trợ tư vấn tâm lý
	Có/không

	36
	- Hỗ trợ thủ tục pháp lý (DM)
	DM Hỗ trợ thủ tục pháp lý

	37
	- Gia đình, người thân quản lý chăm sóc
	Có/không

	38
	- Họ tên người đại diện hợp pháp
	

	39
	- Số căn cước công dân người đại diện hợp pháp
	

	40
	- Cơ sở cai nghiện ma túy (DM)
	DM cơ sở cai nghiện ma túy


4. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

NGƯỜI CÓ CÔNG (CHUNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG KHÔNG BAO GỒM THÔNG TIN CỦA LIỆT SĨ)
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	1
	- Đơn vị quản lý
	

	2
	- Các loại đối tượng người có công (DM)
	DM Đối tượng NCC

	3
	- Hồ sơ Quản lý Người có công
	

	
	+ Mã Hồ sơ
	

	
	+ Số HS Bộ quản lý
	

	
	+ Số HS Sở quản lý
	

	4
	- Khen thưởng
	Có/Không

	5
	- Thông tin Người có công còn sống/đã mất (DM)
	DM Thông tin Người có công còn sống/đã mất


NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	6
	- Bí danh
	Có/không

	7
	- Đơn vị công tác
	

	8
	- Thông tin cấp bậc
	

	
	+ Cấp bậc
	

	
	+ Chức vụ
	

	9
	- Ngày nhập ngũ
	

	10
	- Ngày vào Đảng chính thức
	

	11
	- Ngày nghỉ hưu
	

	12
	- Thời gian tham gia hoạt động CM
	

	
	+ Ngày bắt đầu
	

	
	+ Ngày kết thúc
	

	13
	- Thông tin Quyết định công nhận
	

	
	+ Số QĐ Công nhận
	

	
	+ Nơi cấp QĐ Công nhận
	

	
	+ Ngày cấp QĐ Công nhận
	

	14
	- Thông tin Quyết định phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Số QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Nơi cấp QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Ngày cấp QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	15
	- Chế độ ưu đãi đối với NHĐCM trước ngày 01/01/1945 (DM)
	DM Các chế độ ưu đãi đối với NHĐCM trước ngày 01/01/1945


NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 ĐẾN NGÀY KHỞI NGHĨA THÁNG 8 NĂM 1945
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	16
	- Bí danh
	Có/ không

	17
	- Đơn vị công tác
	

	18
	- Thông tin cấp bậc
	

	
	+ Cấp bậc
	

	
	+ Chức vụ
	

	19
	- Ngày Nhập ngũ
	

	20
	- Ngày vào Đảng chính thức
	

	21
	- Ngày nghỉ hưu
	

	22
	- Thời gian tham gia hoạt động CM từ ngày đến ngày
	

	23
	- Ngày tham gia
	

	24
	- Ngày kết thúc
	

	25
	- Thông tin Quyết định Công nhận
	

	
	+ Số QĐ Công nhận
	

	
	+ Ngày cấp QĐ Công nhận
	

	
	+ Nơi cấp QĐ Công nhận
	

	26
	- Thông tin Quyết định phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Số QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Nơi cấp QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Ngày cấp QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	27
	- Chế độ ưu đãi đối với NHĐCM từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 (DM)
	DM Chế độ ưu đãi đối với NHĐCM từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945


LIỆT SĨ
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	28
	- Bí danh của liệt sĩ
	Có/ không

	29
	- Đơn vị công tác của Liệt sỹ trước lúc hy sinh
	

	30
	- Cấp bậc, Chức vụ của Liệt Sỹ lúc hy sinh
	

	
	+ Cấp bậc
	

	
	+ Chức vụ
	

	31
	- Thông tin về Giấy Báo tử
	

	
	+ Đơn vị cấp Giấy báo tử
	

	
	+ Ngày cấp Giấy báo tử
	

	32
	- Thông tin lúc hy sinh
	

	
	+ Trường hợp hy sinh (DM)
	DM Trường hợp hi sinh

	
	+ Nơi hy sinh (DM)
	DM Hành chính

	
	+ Địa chỉ cụ thể
	

	
	+ Ngày hy sinh
	

	33
	- Số bằng tổ quốc ghi công
	

	34
	- Mã mộ liệt sĩ (Mã mộ liệt sĩ)
	

	35
	- Thân nhân (DM thân nhân liệt sĩ)
	DM Thân nhân liệt sĩ


BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	36
	- Trường hợp xét tặng BMVNAH (DM)
	DM Trường hợp xét tặng BMVNAH

	37
	- Số lượng Liệt sĩ
	

	38
	- Thông tin về liệt sĩ
	

	
	+ Họ và tên
	

	
	+ Số bằng Tổ quốc ghi công
	

	39
	- Thông tin Quyết định phụ cấp bà mẹ VNAH
	

	
	+ Số QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Nơi cấp QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Ngày cấp QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	40
	- Thông tin quyết định công nhận
	

	
	+ Số QĐ Công nhận
	

	
	+ Nơi cấp QĐ công nhận
	

	
	+ Ngày cấp QĐ công nhận
	

	41
	- Thông tin người phục vụ
	

	
	+ Số QĐ trợ cấp người phục vụ
	

	
	+ Nơi QĐ trợ cấp người phục vụ
	

	
	+ Ngày QĐ trợ cấp người phục vụ
	

	42
	- Người phục vụ
	

	43
	- Chế độ ưu đãi BMVNAH (DM)
	DM Chế độ ưu đãi đối với BMVNAH


ANH HÙNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	44
	- Bí danh
	

	45
	- Đơn vị công tác
	

	46
	- Thông tin cấp bậc, chức vụ
	

	
	+ Cấp bậc
	

	
	+ Chức vụ
	

	47
	- Ngày nhập ngũ
	

	48
	- Ngày vào Đảng chính thức
	

	49
	- Ngày nghỉ hưu
	

	50
	- Thông tin Quyết định công nhận
	

	
	+ Số QĐ phong tặng/ truy tặng danh hiệu AH
	

	
	+ Ngày cấp QĐ phong tặng/ truy tặng danh hiệu Anh hùng
	

	
	+ Nơi cấp QĐ phong tặng/ truy tặng danh hiệu Anh hùng
	

	51
	- Thông tin Quyết định Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Số QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Ngày QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Nơi QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	52
	- Chế độ ưu đãi đối với Anh hùng LLVTND, AHLĐ (DM)
	DM Chế độ ưu đãi đối với Anh hùng LLVTND, AHLĐ


ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	53
	- Bí danh
	

	54
	- Đơn vị công tác
	

	55
	- Thông tin cấp bậc, chức vụ
	

	
	+ Cấp bậc
	

	
	+ Chức vụ
	

	56
	- Ngày nhập ngũ
	

	57
	- Ngày vào Đảng chính thức
	

	58
	- Ngày nghỉ hưu
	

	59
	- Thông tin Quyết định công nhận
	

	
	+ Số QĐ phong tặng/ truy tặng danh hiệu Anh hùng
	

	
	+ Ngày QĐ phong tặng/ truy tặng danh hiệu Anh hùng
	

	
	+ Nơi QĐ phong tặng/ truy tặng danh hiệu Anh hùng
	

	60
	- Thông tin Quyết định Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Số QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Nơi QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Ngày QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	61
	- Chế độ ưu đãi đối với Anh hùng LĐTKKC (DM)
	DM Chế độ ưu đãi đối với Anh hùng LLVTND, AHLĐ


THƯƠNG BINH

	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	62
	- Bí danh
	

	63
	- Thông tin Giấy chứng nhận Thương binh
	

	
	+ Số Giấy Chứng nhận Thương binh
	

	
	+ Nơi cấp Giấy chứng nhận
	

	
	+ Ngày cấp giấy chứng nhận
	

	64
	- Loại thương binh (DM)
	DM Loại thương binh

	65
	- Trường hợp thương binh (DM)
	DM Trường hợp thương binh

	66
	- Tỷ lệ suy giảm
	

	67
	- Thông tin Biên bản Giám định Thương tật
	

	
	+ Số Biên bản giám định thương tật
	

	
	+ Loại giám định thương tật (DM)
	DM Loại giám định

	
	+ Ngày lập Biên bản giám định thương tật
	

	
	+ Nơi giám định y khoa
	

	68
	- Thông tin Giấy giới thiệu
	

	
	+ Cơ quan giới thiệu
	

	
	+ Số Giấy giới thiệu
	

	
	+ Ngày Cấp Giấy giới thiệu
	

	69
	- Cấp bậc/Chức vụ lúc bị thương
	

	70
	- Thông tin nhập ngũ
	

	
	+ Thời gian nhập ngũ
	

	
	+ Đơn vị nhập ngũ
	

	
	+ Thời gian xuất ngũ
	

	
	+ Đơn vị xuất ngũ
	

	
	+ Cấp bậc/chức vụ khi xuất ngũ
	

	71
	- Thời gian ở chiến trường
	

	
	+ Ngày bắt đầu
	

	
	+ Ngày kết thúc
	

	72
	- Thời gian ở vùng đặc biệt khó khăn gian khổ
	

	
	+ Ngày tham gia
	

	
	+ Ngày kết thúc
	

	73
	- Thông tin Quyết định phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Số QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Ngày cấp QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Nơi cấp QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	74
	- Chế độ ưu đãi đối với thương binh (DM)
	DM Chế độ ưu đãi đối với thương binh

	75
	- Thân nhân (mã thân nhân)
	

	76
	- Chế độ ưu đãi đối với Thương binh sau khi chết (DM)
	DM Ưu đãi cho thân nhân khi thương binh chết


BỆNH BINH
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	77
	- Bí danh
	

	78
	- Thông tin Giấy chứng nhận Bệnh binh
	

	
	+ Số Giấy Chứng nhận Bệnh binh
	

	
	+ Ngày cấp Giấy Chứng nhận Bệnh binh
	

	
	+ Nơi cấp Giấy Chứng nhận Bệnh binh
	

	79
	- Trường hợp bệnh binh (DM)
	DM trường hợp bệnh binh

	80
	- Tỷ lệ suy giảm
	

	81
	- Thông tin Biên bản Giám định Bệnh tật
	

	
	+ Số Biên bản giám định bệnh tật
	

	
	+ Loại giám định bệnh tật (DM)
	DM Loại giám định

	
	+ Ngày lập Biên bản giám định bệnh tật
	

	
	+ Nơi giám định y khoa (DM)
	DM Hành chính

	
	+ Địa chỉ cụ thể
	

	82
	- Thông tin Giấy giới thiệu
	

	
	+ Cơ quan giới thiệu
	

	
	+ Số Giấy giới thiệu
	

	
	+ Ngày cấp Giấy giới thiệu
	

	
	+ Cấp bậc/Chức vụ lúc bị bệnh
	

	83
	- Thông tin nhập ngũ
	

	
	+ Thời gian nhập ngũ
	

	
	+ Đơn vị nhập ngũ
	

	
	+ Thời gian xuất ngũ
	

	
	+ Đơn vị xuất ngũ
	

	
	+ Cấp bậc/chức vụ khi xuất ngũ
	

	84
	- Thời gian ở vùng đặc biệt khó khăn gian khổ
	

	
	+ Ngày tham gia
	

	
	+ Ngày kết thúc
	

	85
	- Thân nhân
	

	86
	- Chế độ ưu đãi đối với bệnh binh (DM)
	DM Chế độ ưu đãi đối với bệnh binh

	87
	- Chế độ ưu đãi đối với với thân nhân khi bệnh binh chết (DM)
	DM Chế độ ưu đãi đối với thân nhân khi bệnh binh chết


NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	88
	- Bí danh
	

	89
	- Đơn vị công tác
	

	90
	- Chức vụ, cấp bậc
	

	91
	- Các Thông tin giám định bệnh tật
	

	
	+ Số Biên bản giám định bệnh tật
	

	
	+ Xác nhận NHĐKC bị nhiễm CĐHH (DM)
	DM Đối tượng xác nhận NHĐKC bị nhiễm CĐHH

	
	+ Trường hợp nhiễm CĐHH (DM)
	DM Trường hợp nhiễm CĐHH

	
	+ Loại giám định bệnh tật
	DM Loại giám định

	
	+ Ngày lập Biên bản giám định bệnh tật
	

	92
	- Số Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm CĐHH
	Mẫu HH3

	93
	- Tỷ lệ suy giảm NHĐKC bị nhiễm CĐHH
	

	94
	- Số Quyết định cấp giấy chứng nhận người HĐKC bị nhiễm CĐHH
	

	95
	- Người phục vụ
	

	96
	- Chế độ ưu đãi đối với người HĐKC bị nhiễm CĐHH (DM)
	DM Chế độ ưu đãi đối với NHĐKC bị nhiễm CĐHH

	97
	- Thời gian hưởng chế độ ưu đãi
	

	98
	- Chế độ trợ cấp người phục vụ (DM)
	DM Chế độ trợ cấp NPV

	99
	- Thông tin con bị ảnh hưởng
	

	
	+ Số thứ tự con
	

	
	+ Họ và tên con
	

	100
	- Thông tin Giấy chứng nhận con bị nhiễm CĐHH
	

	
	+ Số giấy chứng nhận của bố hoặc mẹ
	

	
	+ Số Quyết định cấp Giấy chứng nhận con bị nhiễm CĐHH
	

	
	+ Ngày ra QĐ cấp giấy chứng nhận con bị nhiễm CDHH
	

	
	+ Nơi ra QĐ cấp giấy chứng nhận con bị nhiễm CĐHH
	

	101
	- Tỷ lệ suy giảm của con bị nhiễm CĐHH
	

	102
	- Thông tin Quyết định trợ cấp, phụ cấp của con bị nhiễm CĐHH
	

	
	+ Số QĐ trợ cấp, phụ cấp
	

	
	+ Ngày ra QĐ trợ cấp, phụ cấp của con bị nhiễm CĐHH
	

	
	+ Nơi ra QĐ trợ cấp, phụ cấp của con bị nhiễm CĐHH
	

	103
	- Chế độ ưu đãi của con bị nhiễm CĐHH (DM)
	DM Chế độ ưu đãi cho con bị nhiễm CĐHH

	104
	- Thời gian bắt đầu hưởng
	

	105
	- Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết (DM)
	DM Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và vật phẩm phụ


NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT, TÙ ĐẦY
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	106
	- Thông tin Quyết định Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Số cấp Quyết định Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Ngày cấp Quyết định Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Nơi cấp Quyết định Phụ cấp trợ cấp
	

	107
	- Chế độ ưu đãi (DM)
	DM Chế độ ưu đãi đối với NHĐKC bị địch bắt, tù đày

	108
	- Thân nhân NHDKC bị địch bắt tù, đày chết (DM)
	DM Thân nhân NHDKC bị địch bắt tù, đày chết


NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN, GPDT, BVTQ, NVQT
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	109
	- Thông tin QĐ trợ cấp
	

	
	+ Số cấp QĐ trợ cấp
	

	
	+ Nơi ra QĐ trợ cấp
	

	
	+ Ngày ra QĐ trợ cấp
	

	110
	- Chế độ ưu đãi đối với NHDKC, GPDT. BVTQ và làm nghĩa vụ quốc tế (DM)
	DM Chế độ ưu đãi đối với NHDKC, GPDT. BVTQ và làm nghĩa vụ quốc tế

	111
	- Thời gian hưởng
	


NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	112
	- Loại Khen tặng (DM)
	DM Khen tặng của NCC giúp đỡ CM

	113
	- Thông tin QĐ phụ cấp, trợ cấp
	

	
	+ Số QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Nơi ra QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Ngày ra QĐ Phụ cấp trợ cấp
	

	114
	- Chế độ ưu đãi (DM)
	DM chế độ ưu đãi đối với NCC giúp đỡ CM

	115
	- Thời gian hưởng
	


THANH NIÊN XUNG PHONG
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	116
	- Ngày tham gia TNXP
	

	117
	- Đơn vị quản lý
	

	118
	- Nơi đăng ký tham gia TNXP (xã, huyện, tỉnh) (DM)
	DM Đơn vị hành chính

	119
	- Địa chỉ cụ thể
	

	120
	- Ngày về địa phương
	

	121
	- Chế độ ưu đãi đối với TNXP (DM)
	DM Chế độ ưu đãi đối với thanh niên xung phong


THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	122
	- Loại đối tượng NCC (DM)
	DM Đối tượng NCC

	123
	- Thông tin quyết định phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Số QĐ phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Nơi ra QĐ phụ cấp trợ cấp
	

	
	+ Ngày ra QĐ phụ cấp trợ cấp
	

	124
	- QH với NCC (DM)
	DM Thân nhân NCC

	125
	- Chế độ ưu đãi đối với thân nhân NCC (DM)
	DM Chế độ ưu đãi đối với thân nhân NCC

	126
	- Thời gian bắt đầu hưởng phụ cấp, trợ cấp
	


THÂN NHÂN VÀ NGƯỜI THỜ CÚNG LIỆT SĨ
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	127
	- Mối quan hệ với Liệt sỹ
	

	128
	- Mã mộ liệt sĩ
	

	129
	- Thông tin Giấy chứng nhận Gia đình Liệt sỹ
	

	
	+ Số giấy chứng nhận GĐLS
	

	
	+ Ngày cấp giấy chứng nhận GĐLS
	

	
	+ Nơi cấp giấy chứng nhận GĐLS
	

	130
	- Thông tin quyết định trợ cấp tiền tuất
	

	
	+ Số quyết định trợ cấp tiền tuất
	

	
	+ Ngày cấp quyết định trợ cấp tiền tuất
	

	131
	+ Chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ (DM)
	DM Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ

	132
	- Thông tin quyết định thờ cúng
	

	
	+ Số quyết định thờ cúng
	

	
	+ Ngày cấp quyết định thờ cúng
	

	
	+ Nơi cấp quyết định thờ cúng (DM)
	DM Hành chính


NGƯỜI ĐƯỢC CẤP DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	133
	- Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động
	

	134
	- Đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe (DM)
	DM Đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe

	135
	- Nơi quản lý trợ cấp (DM)
	DM Hành chính

	136
	- Số sổ theo dõi trợ cấp
	

	137
	- Thông tin cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và vật phẩm phụ
	

	
	+ Loại hình phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và vật phẩm phụ (DM)
	DM Loại hình phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và vật phẩm phụ

	
	+ Ngày cấp DCCH
	

	
	+ Cơ quan cấp DCCH
	

	
	+ Niên hạn dụng cụ chỉnh hình
	


II. NHÓM LĨNH VỰC LAO ĐỘNG
1. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM, TIỀN LƯƠNG-QUAN HỆ LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI

NGƯỜI LAO ĐỘNG CHUNG (NGƯỜI CÓ VIỆC LÀM TRONG NƯỚC-KHU VỰC CHÍNH THỨC VÀ PHI CHÍNH THỨC)
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	1
	- Ngành kinh tế của việc làm (DM)
	DM Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

	2
	- Khu vực kinh tế của việc làm (DM)
	DM Khu vực kinh tế

	3
	- Vị trí của việc làm (DM)
	DM Vị trí việc làm

	4
	- Nghề nghiệp (DM)
	DM Nghề nghiệp

	5
	- Nơi làm việc hiện nay (DM)
	DM Đơn vị hành chính

	6
	- Địa chỉ cụ thể
	

	7
	- Thời gian làm việc bình quân/tuần (giờ)
	


	8
	- Nghề đào tạo (DM)
	DM Nghề đào tạo

	9
	- Chuyên ngành đào tạo (DM)
	DM Chuyên ngành đào tạo

	10
	- Trình độ kỹ năng nghề (DM)
	DM Trình độ kỹ năng nghề

	11
	- Trình độ tin học (DM)
	DM Trình độ tin học

	12
	- Trình độ ngoại ngữ (DM)
	DM Trình độ ngoại ngữ

	13
	- Thu nhập bình quân theo tháng (1000 đồng)
	

	14
	- Mức tiền đóng BHXH (1000 đồng)
	

	15
	- Số sổ BHXH
	

	16
	- Mã số BHXH
	

	17
	- Số năm tham gia BHXH
	

	18
	- Công việc thuộc ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (DM)
	DM Công việc thuộc ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

	19
	- Huấn luyện ATVSLĐ
	Có/không


NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC (THUỘC LĨNH VỰC QLNN VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM, TIỀN LƯƠNG- QUAN HỆ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI-KV CHÍNH THỨC)
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	20
	- Mã doanh nghiệp
	

	21
	- Loại hình doanh nghiệp (DM)
	DM Loại hình doanh nghiệp

	22
	- Loại HĐLĐ/HĐLV (DM)
	DM Loại HĐLĐ/HĐLV

	23
	- Tiền lương bình quân tháng (1000 đồng)
	

	24
	- Mức thu nhập tại thời điểm 31/12 (1000 đồng)
	

	25
	- Mức thưởng tết (1000 đồng)
	

	26
	- Được hưởng chế độ hỗ trợ TNLĐ hàng tháng
	Có/không

	27
	- Được hưởng chế độ hỗ trợ BNN hàng tháng
	Có/không

	28
	- Số tháng đóng BHTN
	

	29
	- Số lần tham gia đình công
	

	30
	- Vai trò khi tham gia đình công (DM)
	DM Vai trò khi tham gia đình công

	31
	- Số lần tham gia bãi công
	

	32
	- Vai trò khi tham gia bãi công (DM)
	DM Vai trò khi tham gia bãi công

	33
	- Là thành viên tổ chức công đoàn chính thức
	Có/không

	34
	- Là thành viên tổ chức công đoàn không chính thức
	Có/không

	35
	- Là lao động cho thuê lại lao động
	Có/không


NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	36
	- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (tháng)
	

	37
	- Noi nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (DM)
	DM Đơn vị hành chính

	38
	- Mức trợ cấp thất nghiệp (1000 đồng)
	

	39
	- Tổng số tháng hưởng TCTN
	

	40
	- Nơi nhận TCTN (DM)
	DM Đơn vị hành chính

	41
	- Địa chỉ cụ thể
	

	42
	- Hình thức nhận TCTN (DM)
	DM hình thức nhận TCTN

	43
	- Họ và tên chủ tài khoản
	

	44
	- Số tài khoản nhận trợ cấp thất nghiệp (ATM nếu có)
	

	45
	- Tên ngân hàng
	

	46
	- Thời gian hưởng TCTN
	

	47
	- Số tháng đóng BHTN chưa giải quyết hưởng TCTN được bảo lưu
	

	48
	- Tổng số tháng đã hưởng TCTN
	

	49
	- Lý do tạm dừng hưởng TCTN (DM)
	DM Lý do tạm dừng hưởng TCTN

	50
	- Thời gian tạm dừng hưởng TCTN từ ngày
	

	51
	- Thời gian tiếp tục hưởng TCTN từ ngày
	

	52
	- Lý do tiếp tục hưởng TCTN (DM)
	DM Lý do tiếp tục hưởng TCTN

	53
	- Số tháng được hưởng TCTN còn lại
	

	54
	- Thời gian bắt đầu chấm dứt hưởng TCTN
	

	55
	- Lý do chấm dứt hưởng TCTN
	

	56
	- Thời gian đóng BHTN được bảo lưu
	

	
	Thông tin hỗ trợ đào tạo nghề
	

	57
	- Tên nghề được hỗ trợ
	

	58
	- Địa chỉ học nghề (DM)
	DM Đơn vị hành chính

	59
	- Số tháng được hỗ trợ học nghề
	

	60
	- Mức hỗ trợ học nghề (1000 đồng)
	

	61
	- Thời gian bắt đầu học nghề
	

	62
	- Thời gian kết thúc học nghề
	

	
	Thông tin hỗ trợ tìm kiếm việc làm
	

	63
	- Tình trạng tìm kiếm việc làm hiện nay (DM)
	DM Tình trạng tìm kiếm việc làm hiện nay

	64
	- Công việc cần tìm
	

	65
	- Vị trí công việc cần tìm
	

	66
	- Điều kiện làm việc cần tìm (DM)
	DM Điều kiện làm việc

	67
	- Địa điểm làm việc cần tìm (DM)
	DM Đơn vị hành chính

	68
	- Loại hình doanh nghiệp muốn làm việc (DM)
	DM Loại hình doanh nghiệp

	69
	- Lý do không tham gia (DM)
	DM Lý do không tham gia


NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	70
	- Số hộ chiếu (cơ quan cấp, có giá trị đến ngày)
	

	71
	- Quốc tịch (DM)
	DM Quốc tịch

	72
	- Trình độ chuyên môn của lao động NN
	

	73
	- Số giấy phép lao động (cơ quan cấp, ngày cấp)
	

	
	+ Cấp lần thứ...
	

	
	+ Gia hạn lần thứ...
	

	
	+ Ngày cấp...
	

	
	+ Có hiệu lực từ...
	

	
	+ Ngày hết hạn...
	

	
	+ Cơ quan cấp (DM)
	DM Sở LĐTBXH

	74
	- Tình trạng cấp giấy phép lao động (DM)
	DM Tình trạng cấp giấy phép lao động

	75
	- Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức
	

	76
	- Địa điểm làm việc (DM)
	DM Đơn vị hành chính

	77
	- Địa chỉ cụ thể
	

	78
	- Vị trí công việc của lao động NN (DM)
	DM Vị trí công việc của lao động NN

	80
	- Hình thức làm việc của lao động NN (DM) (theo Khoản 1 Điều 2 NĐ 11/2016)
	DM Hình thức làm việc của lao động NN (theo Khoản 1 Điều 2 NĐ 11/2016)

	81
	- Mức lương (đồng)
	


NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	82
	- Số hộ chiếu (Cơ quan cấp, ngày cấp)
	

	83
	- Đối tượng chính sách (DM)
	DM Đối tượng chính sách cho LĐ đi làm việc ở NN

	84
	-Mã HĐ
	

	85
	- Ngày ký HĐ
	

	86
	- Tên doanh nghiệp
	

	87
	- Mã doanh nghiệp
	

	
	Thông tin làm việc tại nước ngoài
	

	88
	- Hình thức đi làm việc ở nước ngoài (DM)
	DM Hình thức người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

	89
	- Nước tiếp nhận (DM)
	DM Quốc gia và vùng lãnh thổ

	90
	- Số HĐ ban đầu/gia hạn hợp đồng
	

	91
	- Tên doanh nghiệp/chủ sử dụng người nước ngoài
	Cụ thể

	92
	- Địa chỉ chủ sử dụng
	Cụ thể

	93
	- Thời gian xuất cảnh
	

	94
	- Địa chỉ nơi làm việc
	Cụ thể

	95
	- Thời hạn hợp đồng có hiệu lực
	

	96
	- Thời hạn hợp đồng hết hạn
	

	97
	- Thời hạn Visa
	

	98
	- Số ngày làm việc trong tuần
	

	99
	- Mức lương cơ bản (đồng)
	

	100
	- Hình thức trả lương (DM)
	DM Hình thức trả lương

	101
	- Chi phí các khoản khấu trừ từ lương (1000 đồng)
	

	102
	- Tiền làm thêm giờ (đồng)
	

	103
	- Phụ cấp được hưởng
	Có/không

	104
	- Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ
	Có/không

	105
	- Chế độ nghỉ phép
	Có/không

	106
	Thông tin cư trú, sinh hoạt của lao động
	

	
	- Hỗ trợ về điều kiện ăn, ở
	Có/không

	107
	- Hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh
	Có/không

	108
	- Hưởng chế độ bảo hiểm (ốm đau, thương tật, tử vong) theo quy định
	Có/không

	109
	- Hỗ trợ chi phí đi lại
	Có/không


NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI THỰC TẬP NÂNG CAO TAY NGHỀ Ở NƯỚC NGOÀI
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	
	Thông tin cá nhân của người thực tập/học nghề
	

	110
	- Số hộ chiếu (Cơ quan cấp, ngày cấp)
	

	111
	- Đối tượng chính sách
	DM Đối tượng chính sách của LĐ đi làm việc ở nước ngoài

	112
	-Mã HĐ
	

	113
	- Ngày ký HĐ
	

	114
	- Tên doanh nghiệp
	

	115
	- Mã doanh nghiệp
	

	
	Thông tin thực tập/học nghề tại nước ngoài
	

	116
	- Nghề thực tập
	DM nghề nghiệp

	117
	- Nơi thực tập
	Cụ thể

	118
	- Địa chỉ nơi thực tập
	Cụ thể

	119
	- Thực tập từ ngày
	

	120
	- Thực tập đến ngày
	

	121
	- Chế độ làm thêm giờ
	Có/không

	122
	- Phụ cấp khác
	Có/không

	
	Thông tin cư trú, sinh hoạt
	

	123
	- Hỗ trợ về điều kiện ăn, ở
	Có/không

	124
	- Hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh
	Có/không

	125
	- Có được hưởng chế độ bảo hiểm (ốm đau, thương tật, tử vong) theo quy định
	Có/không

	126
	- Chi phí đi lại
	Có/không


2. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	1
	- Loại tai nạn lao động (DM)
	DM Loại tai nạn lao động

	2
	- Nguyên nhân tai nạn lao động (DM)
	DM Nguyên nhân TNLĐ

	3
	- Bậc thợ (DM)
	DM Bậc thợ

	4
	- Mức độ thương tật do tai nạn lao động (DM)
	DM Mức độ thương tật do TNLĐ

	5
	- Hình thức hưởng chế độ tai nạn lao động (DM)
	DM Hình thức hưởng chế độ tai nạn lao động

	
	Thông tin hưởng chế độ hỗ trợ TNLĐ hàng tháng
	

	6
	- Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động lần đầu (%)
	

	7
	- Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động gần nhất (%)
	

	8
	- Mức hưởng chế độ tai nạn lao động
	

	9
	- Thời gian bắt đầu hưởng chế độ tai nạn lao động
	


NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	10
	- Số năm làm công việc liên quan trực tiếp đến bệnh nghề nghiệp (năm)
	

	11
	- Bậc thợ (DM)
	DM Bậc thợ

	12
	- Mức độ bệnh nghề nghiệp (DM)
	DM Mức độ BNN

	13
	- Hình thức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp (DM)
	DM Hình thức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

	
	Thông tin hưởng chế độ hỗ trợ BNN hàng tháng
	

	14
	- Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động lần đầu (%)
	

	15
	- Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động gần nhất (%)
	

	16
	- Mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp
	

	17
	- Thời gian bắt đầu hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp
	


KIỂM ĐỊNH VIÊN ATLĐ
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	18
	- Số hiệu KĐV (nếu có)
	

	19
	- Phạm vi kiểm định (DM)
	DM Phạm vi kiểm định

	20
	- Đơn vị (Mã đơn vị)
	

	21
	- Số chứng chỉ KĐV (cấp mới)
	

	
	+ Ngày cấp
	

	
	+ Ngày hết hiệu lực
	

	22
	- Chứng chỉ KĐV (cấp lại)
	

	
	+ Ngày cấp
	

	
	+ Ngày hết hiệu lực
	

	
	+ Cấp lần:
	


HUẤN LUYỆN VIÊN ATLĐ

	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	23
	- Số hiệu HLV (nếu có)
	

	24
	- Lĩnh vực huấn luyện (DM)
	DM Lĩnh vực huấn luyện

	25
	- Đơn vị (Mã đơn vị)
	

	26
	- Số chứng chỉ HLV (cấp mới)
	

	
	+ Ngày cấp
	

	
	+ Ngày hết hiệu lực
	

	27
	- Số chứng chỉ HLV (cấp lại)
	

	
	+ Ngày cấp
	

	
	+ Ngày hết hiệu lực
	

	
	+ Cấp lần:
	


III. NHÓM LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

NHÀ GIÁO
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	1
	- Trình độ nghiệp vụ sư phạm (DM)
	DM Trình độ nghiệp vụ sư phạm

	2
	- Trình độ kỹ năng nghề (DM)
	DM Trình độ kỹ năng nghề

	3
	- Thuộc đối tượng nhà giáo (DM)
	DM Phân loại đối tượng nhà giáo

	4
	- Học hàm/học vị (DM)
	DM Học hàm/học vị

	5
	- Danh hiệu nhà giáo (DM)
	DM Danh hiệu nhà giáo

	6
	- Mã môn học, mô đun được phân công giảng dạy
	

	7
	- Tên môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	

	8
	- Nhiệm vụ được phân công giảng dạy (DM)
	DM Nhiệm vụ được phân công giảng dạy

	9
	- Cấp trình độ giảng dạy (DM)
	DM Cấp trình độ giảng dạy

	10
	- Tổng thời gian làm (ngày)
	

	11
	- Tổng số giờ giảng dạy/năm (giờ)
	

	12
	- Tiêu chuẩn chức danh giảng viên (hạng mấy) (DM)
	DM Tiêu chuẩn chức danh giảng viên (hạng mấy)

	13
	- Tiêu chuẩn chức danh giáo viên (hạng mấy) (DM)
	DM Tiêu chuẩn chức danh giáo viên (hạng mấy)


KIỂM ĐỊNH VIÊN CHẤT LƯỢNG GDNN
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	14
	- Mã số thẻ KĐV
	Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/8/2018 của Chính phủ

	15
	+ Ngày cấp thẻ KĐV
	

	16
	+ Nơi cấp thẻ KĐV
	

	17
	+ Đến thời hạn
	

	18
	- Số năm kinh nghiệm
	

	19
	- Số lượng đoàn đánh giá ngoài đã tham gia
	

	20
	- Số cơ sở đã tham gia đánh giá
	

	21
	- Số chương trình đào tạo, tại cơ sở, đã tham gia đánh giá
	


ĐÁNH GIÁ VIÊN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	22
	- Mã số thẻ đánh giá viên
	

	
	+ Ngày cấp thẻ đánh giá viên
	

	
	+ Nơi cấp thẻ đánh giá viên
	

	
	+ Đến thời hạn
	

	23
	- Cấp trình độ được phép đánh giá (DM)
	DM Trình độ đánh giá

	
	Thời gian tham gia khoá đào tạo đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia
	

	24
	- Ngày bắt đầu đào tạo
	

	25
	- Ngày kết thúc đào tạo
	

	26
	- Số năm kinh nghiệm tham gia đánh giá kỹ năng nghề
	


CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	27
	- Nghề huấn luyện thi
	

	28
	- Trình độ chuyên môn kỹ thuật (DM)
	DM Trình độ chuyên môn kỹ thuật

	29
	- Trình độ Ngoại ngữ (Tiếng anh) (DM)
	DM Trình độ Ngoại ngữ (Tiếng anh)

	
	Kết quả huấn luyện thi tay nghề cao nhất
	

	30
	- Cấp cơ sở
	

	31
	- Cấp quốc gia
	

	32
	- Thi tay nghề khu vực ASEAN
	

	33
	- Thi tay nghề thế giới
	


PHIÊN DỊCH VIÊN
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	34
	- Phiên dịch cho nghề
	

	35
	- Trình độ chuyên môn kỹ thuật (DM)
	DM Trình độ chuyên môn kỹ thuật

	36
	- Trình độ Ngoại ngữ (Tiếng anh) (DM)
	DM Trình độ ngoại ngữ (Tiếng anh)

	37
	- Số năm kinh nghiệm phiên dịch thi tay nghề ASEAN
	

	38
	- Số năm kinh nghiệm phiên dịch thi tay nghề Thế giới
	


HỌC SINH, SINH VIÊN, HỌC VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GDNN
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu


	39
	- Mã cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	DM Mã cơ sở GDNN

	40
	- Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp (DM)
	

	41
	- Số thẻ học viên
	

	42
	- Ngày cấp thẻ học viên
	

	43
	- Hình thức đào tạo GDNN (DM)
	DM Hình thức đào tạo GDNN

	44
	- Trình độ đào tạo GDNN (DM)
	DM Trình độ đào tạo GDNN

	45
	- Mã lĩnh vực đào tạo GDNN (Cấp II) (DM)
	DM Mã lĩnh vực đào tạo GDNN (Cấp II)

	46
	- Mã nhóm ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp III) (DM)
	DM Mã nhóm ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp III)

	47
	- Mã tên ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp IV) (DM)
	DM Mã tên ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp IV)

	48
	- Thời gian đào tạo (tháng)
	


THÍ SINH DỰ THI TAY NGHỀ
	STT
	Thông tin cần trong quản lý
	Giá trị/DM tham chiếu

	49
	- Trình độ đào tạo GDNN (DM)
	DM Trình độ đào tạo GDNN

	50
	- Mã lĩnh vực đào tạo GDNN (Cấp II) GDNN (DM)
	DM Mã lĩnh vực đào tạo GDNN (Cấp II)

	51
	- Mã nhỏm ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp III) GDNN (DM)
	DM Mã nhóm ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp III)

	52
	- Mã tên ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp IV) (DM)
	DM Mã tên ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp IV)

	53
	- Bậc trình độ tay nghề
	

	54
	- Nghề dự thi
	

	55
	- Đơn vị học tập, lao động
	

	
	Kết quả thi tay nghề
	

	56
	- Thi tay nghề Cấp cơ sở
	

	57
	- Thi tay nghề Cấp quốc gia
	

	58
	- Thi tay nghề khu vực ASEAN
	

	59
	- Thi tay nghề thế giới
	


PHẦN III:
DANH MỤC DÙNG CHUNG
I. DANH MỤC DÙNG CHUNG CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG

	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	1
	DM Quan hệ với chủ hộ
	00. Chưa có thông tin

01. Ông

02. Bà

03. Cha

04. Mẹ

05. Vợ

06. Chồng

07. Con

08. Anh

09. Chị

10. Em

11. Cháu ruột
99. Khác
	QCVN 109:2017/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

	2
	DM Giới tính
	0. Chưa có thông tin

1. Nam

2. Nữ
	QCVN 109:2017/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

	3
	DM Dân tộc
	Tham chiếu văn bản
	Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12/11/2008 của Tổng cục Thống kê

	4
	DM Tôn giáo
	Tham chiếu văn bản
	Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12/11/2008 của Tổng cục Thống kê (đã được cập nhật bổ sung)

	5
	DM Đơn vị hành chính
	Tham chiếu văn bản
	Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 về việc ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam

	6
	DM Trình độ học vấn
	1. Chưa đi học

2. Chưa tốt nghiệp tiểu học

3. Tiểu học

4. THCS

5. THPT
	Tổng cục Thống kê (Điều tra Lao động-Việc làm)

	7
	DM Trình độ chuyên môn kỹ thuật
	1. Không có trình độ CMKT

2. Sơ cấp

3. Trung cấp

4. Cao đẳng

5. Đại học trở lên
	Tổng cục Thống kê (Điều tra Lao động-Việc làm); Bản tin cập nhật TTTT Lao động Việt Nam

	8
	DM Tình trạng hôn nhân
	0. Chưa có thông tin

1. Chưa kết hôn

2. Đang có vợ/chồng

3. Đã ly hôn hoặc góa vợ/chồng
	QCVN 109:2017/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

	9
	DM Tình trạng việc làm
	1. Có việc làm

2. Thất nghiệp

3. Không tham gia hoạt động kinh tế
	

	10
	DM Phân loại hộ
	1. Hộ nghèo

2. Hộ cận nghèo

3. Hộ không nghèo
	Phiếu B1 - Rà soát thông tin hộ gia đình (Phụ lục số 04, Mẫu số 4.1) - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.


II. DANH MỤC DÙNG CHUNG NHÓM LĨNH VỰC XÃ HỘI

1. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	11
	DM dạng tật
	1. Khuyết tật vận động

2. Khuyết tật nghe, nói

3. Khuyết tật nhìn

4. Khuyết tật thần kinh, tâm thần

5. Khuyết tật trí tuệ

6. Khuyết tật khác
	Điều 3, Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010.

Điều 2, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

VBHN số 763/VBHN-BLĐTBXH ngày 28/02/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật

	12
	DM Mức độ khuyết tật
	1. NKT đặc biệt nặng

2. NKT nặng

3. NKT nhẹ

4. Không xác định
	Điều 3, Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010.

Điều 3, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật VBHN số 763/VBHN-BLĐTBXH ngày 28/02/2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật

	13
	DM hình thức chăm sóc
	1. Không thuộc diện CS
2. Chăm sóc tại cộng đồng

3. Chăm sóc tại Cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội


ĐỐI TƯỢNG TGXH THƯỜNG XUYÊN
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	14
	DM Tình trạng đi học
	1. Chưa đi học

2. Đã nghỉ học

3. Đang đi học
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

	15
	DM Cấp học
	1. Mầm non, mẫu giáo

2. Tiểu học

3. THCS

4. THPT

5. Khóa đào tạo ngắn hạn

6. Trung cấp, Cao đẳng

7. Đại học trở lên
	Phiếu B1 - Rà soát thông tin hộ gia đình (Phụ lục số 04, Mẫu số 4.1) - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

	16
	DM Đối tượng hưởng TGXH thường xuyên (Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021)
	1. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng.

2. Người thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều 5 đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học, nhưng tối đa không quá 22 tuổi.

3. Trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.

4. Người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có chồng hoặc chưa có vợ; đã có chồng hoặc vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi hoặc đang nuôi con từ 16 đến 22 tuổi và người con đó đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất quy định tại khoản 2 Điều này (sau đây gọi chung là người đơn thân nghèo đang nuôi con).

5. Người cao tuổi

6. Người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật.

7. Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 3 và 6 Điều này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

8. Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng nhu tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng.
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội


ĐỐI TƯỢNG TGXH TRONG CƠ SỞ BTXH
	17
	DM Đối tượng tại cơ sở BTXH
	1. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng

2. Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học

3. Người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo

4. Người cao tuổi

5. Người khuyết tật đặc biệt nặng

6. Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

7. Khác
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

	18
	DM Hiện trạng đối tượng tại cơ sở BTXH
	1. Được chăm sóc nuôi dưỡng

2. Được PHCN LĐSX; trợ giúp các hoạt động VHTT

3. Được học VH, DN, GDHN

4. Được cung cấp dịch vụ về công tác xã hội

5. Đủ ĐK về với GĐ hoặc tái hòa nhập CĐ
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

	19
	DM Hình thức lưu trú tại cơ sở BTXH
	1. Nội trú,

2. Lưu trú,

3. Ngoại trú
	Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

	20
	DM Hiệu lực quyết định
	1. Còn hiệu lực

2. Hết hiệu lực
	


NGƯỜI NGHÈO (THÀNH VIÊN HỘ NGHÈO)
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	21
	DM Tình trạng đi học
	1. Chưa đi học

2. Đã nghỉ học

3. Đang đi học
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

	22
	DM Cấp học
	1. Mầm non, mẫu giáo

2. Tiểu học

3. THCS

4. THPT

5. Khóa đào tạo ngắn hạn

6. Trung cấp, Cao đẳng

7. Đại học trở lên
	Phiếu B1 - Rà soát thông tin hộ gia đình (Phụ lục số 04, Mẫu số 4.1) - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025


NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	23
	DM Phân loại nhân viên công tác xã hội
	1. Nhân viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn

2. Nhân viên công tác xã hội tại Trung tâm BTXH

3. Cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn

4. Cộng tác viên công tác xã hội các cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH
	Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2013 quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn TTLT số 30/2015/TTLT-BLDDTBXH-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội

	24
	DM Mã số chức danh nhân viên CTXH
	1. V.09.04.01

2. V.09.04.02

3. V.09.04.03
	Thông tư số 30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội

	25
	DM Hạng chức danh nhân viên CTXH
	1. Công tác xã hội viên chính (hạng II)

2. Công tác xã hội viên (hạng III)

3. Nhân viên công tác xã hội (hạng IV)
	Thông tư số 30/2015/TTLT- BLĐTBXH-BNV ngày 19/8/2015 Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội


CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	26
	DM Loại hình cơ sở BTXH
	1. Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi

2. Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

3. Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật

4. Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí

5. Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp thực hiện việc chăm sóc nhiều đối tượng bảo trợ xã hội hoặc đối tượng cần trợ giúp xã hội

6. Trung tâm công tác xã hội thực hiện việc tư vấn, chăm sóc khẩn cấp hoặc hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho đối tượng cần trợ giúp xã hội

7. Cơ sở trợ giúp xã hội khác theo quy định của pháp luật
	Điều 5. Nghị định 764/VBHN-LĐTBXH ngày 28/02/2019 quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở BTXH

	27
	DM phân loại cơ sở BTXH
	1. Công lập

2. Ngoài công lập
	Điều 5. Nghị định 764/VBHN-LĐTBXH ngày 28/02/2019 quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở BTXH


HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	28
	DM Vật liệu chính của cột nhà
	1. Bê tông cốt thép

2. Gạch/đá

3. Sắt/thép/gỗ bền chắc

4. Khác, ghi rõ...
	Phiếu B1 - Rà soát thông tin hộ gia đình (Phụ lục số 04, Mẫu số 4.1) - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

	29
	DM Vật liệu chính của mái nhà
	1. Bê tông cốt thép

2. Ngói (xi măng, đất nung)

3. Tấm lợp kim loại chuyên dụng

4. Khác, ghi rõ...
	Phiếu B1 - Rà soát thông tin hộ gia đình (Phụ lục số 04, Mẫu số 4.1) - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

	30
	DM Vật liệu chính của tường/bao che nhà
	1. Bê tông cốt thép

2. Gạch/đá

3. Gỗ/kim loại bền chắc

4. Khác, ghi rõ...
	Phiếu B1 - Rà soát thông tin hộ gia đình (Phụ lục số 04, Mẫu số 4.1) - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

	31
	DM Loại hố xí sử dụng
	1. Tự loại

2. Bán tự hoại

3. Thấm dội, hai ngăn, VIP

4. Khác, ghi rõ...
	Phiếu B1 - Rà soát thông tin hộ gia đình (Phụ lục số 04, Mẫu số 4.1) - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

	32
	DM Nguồn điện đang sử dụng
	1. Điện lưới

2. Điện máy phát

3. Loại điện khác

4. Chưa có điện
	Phiếu B1 - Rà soát thông tin hộ gia đình (Phụ lục số 04, Mẫu số 4.1) - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

	33
	DM Nước sinh hoạt
	1. Nước máy, nước đóng chai/bình, nước mưa

2. Giếng khoan

3. Giếng đào, khe mó được bảo vệ

4. Khác, ghi rõ...
	Phiếu B1 - Rà soát thông tin hộ gia đình (Phụ lục số 04, Mẫu số 4.1) - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

	34
	DM Các tài sản lâu bền trong hộ (ghi số lượng)
	1. Ô tô

2. Xe máy, xe có động cơ

3. Tàu thuyền có động cơ

4. Máy phát điện

5. Máy in, máy Fax

6. Ti vi màu

7. Dàn nghe nhạc các loại

8. Máy vi tính/Máy tính bảng

9. Tủ lạnh

10. Máy điều hòa nhiệt độ

11. Máy giặt, sấy quần áo

12. Bình tắm nước nóng

13. Lò vi sóng, lò nước

14. Điện thoại cố định/di động
	Phiếu B1 - Rà soát thông tin hộ gia đình (Phụ lục số 04, Mẫu số 4.1) - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

	35
	DM Diện tích ao, vườn, ruộng (ghi diện tích bằng m2)
	1. Diện tích ao, vườn liền kề đất ở

2. Diện tích trồng cây hàng năm

3. Diện tích đất cây lâu năm

4. Diện tích mặt nước

5. Diện tích đất rừng
	Phiếu B1 - Rà soát thông tin hộ gia đình (Phụ lục số 04, Mẫu số 4.1) - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

	36
	DM Chăn nuôi (ghi số lượng con)
	1. Số lượng trâu, bò, ngựa

2. Số lượng lợn, dê, cừu

3. Số lượng gà, vịt, ngan, ngỗng, chim

4. Khác
	Phiếu B1 - Rà soát thông tin hộ gia đình (Phụ lục số 04, Mẫu số 4.1) - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

	37
	DM Các chính sách hỗ trợ
	1. Hỗ trợ y tế

2. Hỗ trợ giáo dục

3. Hỗ trợ học nghề

4. Hỗ trợ việc làm

5. Hỗ trợ nhà ở

6. Hỗ trợ nước sạch và vệ sinh môi trường

7. Hỗ trợ đất sản xuất

8. Hỗ trợ vay vốn tín dụng

9. Hỗ trợ sản xuất, sinh kế

10. Hỗ trợ tiếp cận thông tin

11. Hỗ trợ pháp lý

12. Hỗ trợ tiền điện

13. Khác, ghi rõ
	Phiếu B1 - Rà soát thông tin hộ gia đình (Phụ lục số 04, Mẫu số 4.1) - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

	38
	DM Nguyên nhân hộ còn khó khăn
	1. Không có đất sản xuất

2. Không có vốn

3. Không có lao động

4. Không có công cụ/phương tiện sản xuất

5. Không biết làm ăn

6. Không có kỹ năng lao động, sản xuất

7. Có người ốm đau, bệnh nặng

8. Khác, ghi rõ
	Phiếu B1 - Rà soát thông tin hộ gia đình (Phụ lục số 04, Mẫu số 4.1) - Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025


HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI ĐANG NHẬN TRỢ GIÚP XÃ HỘI
	STT
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	39
	DM Hình thức sở hữu nhà đang ở
	1. Sở hữu của hộ

2. Nhà thuê nhà nước

3. Nhà thuê tư nhân

4. Nhà ở nhờ

5. Khác
	Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 Thông tư số 14/2018/TT-LĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016


2. LĨNH VỰC TRẺ EM

TRẺ EM (trẻ em từ 16 tuổi trở xuống)

	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	40
	DM Tình trạng đi học
	1. Chưa đi học

2. Đã nghỉ học

3. Đang đi học
	Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

	41
	DM Diện miễn, giảm học phí
	1. Trẻ em dưới 16 tuổi bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi;

2. Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ

3. Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

4. Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

5. Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

6. Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

7. Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

8. Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

9. Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội;

10. Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

11. Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
	Nghị định 86/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 145/2018/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

	42
	DM Trẻ em có HCĐB
	1. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

2. Trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt

3. Trẻ em hoàn cảnh khác
	Luật Trẻ em 102/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016


TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	43
	DM Nhóm trẻ em có HCĐB
	1. Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ

2. Loại trẻ em bị bỏ rơi

3. Loại trẻ em không nơi nương tựa

4. Trẻ em khuyết tật

5. Loại trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS

6. Loại trẻ em nghiện ma túy

7. Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở

8. Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực

9. Loại trẻ em vi phạm pháp luật

10. Loại trẻ em bị bóc lột

11. Loại trẻ em bị xâm hại tình dục

12. Loại trẻ em bị mua bán

13. Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo

14. Loại Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn chưa xác định được cha mẹ hoặc không có người chăm sóc
	Luật Trẻ em 102/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016

	44
	DM Trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt
	1. Trẻ em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo

2. Trẻ em bỏ học (chưa học xong chương trình THCS)

3. Trẻ em sống trong các gia đình có vấn đề xã hội (cha mẹ ly hôn, bạo lực gia đình, có người nhiễm HIV/AIDS)

4. Trẻ em sống trong gia đình có người mắc tệ nạn xã hội (cha, mẹ, người nuôi dưỡng hoặc thành viên gia đình nghiện ma túy, cờ bạc, trộm cắp, mại dâm)

5. Trẻ em sống trong gia đình có người vi phạm pháp luật (cha, mẹ, người nuôi dưỡng hoặc thành viên gia đình đang trong thời gian chấp hành xử lý vi phạm hành chính và hình sự)

6. Trẻ em sống trong gia đình có cả cha và mẹ đi làm ăn xa (trẻ em phải sống xa cả cha và mẹ liên tục từ 6 tháng trở lên do cả cha, mẹ đi làm ăn xa)

7. Trẻ em mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ
	Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

	45
	DM Trẻ em có HCĐB khác
	1. Trẻ em bị bắt cóc, chiếm đoạt, đánh tráo

2. Trẻ em bị tai nạn thương tích
	Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

	46
	DM Hình thức chăm sóc trẻ em
	1. Nuôi dưỡng tập trung tại các trung tâm/ cơ sở trợ giúp xã hội

2. Chăm sóc thay thế bởi người thân thích

3. Chăm sóc thay thế bởi cá nhân, gia đình không phải là người thân thích
	Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

	47
	DM Hình thức trợ giúp trẻ em
	1. Trợ giúp y tế cho trẻ em có HCĐBKK
2. Trợ giúp giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp cho trẻ em có HCĐBKK
3. Trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn cho trẻ em có HCĐBKK

4. Trợ giúp đột xuất

5. Trợ giúp thường xuyên tại cộng đồng
	Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

	48
	DM Đối tượng TE hưởng TGXH thường xuyên
	1. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng

2. Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi

3. Mồ côi cả cha và mẹ

4. Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại mất tích theo quy định của pháp luật

5. Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

6. Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

7. Cả cha và mẹ mất tích theo quy định của pháp luật

8. Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội

9. Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

10. Trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo

11. Trẻ em khuyết tật
	Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em


CƠ SỞ BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	49
	DM Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em
	1. Cơ sở BTXH

2. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em
	QĐ số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 về phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp XH giai đoạn 2016-2020

TT số 01/2018/TT-BLĐTBXH ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành LĐTBXH Phần mềm quản lý trẻ em.


3. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
NGƯỜI BÁN DÂM
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	50
	DM Hành vi tham gia của người mại dâm
	1. Mua dâm

2. Bán dâm

3. Chứa mại dâm

4. Tổ chức hoạt động mại dâm

5. Cưỡng bức bán dâm

6. Môi giới mại dâm

7. Bảo kê mại dâm

8. Lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm

9. Các hành vi khác liên quan đến hoạt động mại dâm theo quy định của pháp luật
	Chế độ báo cáo cơ sở của các Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Biểu số 501-502/PCTNXH - Sở “Số người bán dâm bị xử phạt hành chính và số được hỗ trợ tư vấn quy định tại thông tư 30/2011/TT-LĐTBXH ngày 24/10/2011 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Biểu số 501-502-PCTNXH-sở ban hành kèm theo TT số 11/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

Pháp lệnh 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17 tháng 03 năm 2003 phòng, chống mại dâm

Nghị định số 178/2004/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh phòng chống, mại dâm

	51
	DM Truy cứu trách nhiệm hình sự của người mại dâm
	1. Chưa từng

2. Đã bị truy cứu

3. Không nhớ
4. Khác
	Chế độ báo cáo cơ sở của các Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Biểu số 501- 502/PCTNXH - Sở “Số người bán dâm bị xử phạt hành chính và số được hỗ trợ tư vấn quy định tại thông tư 30/2011/TT-LĐTBXH ngày 24/10/2011 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

	52
	DM Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội mại dâm
	1. Học nghề

2. Giải quyết việc làm

3. Hỗ trợ vốn tái hòa nhập

4. Vay vốn ưu đãi

5. Các hỗ trợ khác
	Biểu số 501-502-PCTNXH-sở ban hành kèm theo TT số 11/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

Thông tư 21/2010/TT-BLĐTBXH ngày 5 tháng 8 năm 2010 ban hành quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề, và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm quản lý sau cai nghiện và trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội


NGƯỜI NGHIỆN VÀ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	53
	DM Hình thức sử dụng ma túy
	1. Hút

2. Hít

3. Nuốt

4. Tiêm

5. Chích

6. Hình thức khác
	Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-LĐTBXH-BYT hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

	54
	DM Nơi cai nghiện
	1. Cai nghiện tại gia đình

2. Cai nghiện tại cộng đồng
	Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 Quy định về cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

	55
	DM Hình thức cai nghiện
	1. Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

2. Cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

3. Cai nghiện ma túy bắt buộc tại gia đình

4. Cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng
	Nghị định 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy

	56
	DM Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội ma túy
	1. Học nghề

2. Giải quyết việc làm

3. Hỗ trợ vốn tái hòa nhập

4. Vay vốn ưu đãi

5. Các hỗ trợ khác
	Biểu số 501-502-PCTNXH-sở ban hành kèm theo TT số 11/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

Thông tư 21/2010/TT-BLĐTBXH ngày 5 tháng 8 năm 2010 ban hành quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề, và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại trung tâm quản lý sau cai nghiện và trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội

	57
	DM Hình thức sau cai nghiện
	1. Quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú

2. Quản lý cai nghiện ma túy tại trung tâm
	Sổ ghi chép ban đầu theo Quy định tại thông tư 05/TT-BLĐTBXH ngày 23/3/2011

Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 Quy định về cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-LĐTBXH-BYT hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

	58
	DM Hình thức xử lý
	1. Thực hiện cai nghiện cho người nghiện ma túy tại gia đình

2. Quản lý người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú

3. Phân công tổ chức, người giúp đỡ, hướng dẫn người sau cai nghiện cách ly môi trường ma túy, phòng, chống tái nghiện

4. định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, xét nghiệm các chất ma túy đối với người sau cai nghiện

5. Hỗ trợ học nghề, tìm kiếm việc làm và tạo điều kiện để người sau cai nghiện ma túy tham gia các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng

6. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh sản xuất trên địa bàn tiếp nhận dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.
	Sổ ghi chép ban đầu theo Quy định tại thông tư 05/TT-BLĐTBXH ngày 23/3/2011

Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 9/9/2010 Quy định về cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-LĐTBXH-BYT hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

	59
	DM Truy cứu trách nhiệm hình sự
	1. Chưa từng

2. Đã bị truy cứu

3. Không nhớ
	Chế độ báo cáo cơ sở của các Sở Lao động - Thương binh và xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Biểu số 501-502/PCTNXH - Sở “Số người bán dâm bị xử phạt hành chính và số được hỗ trợ tư vấn quy định tại thông tư 30/2011/TT-LĐTBXH ngày 24/10/2011 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội


NGƯỜI BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	60
	DM Loại đối tượng nạn nhân mua bán
	1. Nạn nhân là công dân VN hoặc người thường trú tại Việt Nam

2. Nạn nhân là người nước ngoài vị MB tại Việt Nam

3. Nạn nhân đang chờ xác minh

4. Người chưa thành niên đi cùng nạn nhân
	Luật 66/2011/QH12 ngày 29/3/2011 Phòng, chống mua bán người

Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-LĐTBXH-BYT hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

	61
	DM Tư vấn pháp lý nạn nhân mua bán
	1. Cung cấp thông tin về chính sách, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân

2. Khác
	Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH ngày 17/02/2009 hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007

Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-LĐTBXH-BYT

	62
	DM Hỗ trợ y tế nạn nhân mua bán
	1. Khám chữa bệnh miễn phí

2. Tư vấn chăm sóc sức khỏe, tâm lý
	Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH ngày 17/02/2009 hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007

Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-LĐTBXH-BYT

	63
	DM Dịch vụ hỗ trợ chi phí đi lại nạn nhân mua bán
	1. Tàu xe

2. Tiền ăn đi đường trở về gia đình
	Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH ngày 17/02/2009 hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007

Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-LĐTBXH-BYT

	64
	DM Hỗ trợ học văn hóa, học nghề nạn nhân mua bán
	1. Tiền mua sách vở

2. Học phí

3. Học nghề
	Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH ngày 17/02/2009 hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007

Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-LĐTBXH-BYT

	65
	DM Lưu trú tại các cơ sở tiếp nhận nạn nhân
	1. Không quá 15 ngày

2. Không quá 30 ngày đối với nạn nhân bình thường

3. Không quá 60 ngày đối với nạn nhân cần hỗ trợ về sức khỏe, giáo dục, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
	Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH ngày 17/02/2009 hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007

Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-LĐTBXH-BYT

	66
	DM Hỗ trợ thủ tục pháp lý nạn nhân mua bán
	1. Cấp lại hộ khẩu, chứng minh thư
	Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH ngày 17/02/2009 hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007

Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-LĐTBXH-BYT


4. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	67
	DM đối tượng NCC
	1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

3. Liệt sĩ;

4. Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

5. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

6. Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

7. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

8. Bệnh binh;

9. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

10. Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

11. Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

12. Người có công giúp đỡ cách mạng.

13. Thanh niên xung phong

14. Thân nhân NCC

15. Thân nhân Liệt sỹ
	Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005;

Pháp lệnh ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (gọi tắt Pháp lệnh)

	68
	DM tình trạng còn sống/ đã mất
	1. Còn sống

2. Đã mất
	

	69
	DM thân nhân NCC
	1. Cha đẻ/ mẹ đẻ

2. Vợ/ chồng

3. Con
	Khoản 1 Điều 4 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	70
	DM các chế độ ưu đãi đối với NHĐCM trước ngày 01/01/1945
	1. Trợ cấp hàng tháng

2. Phụ cấp hàng tháng

3. Trợ cấp một lần
4. Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

5. Cấp báo Nhân dân; sinh hoạt văn hóa, tinh thần phù hợp
6. Hỗ trợ cải thiện nhà ở

7. Trợ cấp tiền tuất hàng tháng

8. Mai táng phí

9. Chế độ ưu đãi khác
	Mục 2 Điều 9 Pháp lệnh

	71
	DM các chế độ ưu đãi đối với NHĐCM từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945
	1. Trợ cấp hàng tháng

2. Phụ cấp hàng tháng

3. Trợ cấp một lần
4. Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

5. Cấp báo Nhân dân; sinh hoạt văn hóa, tinh thần phù hợp
6. Hỗ trợ cải thiện nhà ở

7. Trợ cấp tiền tuất hàng tháng

8. Mai táng phí

9. Chế độ ưu đãi khác
	Khoản 2 điều 10 Pháp lệnh

	72
	DM Các trường hợp hy sinh của liệt sĩ

(DM Truong Hop Hy Sinh)
	1. Chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

2. Trực tiếp phục vụ chiến đấu trong khi địch bắn phá: Tải đạn, cứu thương, tải thương, đảm bảo thông tin liên lạc, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa và các trường hợp đảm bảo chiến đấu;

3. Làm nghĩa vụ quốc tế mà bị chết trong khi thực hiện nhiệm vụ hoặc bị thương, bị bệnh phải đưa về nước điều trị và chết trong khi đang điều trị.

Trường hợp bị chết trong khi học tập, tham quan, du lịch, an dưỡng, chữa bệnh, thăm viếng hữu nghị; làm việc theo hợp đồng kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, lao động thì không thuộc diện xem xét xác nhận là liệt sĩ;

4. Trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự;

5. Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh;

6. Dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;

7. Do ốm đau, tai nạn trong khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

8. Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao;

9. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị chết do vết thương tái phát (không áp dụng đối với thương binh loại B) trong các trường hợp sau:

Suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên chết do vết thương tái phát có xác nhận của cơ sở y tế.

Suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% chết trong khi đang điều trị vết thương tái phát tại bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên;

10. Mất tin, mất tích quy định tại Điểm 1 Khoản 1 Điều 11 của Pháp lệnh sau khi cơ quan có thẩm quyền kết luận chưa có chứng cứ phản bội, đầu hàng, chiêu hồi, đào ngũ;

11. Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm: Bắn đạn thật, sử dụng thuốc nổ; huấn luyện, diễn tập chiến đấu của không quân, hải quân, cảnh sát biển và đặc công; chữa cháy; chống khủng bố, bạo loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai.
	Khoản 1 Điều 17 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	73
	DM Thân nhân liệt sĩ
	1. Cha đẻ, mẹ đẻ

2. Vợ hoặc chồng

3. Con

4. Người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ
	Khoản 1 điều 14 Pháp lệnh

	74
	DM Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ
	1. Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử;

2. Trợ cấp tiền tuất hàng tháng

3. Trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng;

4. Trợ cấp tiền tuất một lần

5. Trợ cấp thờ cúng;

6. Bảo hiểm y tế;

7. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe

8. Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

9. Mai táng phí
	Khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh

	75
	DM Trường hợp xét tặng BMVNAH
	1. Có 2 con trở lên là liệt sỹ;

2. Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

3. Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ;

4. Có 1 con là liệt sỹ và có chồng hoặc bản thân là liệt sỹ;

5. Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.
	Điều 2 Thông tư Số: 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn về đối tượng, chế độ ưu đãi, hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

	76
	DM Chế độ ưu đãi đối với BMVNAH (DM UuDai BMVNAH)
	1. Trợ cấp một lần

2. Phụ cấp hàng tháng từ ngày Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng;

3. Trợ cấp người phục vụ;

4. Mai táng phí;

5. Trợ cấp tiền tuất
	Điều 23 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	77
	DM Trường hợp Anh hùng
	1. Người được Nhà nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" theo quy định của pháp luật;

2. Người được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lao động vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sản xuất phục vụ kháng chiến.
	Điều 16 Pháp lệnh

Điều 32 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	78
	DM Chế độ ưu đãi đối với Anh hùng LLVTND, AHLĐ
(DM UuDai AHLLVTND)
	1. Trợ cấp hàng tháng;

2. Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khoẻ hai năm một lần; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết;

3. Mai táng phí

4. Trợ cấp một lần
	Điều 17 Pháp lệnh
Điều 26 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	79
	DM Loại thương binh
	1. Thương binh

2. Người hưởng chính sách như thương binh

3. Thương binh loại B

4. Thương binh có vết thương đặc biệt nghiêm trọng
	Điều 19 Pháp lệnh
Điều 32 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	80
	DM Trường hợp Thương binh
	1. Chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

2. Trực tiếp phục vụ chiến đấu trong khi địch bắn phá: Tải đạn, cứu thương, tải thương, đảm bảo thông tin liên lạc, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa và các trường hợp đảm bảo chiến đấu;

3. Hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không khuất phục, kiên quyết đấu tranh, để lại thương tích thực thể;

4. Làm nghĩa vụ quốc tế mà bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ.

5. Trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự;

6. Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;

7. Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm: Bắn đạn thật, sử dụng thuốc nổ; huấn luyện, diễn tập chiến đấu của không quân, hải quân, cảnh sát biển và đặc công; chữa cháy; chống khủng bố, bạo loạn; giải thoát con tin; cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai;

8. Làm nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

9. Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao
	Điều 19 Pháp lệnh
Điều 27 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	81
	DM Chế độ ưu đãi đối với thương binh
	1. Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động và loại thương binh;

2. Bảo hiểm y tế; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào thương tật của từng người và khả năng của Nhà nước;

3. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;

4. Được hưởng chế độ ưu tiên, hỗ trợ quy định tại khoản 5 Điều 4 của Pháp lệnh này; căn cứ vào thương tật và trình độ nghề nghiệp được tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động;

5. Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, được miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 4 của Pháp lệnh này.”
	Điều 20 Pháp lệnh
Điều 32 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	82
	DM ưu đãi cho thân nhân khi thương binh chết
	1. Mai táng phí

2. Trợ cấp một lần
3. Trợ cấp tiền tuất hàng tháng
	Điều 32 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng,


	83
	DM Trường hợp bệnh binh
	1. Chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

2. Trực tiếp phục vụ chiến đấu trong khi địch bắn phá: Tải đạn, cứu thương, tải thương, đảm bảo thông tin liên lạc, cứu chữa kho hàng, bảo vệ hàng hóa và các trường hợp đảm bảo chiến đấu;

3. Hoạt động liên tục ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 15 tháng trở lên;

4. Hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật chưa đủ 15 tháng nhưng có đủ 10 năm trở lên công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân;

5. Làm nghĩa vụ quốc tế mà mắc bệnh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp mắc bệnh trong khi học tập, tham quan, du lịch, an dưỡng, chữa bệnh, thăm viếng hữu nghị; làm việc theo hợp đồng kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, lao động thì không thuộc diện xem xét xác nhận là bệnh binh;

6. Thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh;

7. Khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao;

8. Mắc bệnh do một trong các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c, đ Khoản này đã xuất ngũ mà bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần;

9. Đã có đủ 15 năm công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân nhưng không đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí.
	Điều 23 Pháp lệnh
Điều 33 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	84
	DM Chế độ ưu đãi đối với Bệnh binh
	1. Phụ cấp hàng tháng

2. Phụ cấp đặc biệt

3. Trợ cấp người phục vụ

4. Trợ cấp hàng tháng
	

	85
	DM Chế độ ưu đãi đối với thân nhân khi bệnh binh chết
	1. Mai táng phí

2. Trợ cấp một lần
3. Trợ cấp tiền tuất hàng tháng
	Điều 24 Pháp lệnh
Điều 37 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	86
	DM Đối tượng xác nhận NHĐKC bị nhiễm CĐHH
	1. Cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thuộc lực lượng Công an nhân dân.

3. Cán bộ, công nhân viên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

4. Thanh niên xung phong tập trung.

5. Công an xã; dân quân; du kích; tự vệ; dân công; cán bộ thôn, ấp, xã, phường.
	Điều 38 nghị định 31 2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	87
	DM Trường hợp nhiễm CĐHH
	1. Mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên

2. Vô sinh

3. Sinh con dị dạng, dị tật
	Điều 26 Pháp lệnh
Điều 39 Nghị định 31 2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	88
	DM Loại giám định
	1. Giám định lần đầu

2. Giám định lại
	Điều 39 Nghị định 31 2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	89
	DM Chế độ ưu đãi đối với NHĐKC bị nhiễm CĐHH
	1. Trợ cấp hàng tháng

2. Phụ cấp hàng tháng.

3. Trợ cấp người phục vụ.

4. Mai táng phí; đại diện thân nhân được hưởng,trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

5. tiền tuất hàng tháng
	Điều 26 Pháp lệnh
Điều 42 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	90
	DM Chế độ ưu đãi cho con bị nhiễm CĐHH
	1. Trợ cấp hàng tháng

2. Dụng cụ chỉnh hình.

3. Mai táng phí
	Điều 27 Pháp lệnh
Điều 44 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	91
	DM chế độ ưu đãi đối với NHĐKC bị địch bắt, tù đày
	1. Tặng kỷ niệm chương

2. Trợ cấp 1 lần

3. BHYT;

4. điều dưỡng phục hồi sức khỏe;

5. cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
	Điều 29 Pháp lệnh

	92
	DM Chế độ ưu đãi đối với NHDKC, GPDT. BVTQ và làm nghĩa vụ quốc tế
	1. Trợ cấp một lần

2. Mai táng phí
	Điều 50 Mục 10 nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	93
	DM Khen tặng đối với NCC giúp đỡ CM
	1. Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”

2. Bằng “Có công với cách mạng”

3. Bằng “Có công với nước”

4. Huân chương kháng chiến
	Điều 52 nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	94
	DM chế độ ưu đãi đối với NCC giúp đỡ CM
	1. Trợ cấp hàng tháng

2. Trợ cấp nuôi dưỡng

3. Mai táng phí

4. Trợ cấp một lần
	Điều 52 nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	95
	DM khen thưởng
	1. Huân chương kháng chiến hạng nhất.

2. Huân chương kháng chiến hạng nhì,

3. Huân chương kháng chiến hạng ba.

4. Huy chương kháng chiến hạng nhất.

5. Huy chương kháng chiến hạng nhì.
	Điều 3 Nghị quyết số 47-NQ/HDDNN 7 ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

	96
	DM chế độ ưu đãi đối với thanh niên xung phong
	1. Trợ cấp hàng tháng;

2. Trợ cấp một lần
3. BHYT

4. Mai táng phí.
	Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

	97
	DM Chế độ ưu đãi cho thân nhân NCC
	1. Mai táng phí

2. Trợ cấp một lần
3. Trợ cấp tiền tuất hàng tháng

4. Tiền tuất một lần

5. Tiền tuất nuôi dưỡng
	Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	98
	DM Chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ
	1. Trợ cấp tiền tuất hàng tháng

2. Trợ cấp một lần
3. Mai táng phí

4. Trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng

5. Trợ cấp thờ cúng
	Điều 20, Điều 21 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	99
	DM đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe
	1. Đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe 01 năm 01 lần

2. Đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe 02 năm 01 lần
	Điều 4 Mục 1 Chương II Thông tư liên tịch Số: 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

	100
	DM Loại hình phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và vật phẩm phụ
	1. Tay giả;

2. Máng nhựa tay;

3. Chân giả;

4. Máng nhựa chân;

5. Một đôi giày hoặc một đôi dép chỉnh hình;

6. Nẹp đùi, nẹp cẳng chân;

7. Áo chỉnh hình;

8. Xe lăn hoặc xe lắc hoặc phương tiện thay thế bằng mức tiền cấp mua xe lăn hoặc xe lắc;

9. Nạng;

10. Máy trợ thính theo chỉ định của bệnh viện cấp tỉnh trở lên;

11. Lắp mắt giả theo chỉ định của bệnh viện cấp tỉnh trở lên. Tiền lắp mắt giả thanh toán theo chứng từ của bệnh viện cấp tỉnh trở lên;

12. Làm răng giả đối với thương binh theo số răng bị mất ghi tại hồ sơ thương binh và chỉ định của bệnh viện cấp tỉnh trở lên; lắp hàm giả đối với thương binh hỏng hàm do thương tật căn cứ theo hồ sơ thương binh và chỉ định của bệnh viện cấp tỉnh trở lên;

13. Mua các đồ dùng phục vụ sinh hoạt đối với thương binh, bệnh binh bị liệt nửa người hoặc liệt hoàn toàn hoặc bị tâm thần thể kích động.
	Mục 2 Chương II Thông tư liên tịch số: 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.


II. DANH MỤC DÙNG CHUNG NHÓM LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

1. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG-VIỆC LÀM, TIỀN LƯƠNG-QUAN HỆ LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	101
	DM Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
	
	Tham chiếu Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

	102
	DM Khu vực kinh tế
	1. Kinh tế Nhà nước

2. Kinh tế ngoài Nhà nước

3. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	Tham chiếu danh mục Khu vực kinh tế Tổng cục Thống kê

	103
	DM Vị trí việc làm
	Giá trị trong văn bản tham chiếu
	Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 Hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

	104
	DM Nghề nghiệp
	1. Các nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị

2. Chuyên môn kỹ thuật bậc cao trong các lĩnh vực

3. Các chuyên môn kỹ thuật bậc trung trong các lĩnh vực

4. Nhân viên (nhân viên chuyên môn sơ cấp, nhân viên kỹ thuật làm việc trong các văn phòng, bàn giấy) trong các lĩnh vực

5. Nhân viên dịch vụ cá nhân, bảo vệ trật tự - an toàn xã hội và bán hàng có kỹ thuật

6. Lao động có kỹ thuật trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

7. Thợ thủ công có kỹ thuật và các thợ kỹ thuật khác có liên quan

8. Thợ có kỹ thuật lắp ráp và vận hành máy móc, thiết bị

9. Lao động giản đơn

10. Lực lượng quân đội
	Danh mục nghề nghiệp được ban hành theo Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

	105
	DM Đơn vị hành chính
	Giá trị trong văn bản tham chiếu
	Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg về việc ban hành bảng DM và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam

	106
	DM Nghề đào tạo
	Giá trị trong văn bản tham chiếu
	Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành DM ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng”.

	107
	DM Chuyên ngành đào tạo
	Giá trị trong văn bản tham chiếu
	Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “DM giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ”.

Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “DM giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Đại học”.

Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành DM ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng”.

Quyết định số 740/QĐ-BGDĐT ngày 09/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính DM giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Đại học ban hành kèm theo thông tư số 24/2007/TT-BGDĐT và DM giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm thông tư số 25/2007/TT-BGDĐT.

	108
	DM Trình độ kỹ năng nghề
	1. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc I

2. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc II

3. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc III

4. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc IV

5. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc V
	Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

	109
	DM Trình độ tin học
	1. Tin học Nâng cao hoặc tương đương

2. Tin học Cơ bản hoặc tương đương
	Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

	110
	DM Trình độ ngoại ngữ
	1. Bậc 6 (CEFR: C2) hoặc tương đương

2. Bậc 5 (CEFR: C1) hoặc tương đương

3. Bậc 4 (CEFR: B2) hoặc tương đương

4. Bậc 3 (CEFR: B1) hoặc tương đương

5. Bậc 2 (CEFR: A2) hoặc tương đương

6. Bậc 1 (CEFR: A1) hoặc tương đương
	Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 ngày 24/01/2014 ban hành khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam

	111
	DM Công việc thuộc ngành, nghệ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
	Giá trị trong văn bản tham chiếu
	Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH


NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC (THUỘC LĨNH VỰC QLNN VỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM, TIỀN LƯƠNG- QUAN HỆ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI-KV CHÍNH THỨC)
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	112
	DM Loại hình doanh nghiệp
	1. Công ty TNHH

2. Công ty Cổ phần

3. Doanh nghiệp tư nhân

4. Công ty hợp danh
	Luật Doanh nghiệp năm 2020

	113
	DM Loại HĐLĐ/HĐLV
	1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn
	Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021)

	114
	DM Vai trò khi tham gia đình công
	1. Lãnh đạo

2. Thành viên
	Tổng hợp

	115
	DM Vai trò khi tham gia bãi công
	1. Lãnh đạo

2. Thành viên
	Tổng hợp


NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	116
	DM Lý do tạm dừng hưởng TCTN
	1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng

2. Thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp
	Khoản 1, Khoản 2, Điều 53 Luật việc làm năm 2013.

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

NĐ số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

	117
	DM Lý do tiếp tục hưởng TCTN
	1. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp mà tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội quyết định về việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
	Khoản 1, Điều 20 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

	118
	DM Lý do chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
	1. Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

2. Có việc làm

3. Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an

4. Hưởng lương hưu hằng tháng

5. Sau 02 lần từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng

6. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định

7. Ra nước ngoài để định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

8. Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên

9. Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp

10. Chết

11. Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

12. Bị tòa án tuyên bố mất tích

13. Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù
	Khoản 1, Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; Khoản 9, Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020

	122
	DM Tình trạng tìm kiếm việc làm hiện nay
	1. Có việc làm

2. Chưa tìm được việc làm
	Cục Việc làm (Điều tra nhu cầu sử dụng lao động)

	125
	DM Lý do không tham gia
	1. Ốm đau, thai sản

2. Ngoài độ tuổi lao động

3. Khác
	

	126
	DM Hình thức nhận TCTN
	1. Tiền mặt

2. STK nhận trợ cấp thất nghiệp (ATM nếu có)
	


NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	119
	DM Quốc gia
	
	Tham chiếu DM Quốc gia

	120
	DM các sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	Tham chiếu DM các sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	121
	DM Tình trạng cấp giấy phép lao động
	1. Không thuộc diện cấp giấy phép

2. Được cấp phép làm việc tại Việt Nam
	Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 Quy định về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

	122
	DM Vị trí công việc của lao động NN
	1. Giám đốc điều hành

2. Nhà quản lý

3. Chuyên gia

4. Lao động kỹ thuật

5. Khác
	Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 Quy định về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

	123
	DM Chức danh công việc của lao động NN
	1. Giám đốc điều hành

2. Nhà quản lý

3. Tình nguyện viên

4. Chuyên gia

5. Lao động kỹ thuật
	Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 Quy định về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

	124
	DM Hình thức làm việc của lao động NN
	1. Thực hiện hợp đồng lao động

2. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

3. Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế

4. Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng
5. Chào bán dịch vụ

6. Làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

7. Tình nguyện viên

8. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại

9. Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật

10. Tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.

11. Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
	Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	125
	DM Đối tượng chính sách của LĐ đi làm việc ở nước ngoài
	1. Người dân tộc thiểu số

2. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật

3. Thân nhân của người có công với cách mạng

4. Người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp
	Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ việc làm và quỹ quốc gia về việc làm

	126
	DM Hình thức người LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	1. Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký với đơn vị sự nghiệp để thực hiện thỏa thuận quốc tế.

2. Hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản về việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

3. Hợp đồng lao động do người lao động Việt Nam trực tiếp giao kết với người sử dụng lao động ở nước ngoài.
	Luật số 69/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Có hiệu lực từ: 01/01/2022)

	127
	DM Hình thức trả lương
	1. Tiền lương theo thời gian

2. Tiền lương theo sản phẩm

3. Tiền lương khoán
	Điều 96 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021)


NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI THỰC TẬP NÂNG CAO TAY NGHỀ Ở NƯỚC NGOÀI
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	128
	DM Đối tượng chính sách
	1. Người dân tộc thiểu số

2. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật

3. Thân nhân của người có công với cách mạng

4. Người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp
	Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ việc làm và quỹ quốc gia về việc làm


2. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	129
	DM Loại tai nạn lao động
	1. Đầu, mặt, cổ

2. Ngực, bụng

3. Phần chi trên

4. Phần chi dưới

5. Bỏng

6. Nhiễm độc các chất sau ở mức độ nặng
	Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ (Phụ lục II)

	130
	DM Nguyên nhân gây tai nạn lao động
	1. Do người sử dụng lao động không có thiết bị an toàn hoặc thiết bị không đảm bảo an toàn

2. Do người sử dụng lao động không có phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc phương tiện bảo vệ cá nhân không tốt

3. Do người sử dụng lao động tổ chức lao động chưa hợp lý

4. Do người sử dụng lao động chưa huấn luyện hoặc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chưa đầy đủ

5. Do người sử dụng lao động không có quy trình an toàn hoặc biện pháp làm việc an toàn

6. Do người sử dụng lao động điều kiện làm việc không tốt

7. Do người lao động vi phạm nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm việc an toàn

8. Do người lao động không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân

9. Khách quan khó tránh/ Nguyên nhân chưa kể tên
	Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ

	131
	DM Bậc thợ
	1. Bậc 1

2. Bậc 2

3. Bậc 3

4. Bậc 4

5. Bậc 5
	Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng BLĐTBXH; Thông tư số 41/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng BLĐTBXH

	132
	DM Mức độ thương tật do tai nạn
	1. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do di chứng rối loạn tâm thần và hành vi sau chấn thương, vết thương sọ não

2. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Xương sọ và hệ Thần kinh

3. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Tim Mạch

4. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Hô hấp

5. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Tiêu hóa

6. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Tiết niệu - Sinh dục

7. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Nội tiết

8. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương hệ Cơ - Xương - Khớp

9. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Phần mềm và Bỏng

10. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương cơ quan Thị giác

11. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Răng - Hàm - Mặt

12. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do tổn thương Tai - Mũi - Họng
	Thông tư số 28/2013/TTLT- BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 của Bộ Y tế và Bộ LĐTBXH (Tham chiếu Bảng 1)

	133
	DM Hình thức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp
	1. 1 lần

2. Hàng tháng
	Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ LĐTBXH

	
	DM Hình thức hưởng chế độ tai nạn lao động
	1. 1 lần

2. Hàng tháng
	Thông tư 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ LĐTBXH

	134
	DM Mức độ bệnh nghề nghiệp
	Tham chiếu văn bản Bảng 3

1. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Nhiễm độc Benzen nghề nghiệp

2. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Nhiễm độc Asen nghề nghiệp

3. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Nhiễm độc chì hữu cơ nghề nghiệp

4. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Nhiễm độc chì vô cơ nghề nghiệp

5. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Nhiễm độc Cacbon monoxit nghề nghiệp

6. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Nhiễm độc hóa chất trừ sâu nghề nghiệp

7. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Nhiễm độc Mangan và các hợp chất Mangan nghề nghiệp

8. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Nhiễm độc Nicotin nghề nghiệp

9. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Nhiễm độc Thủy ngân và các hợp chất Thủy ngân nghề nghiệp

10. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Nhiễm độc Trinitrotoluen nghề nghiệp

11. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Bụi phổi - Amiăng nghề nghiệp

12. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Bụi phổi bông nghề nghiệp

13. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Bụi phổi Silic nghề nghiệp

14. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Điếc do tiếng ồn nghề nghiệp

15. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Giảm áp nghề nghiệp

16. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp

17. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể bệnh Hen phế quản nghề nghiệp

18. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Lao nghề nghiệp

19. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Leptospiro nghề nghiệp

20. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc

21. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Nốt dầu nghề nghiệp

22. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Quang tuyến X và các chất phóng xạ nghề nghiệp

23. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Rung chuyển nghề nghiệp

24. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Xạm da nghề nghiệp

25. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Viêm gan vi rút nghề nghiệp

26. Bảng tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh Viêm loét da, viêm móng
	Thông tư số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 của Bộ Y tế và Bộ LĐTBXH

Thông tư liên tịch 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 12/6/2014

	135
	DM Phạm vi Kiểm định
	Tham chiếu văn bản (Phụ lục Ib)

1. Nồi hơi; Nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115 °C; Nồi gia nhiệt dầu

2. Hệ thống đường ống áp lực

3. Các bình, bồn, bể chịu áp lực (bao gồm chai chứa khí hóa lỏng).

4. Hệ thống lạnh; Hệ thống Điều chế, nạp khí, khí hóa lỏng, khí hòa tan

5. Thiết bị nâng, gồm: cần trục, cầu trục, cổng trục, máy nâng (bàn nâng, sàn nâng, cầu nâng, Pa lăng điện, pa lăng kéo tay, tời điện, tời tay), xe nâng hàng, xe nâng người và các loại bộ phận mang tải

6. Máy vận thăng

7. Thang máy, thang cuốn, băng tải chở người

8. Máy, thiết bị phục vụ mục đích vui chơi, giải trí; hệ thống cáp treo chở người

9. Thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân

10. Thiết bị an toàn, thiết bị cảnh báo an toàn cho người lao động; thiết bị phục vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; thiết bị dạy nghề.
	Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ

	136
	DM Lĩnh vực huấn luyện
	Tham chiếu văn bản (Phụ lục I)

1. Huấn luyện nghiệp vụ gồm: chính sách, pháp luật về an toàn, VSLĐ; phương pháp phân tích, đánh giá và kiểm soát rủi ro, xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra, điều tra tai nạn lao động...

2. Huấn luyện kỹ năng: kỹ năng soạn bài giảng; thuyết trình; tư vấn, hướng dẫn, tuyên truyền về an toàn, VSLĐ; kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ huấn luyện.

3. Huấn luyện các chuyên đề bắt buộc gồm: an toàn, VSLĐ trong sản xuất, vận hành, sửa chữa thiết bị điện; thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, VSLĐ; hóa chất; xây dựng; khai thác khoáng sản.

4. Các nội dung huấn luyện chuyên sâu khác phù hợp với năng lực người huấn luyện và do người huấn luyện đăng ký tham dự.
	Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/7/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH (Hết hiệu lực)

Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH


III. DANH MỤC DÙNG CHUNG NHÓM LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
NHÀ GIÁO

	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	137
	DM Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	1. Chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc Chứng chỉ NVSP dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương

2. Chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng NVSP giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc Bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc Chứng chỉ NVSP dạy trình độ trung cấp tương đương

3. Chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 1 hoặc Chứng chỉ NVSP dạy trình độ sơ cấp hoặc tương đương
	Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014

	138
	DM Trình độ kỹ năng nghề
	1. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc I

2. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc II

3. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc III

4. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc IV

5. Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc V
	Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

	139
	DM Phân loại đối tượng nhà giáo
	1. Cán bộ quản lý

2. Nhà giáo cơ hữu

3. Nhà giáo thỉnh giảng
	Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014

	140
	DM Học hàm/học vị
	1. Chưa xác định

2. Tiến sĩ khoa học

3. Tiến sĩ

4. Thạc sĩ
	Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

	141
	DM Danh hiệu nhà giáo
	1. Nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân nhân dân, thầy thuốc nhân dân

2. Nhà giáo ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân ưu tú, thầy thuốc ưu tú
	Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”

	142
	DM Nhiệm vụ được phân công giảng dạy
	1. Dạy lý thuyết

2. Dạy thực hành

3. Dạy tích hợp (cả lý thuyết và thực hành)
	Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

	143
	DM Cấp trình độ giảng dạy
	1. Cao đẳng

2. Trung cấp

3. Sơ cấp

4. Khác
	Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

	144
	DM Tiêu chuẩn chức danh giảng viên (hạng mấy)
	1. Giảng viên GDNN cao cấp (hạng I)

2. Giảng viên GDNN chính (hạng II)

3. Giảng viên GDNN lý thuyết (hạng III)

4. Giảng viên GDNN thực hành (hạng III)
	Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp

	145
	DM Tiêu chuẩn chức danh giáo viên (hạng mấy)
	1. Giáo viên GDNN hạng I

2. Giáo viên GDNN hạng II

3. Giáo viên GDNN lý thuyết hạng III

4. Giáo viên GDNN thực hành hạng III

5. Giáo viên GDNN hạng IV
	Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN


ĐÁNH GIÁ VIÊN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	146
	DM Cấp trình độ được phép đánh giá
	1. Bậc I

2. Bậc II

3. Bậc III

4. Bậc IV

5. Bậc V
	Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 Quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. BLĐTBXH ngày 30/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2015 quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

	147
	DM Trình độ chuyên môn kỹ thuật
	1. Không có trình độ CMKT

2. Sơ cấp

3. Trung cấp

4. Cao đẳng

5. Đại học trở lên
	Tổng cục Thống kê (Điều tra Lao động- Việc làm);

Bản tin cập nhật TTTT Lao động Việt Nam

	148
	DM Trình độ ngoại ngữ
	1. Bậc 6 (CEFR: C2) hoặc tương đương

2. Bậc 5 (CEFR: C1) hoặc tương đương

3. Bậc 4 (CEFR: B2) hoặc tương đương

4. Bậc 3 (CEFR: B1) hoặc tương đương

5. Bậc 2 (CEFR: A2) hoặc tương đương

6. Bậc 1 (CEFR: A1) hoặc tương đương
	Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 ngày 24/01/2014 ban hành khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam


HỌC SINH, SINH VIÊN
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	149
	DM Mã cơ sở GDNN
	Tham chiếu văn bản
	Văn bản số 1647/TCDN-DNCQ ngày 04/7/2017

	150
	DM Hình thức đào tạo GDNN
	1. Chính quy

2. Thường xuyên
	Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014

	151
	DM Trình độ đào tạo GDNN
	1. Đào tạo dưới 3 tháng

2. Trình độ Sơ cấp

3. Trình độ Trung cấp

4. Trình độ Cao đẳng
	Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014

	152
	DM Lĩnh vực đào tạo GDNN (Cấp II)
	Tham chiếu văn bản
	Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

	153
	DM Nhóm ngành, nghề đào tạo (cấp III)
	Tham chiếu văn bản
	Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

	154
	DM Tên ngành, nghề đào tạo (Cấp IV)
	Tham chiếu văn bản
	Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng


CƠ SỞ GDNN
	STT
(TCTT)
	Tên danh mục
	Giá trị
	Căn cứ/tham chiếu

	155
	DM Loại cơ sở GDNN
	1. Trường cao đẳng

2. Trường trung cấp

3. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp

4. Cơ sở khác
	Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	156
	DM Loại hình cơ sở GDNN
	1. Công lập

2. Ngoài công lập

3. Có vốn đầu tư nước ngoài
	Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	157
	DM Cấp quản lý cơ sở GDNN
	1. Trung ương

2. Địa phương
	Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

	158
	DM Cấp trình độ đào tạo tại cơ sở GDNN
	1. Trình độ cao đẳng

2. Trình độ trung cấp

3. Trình độ sơ cấp
	Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014;

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


PHỤ LỤC 2
BỘ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU
PHẦN I:
ĐỊNH DẠNG CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU CHUNG
(Trường dữ liệu cần phải có của tất cả các đối tượng (con người) trong quản lý nhà nước lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội)

	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	1
	Số định danh cá nhân (mã cá nhân)
	SoDinhDanh
	12
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	2
	Số định danh hộ gia đình (mã hộ gia đình)
	SoDinhDanhHoGD
	9
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	3
	Quan hệ với chủ hộ (DM)
	QuanHe
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Quan hệ với chủ hộ

	4
	Họ và tên
	HoVaTen
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	5
	Giới tính
	Gioitinh
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 2
	Số
	DM Giới tính

	6
	Ngày, tháng, năm sinh
	NgayThangNamSinh
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	Date
	

	7
	Số căn cước công dân
	SoCCCD
	12
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	8
	Dân tộc (DM)
	DanToc
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Dân tộc

	9
	Tôn giáo (DM)
	TonGiao
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Tôn giáo

	10
	Quê quán (DM)
	QueQuan
	5
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Đơn vị hành chính

	11
	Hộ khẩu thường trú (DM)
	ThuongTru
	5
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Đơn vị hành chính

	12
	Noi ở hiện tại (DM)
	NoiOHienTai
	5
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Đơn vị hành chính

	13
	Địa chỉ cụ thể
	DiaChiCuThe
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	14
	Trình độ học vấn (DM)
	TrinhDoHV
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Trình độ học vấn

	15
	Trình độ chuyên môn kỹ thuật (DM)
	TrinhDoCMKT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Trình độ chuyên môn kỹ thuật

	16
	Tình trạng hôn nhân (DM)
	TinhTrangHonNhan
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 3
	Số
	DM Tình trạng hôn nhân

	17
	Tình trạng việc làm (DM)
	TinhTrangVL
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Tình trạng việc làm

	18
	Phân loại hộ (DM)
	PhanLoaiHo
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Phân loại hộ

	19
	Tham gia Bảo hiểm xã hội (DM)
	ThamGiaBHXH
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Tham gia bảo hiểm xã hội

	20
	Mã số Bảo hiểm xã hội
	MaBHXH
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	


PHẦN II:
ĐỊNH DẠNG CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH

I. NHÓM LĨNH VỰC XÃ HỘI

1. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO
NGƯỜI CAO TUỔI (Người hết tuổi lao động theo Luật định)

	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	1
	Hưởng lương hưu trí
	LuongHuuTri
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	2
	Tham gia hội NCT
	HoiNCT
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	3
	Tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể
	CTDoanThe
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	4
	Tham gia công tác khuyến học, thanh tra nhân dân, hòa giải...
	KhuyenHoc
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)


NGƯỜI KHUYẾT TẬT
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	5
	Dạng tật của NKT(DM)
	DangTat
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 6
	Số
	DM Dạng tật

	6
	Mức độ khuyết tật (DM)
	MucDoKT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Mức độ khuyết tật

	7
	Số con của NKT
	SoConNKT
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	8
	Số con dưới 36 tháng tuổi
	SoConDuoi36TT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	9
	Khả năng tự phục vụ
	KNTuPV
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	10
	Thuộc đối tượng TGXH thường xuyên
	ThuocDTTGXHTX
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	11
	Hình thức chăm sóc (DM)
	HinhThucCS
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Hình thức chăm sóc

	12
	Cá nhân/ Hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng
	CaNhanHGDCS
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	13
	Họ và tên người chăm sóc, nuôi dưỡng
	HTenNguoiCS
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	14
	Số căn cước công dân người chăm sóc, nuôi dưỡng
	CCCDNguoiCS
	12
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	15
	Tên cơ sở BTXH
	TenCSBTXH
	50
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9, dấu cách
	Chuỗi ký tự
	


ĐỐI TƯỢNG TGXH THƯỜNG XUYÊN
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	16
	Tình trạng đi học (DM)
	TinhTrangDiHoc
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Tình trạng đi học

	17
	Cấp học (DM)
	CapHoc
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 7
	Số
	DM Cấp học

	18
	Thuộc đối tượng TGXH thường xuyên (DM)
	DTTGXHTX
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 8
	Số
	DM Đối tượng hưởng TGXH thường xuyên (NĐ số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021)

	19
	Khả năng tự phục vụ
	KNTuPV
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	20
	Có việc làm mang lại thu nhập
	CoVL
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)


ĐỐI TƯỢNG TGXH TRONG CS BTXH
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	21
	Đối tượng tại cơ sở BTXH (DM)
	DTuongCSBTXH
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 7
	Số
	DM Đối tượng tại cơ sở BTXH

	22
	Hiện trạng đối tượng tại cơ sở BTXH (DM)
	HTDoiTuongCSBTXH
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Hiện trạng đối tượng tại cơ sở BTXH

	23
	Hình thức lưu trú tại các cơ sở BTXH (DM)
	HThucLuuTru
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Hình thức lưu trú tại cơ sở BTXH

	24
	Địa chỉ trước khi vào cơ sở (DM)
	DCTruocKia
	5
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Đơn vị hành chính (TCTK)

	25
	Địa chỉ cụ thể
	DiaChiCuThe
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	26
	Số quyết định vào cơ sở BTXH
	SoQDVaoCSBTXH
	15
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu - hoặc dấu /
	Chuỗi ký tự
	

	27
	Ngày quyết định vào cơ sở BTXH
	NgayQDVaoCSBTXH
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	28
	Hiệu lực quyết định (DM)
	HieuLuc
	1
	Chỉ chứa các ký tự từ 1 - 2
	Số
	DM Hiệu lực

	29
	Trợ cấp khác
	TCKhac
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	


NGƯỜI NGHÈO, CẬN NGHÈO (THÀNH VIÊN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO)
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	30
	Chiều cao (cm)
	ChieuCao
	3
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	31
	Cân nặng (kg)
	CanNang
	3
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	32
	Tình trạng đi học (DM)
	TinhTrangDiHoc
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Tình trạng đi học

	33
	Cấp học (DM)
	CapHoc
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 7
	Số
	DM Cấp học

	34
	Sử dụng Internet
	SuDunglnternet
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)


NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	35
	Nhân viên công tác xã hội (DM)
	NVCTXH
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Phân loại nhân viên công tác xã hội

	36
	Mã số chức danh nhân viên CTXH (DM)
	MaSoChucDNVCTXH
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Mã số chức danh nhân viên CTXH

	37
	Chức danh nhân viên CTXH (DM)
	ChucDanhNVCTXH
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Hạng chức danh nhân viên CTXH

	38
	Bậc lương
	BacLuong
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 9
	Số
	

	39
	Hệ số lương
	HSLuong
	4
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số thực
	

	40
	Phụ cấp
	PhuCap
	4
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số thực
	


2. LĨNH VỰC TRẺ EM

TRẺ EM (trẻ em từ 16 tuổi trở xuống)

	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	1
	Tình trạng đi học (DM)
	TinhTrangDiHoc
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Tình trạng đi học

	2
	Cấp học (DM)
	CapHoc
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 7
	Số
	DM Cấp học

	3
	Lớp đang theo học (Lớp)
	HocLop
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	4
	Diện miễn, giảm học phí (DM)
	MGHocPhi
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Diện miễn, giảm học phí

	4
	Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (DM)
	TEHCDB
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Trẻ em có HCĐB


TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	5
	Nhóm Trẻ em có HCĐB (DM)
	NhomTEHCDB
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Nhóm trẻ em có HCĐB (14 nhóm)

	6
	Trẻ em có nguy co roi vào HCĐB (DM)
	TENguyCoRoiVaoHCDB
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 7
	Số
	DM Loại trẻ em có nguy cơ rơi vào HCĐB

	7
	Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác (DM)
	TEHCDBKhac
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1-2
	Số
	DM Loại trẻ em có HCĐB khác

	8
	Hình thức chăm sóc trẻ em (DM)
	HinhThucCS
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Hình thức chăm sóc trẻ em

	9
	Đối tượng TE hưởng TGXH thường xuyên (DM)
	DTTETGXHTX
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Đối tượng TE hưởng TGXH thường xuyên (NĐ số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021)

	10
	Hình thức trợ giúp trẻ em (DM)
	HinhThucTG
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Hình thức trợ giúp trẻ em

	11
	Cá nhân/ Hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng
	CaNhanHGDCS
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	12
	Họ và tên người chăm sóc, nuôi dưỡng
	HTenNguoiCS
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	13
	Số căn cước công dân người chăm sóc, nuôi dưỡng
	CCCDNguoiCS
	12
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	
	Tên cơ sở BTXH
	TenCSBTXH
	50
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9
	Chuỗi ký tự
	

	14
	Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em (DM)
	CSCungCapDVBVTE
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 -2
	Số
	DM Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em


3. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

NGƯỜI BÁN DÂM
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	1
	Hành vi tham gia của người mại dâm (DM)
	HanhViMD
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 9
	Số
	DM Hành vi tham gia người mại dâm

	2
	Số lần xử phạt hành chính mại dâm
	SoLanXuPhatHCMD
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	3
	Số lần giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng
	SoLanGDMD
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	4
	Truy cứu trách nhiệm hình sự của người mại dâm (DM)
	TrachNhiemHSMD
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1-4
	Số
	DM Truy cứu trách nhiệm hình sự của người mại dâm

	5
	Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội mại dâm (DM)
	HoTroGQVDXHMD
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội

	6
	Họ tên người đại diện hợp pháp
	HoVaTenNguoiDDHP
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	7
	Số căn cước công dân người đại diện hợp pháp
	CCCDNguoiDDHP
	12
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	


NGƯỜI NGHIỆN VÀ NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	8
	Hình thức sử dụng ma túy (DM)
	HinhThucSDMT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 6
	Số
	DM Hình thức sử dụng

	9
	Năm bắt đầu sử dụng ma túy
	NgaySDMT
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu / hoặc dấu -
	Date
	

	10
	Loại ma túy sử dụng chủ yếu
	LoaiMTSD
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	11
	Số lần cai nghiện trước đây
	SoLanCaiNghienTruocDay
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	12
	Nơi cai nghiện (DM)
	NoiCaiNghien
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Nơi cai nghiện

	13
	Hình thức cai nghiện (DM)
	HinhThucCaiNghiên
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Hình thức cai nghiện

	14
	Số lần được khám sức khỏe
	SoLanKhamSK
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	15
	Số lần được tư vấn
	SoLanTuVan
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	16
	Số lần được học nghề
	SoLanHocNghe
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	17
	Số lần học văn hóa trong quá trình điều trị
	SoLanHocVH
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	18
	Số lần bỏ liều điều trị methadone
	SoLanBoMeThaDone
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	19
	Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội ma túy (DM)
	HoTroGQVDXHMT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội ma túy

	20
	Hình thức sau cai nghiện (DM)
	HinhThucSauCaiNghien
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Hình thức sau cai nghiện

	21
	Sử dụng ma túy
	SuDungMaTuy
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	22
	Hình thức sử dụng (DM)
	HinhThucSDMT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 6
	Số
	DM Hình thức sử dụng

	23
	Số chứng nhận hoàn thành cai nghiện
	ChungNhanHTCaiNghien
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 và dấu - hoặc dấu / hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	24
	Ngày cấp chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma túy
	NgayChungNhanHTCaiNghien
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu / hoặc dấu -
	Date
	

	25
	Tái nghiện
	TaiNghien
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	26
	Hình thức sử dụng ma túy (DM)
	HinhThucSDMT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 6
	Số
	DM Hình thức sử dụng

	27
	Hình thức xử lý (DM)
	HinhThucXuLy
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 6
	Số
	DM Hình thức xử lý

	28
	Truy cứu trách nhiệm hình sự (DM)
	TNHSMT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Truy cứu trách nhiệm hình sự


NGƯỜI BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	29
	Loại đối tượng nạn nhân mua bán (DM)
	DTNanNhanMB
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Loại đối tượng nạn nhân mua bán

	30
	Tư vấn pháp lý (DM)
	TuVanPL
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Tư vấn pháp lý

	31
	Dịch vụ hỗ trợ y tế (DM)
	HoTroYT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Dịch vụ hỗ trợ y tế

	32
	Dịch vụ hỗ trợ chi phí đi lại (DM)
	HoTroDiLai
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Dịch vụ hỗ trợ chi phí đi lại

	33
	Hỗ trợ học nghề (DM)
	HoTroHocNghe
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Hỗ trợ học nghề

	34
	Lưu trú tại các cơ sở tiếp nhận nạn nhân (DM)
	LuuTru
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Lưu trú tại các cơ sở tiếp nhận nạn nhân

	35
	Hỗ trợ tư vấn tâm lý
	HoTroTamLy
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	36
	Hỗ trợ thủ tục pháp lý (DM)
	HoTroThuTucPL
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Hỗ trợ thủ tục pháp lý

	37
	Gia đình, người thân quản lý chăm sóc
	NguoiCS
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	38
	Họ tên người đại diện hợp pháp
	HoVaTenNguoiDDHP
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	39
	Số căn cước công dân người đại diện hợp pháp
	CCCDNguoiDDHP
	12
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	40
	Cơ sở cai nghiện ma túy (DM)
	CoSoCaiNghienMT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM cơ sở cai nghiện ma túy


4. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

NGƯỜI CÓ CÔNG CHUNG (NGƯỜI CÓ CÔNG KHÔNG BAO GỒM THÔNG TIN CỦA LIỆT SĨ)
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	1
	Đơn vị quản lý
	DonViQL
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	2
	Các loại đối tượng người có công (DM)
	DoiTuongNCC
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Đối tượng NCC

	3
	Hồ sơ Quản lý Người có công
	HoSoQL
	
	
	
	

	4
	Mã hồ sơ
	MaHoSo
	10
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	5
	Số Hồ sơ Bộ quản lý
	SoHoSoBoQL
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	6
	Số Hồ sơ Sở quản lý
	SoHoSoSoQL
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	7
	Khen thưởng
	KhenThuong
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	

	8
	Thông tin Người có công còn sống/ đã mất (DM)
	TTConsong
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Tình trạng còn sống/đã mất


NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	9
	Bí danh
	BiDanh
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	10
	Đơn vị công tác
	DonVi
	50
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	11
	Thông tin cấp bậc
	TTCapBac
	
	
	
	

	12
	Cấp bậc
	CapBac
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 và dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	13
	Chức vụ
	ChucVu
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 và dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	14
	Ngày nhập ngũ
	NgayNhapNgu
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu / hoặc dấu -
	date
	

	15
	Ngày vào đảng chính thức
	NgayVaoDangCT
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	16
	Ngày nghỉ hưu
	NgayNghiHuu
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	17
	Thời gian tham gia hoạt động CM
	TGThamGiaHDCM
	
	
	
	

	18
	Ngày bắt đầu
	NgayBatDau
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	19
	Ngày kết thúc
	NgayKetThuc
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	20
	Thông tin Quyết định công nhận
	TTQDCN
	
	
	
	

	21
	Số QĐ Công nhận
	SoQDCN
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	22
	Nơi cấp QĐ công nhận
	NoiCapQDCN
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	23
	Ngày cấp QĐ công nhận
	NgayCapQDCN
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	24
	Thông tin Quyết định phụ cấp trợ cấp
	TTQDPC_TC
	
	
	
	

	25
	Số QĐ Phụ cấp trợ cấp
	SoQDPC_TC
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	26
	Nơi cấp QĐ phụ cấp trợ cấp
	NoiCapQDPC_TC
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	27
	Ngày cấp QĐ Phụ cấp trợ cấp
	NgayCapQDPC_TC
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	28
	Chế độ ưu đãi đối với NHĐCM trước ngày 01/01/1945 (DM)
	CheDoUuDai
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 9
	Số
	DM Các chế độ ưu đãi đối với NHĐCM trước ngày 01/01/1945


NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945 ĐẾN NGÀY KHỞI NGHĨA THÁNG 8 NĂM 1945
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	29
	Bí danh
	BiDanh
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	30
	Đơn vị công tác (DM)
	DonVi
	50
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	DM

	31
	Thông tin cấp bậc
	TTCapBac
	
	
	
	

	32
	Cấp bậc
	CapBac
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 và dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	33
	Chức vụ
	ChucVu
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 và dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	34
	Ngày Nhập ngũ
	NgayNhapNgu
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	35
	Ngày vào Đảng chính thức
	NgayVaoDangCT
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	36
	Ngày nghỉ hưu
	NgayNghiHuu
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	37
	Thời gian tham gia hoạt động CM từ ngày đến ngày
	TGThamGiaHDCM
	
	
	
	

	38
	Ngày tham gia
	NgayBatDau
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	39
	Ngày kết thúc
	NgayKetThuc
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	40
	Thông tin quyết định Công nhận
	TTQDCongNhan
	
	
	
	

	41
	Số QĐ Công nhận
	SoQDNCC
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	Tham chiếu QCVN 102/2016/BTTTT

	42
	Ngày cấp QĐ Công nhận
	HieuLucCN
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	43
	Nơi cấp QĐ Công nhận
	NoiCapQDNCC
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	44
	Thông tin quyết định Phụ cấp trợ cấp
	TTQDPC_TC
	
	
	
	

	45
	Số QĐ Phụ cấp trợ cấp
	SoQDPC_TC
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	46
	Ngày cấp QĐ Phụ cấp trợ cấp
	HieuLucPC_TC
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	47
	Nơi cấp QĐ Phụ cấp trợ cấp
	NoiCapQDPC_TC
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	Tham chiếu QCVN 102/2016/BTTTT

	48
	Chế độ ưu đãi đối với HĐCM từ ngày 01/01/1945 đến tháng 8/1945 (DM)
	CheDoUuDaiTruoc81945
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1-9
	Số
	DM Các chế độ ưu đãi đối với NHĐCM từ ngày 01/01/1945 đến tháng 8/1945


LIỆT SĨ
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	49
	Bí danh của liệt sĩ
	BiDanh
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	50
	Đơn vị công tác của Liệt sỹ trước lúc hy sinh
	DonVi
	50
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	51
	Cấp bậc, Chức vụ của Liệt Sỹ lúc hy sinh
	TTCapBac
	
	
	
	

	52
	Cấp bậc
	CapBac
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	53
	Chức vụ
	ChucVu
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	54
	Thông tin về Giấy Báo Tử
	TTGiayBaoTu
	
	
	
	

	55
	Đơn vị cấp Giấy báo tử
	DonViCapGBT
	50
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	56
	Ngày cấp Giấy báo tử
	NgayCapGBT
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	57
	Thông tin lúc hy sinh
	TTHySinh
	
	
	
	

	58
	Trường hợp hy sinh (DM)
	TruongHopHySinh
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Trường hợp hy sinh

	59
	Nơi hy sinh (DM)
	NoiHySinh
	5
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0-9
	Số
	DM Đơn vị hành chính

	60
	Địa chỉ cụ thể
	DiaChiCuThe
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	61
	Ngày hy sinh
	NgayHySinh
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	62
	Số bằng tổ quốc ghi công
	SoBangTQGC
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	63
	Mã mộ liệt sĩ
	MaMoLS
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	64
	Thân nhân liệt sĩ
	ThanNhanLS
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Thân nhân liệt sĩ


BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	65
	Trường hợp xét tặng BMVNAH (DM)
	MVNAH
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Trường hợp xét tặng BMVNAH

	66
	Số lượng Liệt sỹ
	SoLuongLS
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	67
	Thông tin về liệt sỹ
	TTLietSi
	
	
	
	

	68
	Họ và tên
	HoVaTenLS
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	69
	Số bằng Tổ quốc ghi công
	SoBangTQGC
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	70
	Thông tin Quyết định phụ cấp bà mẹ VNAH
	TTQDPC_TC
	
	
	
	

	71
	Số QĐ Phụ cấp trợ cấp
	SoQDPC_TC
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	72
	Nơi cấp QĐ Phụ cấp trợ cấp
	NoiQDPC_TC
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	73
	Ngày cấp QĐ Phụ cấp trợ cấp
	TC_PCHieuLuc
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	74
	Thông tin quyết định công nhận
	TTQDCN
	
	
	
	

	75
	Số QĐ Công nhận
	SoQDCN
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	76
	Nơi cấp QĐ công nhận
	NoiCapQDCN
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	77
	Ngày cấp QĐ công nhận
	NgayCapQDCN
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	78
	Thông tin người phục vụ
	TTNguoiPV
	
	
	
	

	79
	Số QĐ trợ cấp người phục vụ
	SoQDNguoiPV
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	80
	Nơi QĐ trợ cấp người phục vụ
	NoiQDNguoiPV
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	81
	Ngày QĐ trợ cấp người phục vụ
	NgayQDNguoiPV
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	82
	Người phục vụ
	NguoiPVBMVNAH
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	83
	Chế độ ưu đãi BMVNAH (DM)
	CheDoUuDai
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Chế độ ưu đãi đối với BMVNAH


ANH HÙNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	84
	Bí danh
	BiDanh
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	85
	Đơn vị công tác
	DonVi
	50
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	86
	Thông tin cấp bậc chức vụ
	TTCapBac
	
	
	
	

	87
	Cấp bậc
	CapBac
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 và dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	88
	Chức vụ
	ChucVu
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	89
	Ngày nhập ngũ
	NgayNhapNgu
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	90
	Ngày vào Đảng chính thức
	NgayVaoDangCT
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	91
	Ngày nghỉ hưu
	NgayNghiHuu
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	92
	Thông tin Quyết định công nhận
	TTQDCN
	
	
	
	

	93
	Số QĐ phong tặng/ truy tặng anh hùng
	SoQDCN
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	94
	Ngày cấp QĐ phong tặng/ truy tặng anh hùng
	HieuLucQDCN
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	95
	Nơi cấp QĐ phong tặng/ truy tặng anh hùng
	NoiQDCN
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	96
	Thông tin Quyết định phụ cấp, trợ cấp
	TTQDPC_TC
	
	
	
	

	97
	Số QĐ Phụ cấp trợ cấp
	SoQDPC_TC
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	98
	Ngày QĐ Phụ cấp trợ cấp
	HieuLucPC_TC
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	99
	Nơi QĐ Phụ cấp trợ cấp
	NoiQDPC_TC
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	100
	Chế độ ưu đãi đối với anh hùng LLVTND, AHLĐ (DM)
	CheDoUuDai
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Chế độ ưu đãi đối với Anh hùng LLVTND, AHLĐ


ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	101
	Bí danh
	BiDanh
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	102
	Đơn vị công tác (DM)
	DonVi
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	103
	Thông tin cấp bậc, chức vụ
	TTCapBac
	
	
	
	

	104
	Cấp bậc
	CapBac
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 và dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	105
	Chức vụ
	ChucVu
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	106
	Ngày Nhập Ngũ
	NgayNhapNgu
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	107
	Ngày vào Đảng chính thức
	NgayVaoDangCT
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	108
	Ngày nghỉ hưu
	NgayNghiHuu
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	109
	Thông tin quyết định công nhận
	TTQDCN
	
	
	
	

	110
	Số QĐ phong tặng/ truy tặng danh hiệu Anh hùng
	SoQDCN
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	111
	Ngày QĐ phong tặng/ truy tặng danh hiệu Anh hùng
	NgayCapQDCN
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	112
	Nơi QĐ phong tặng/ truy tặng danh hiệu Anh hùng
	NoiCapQDCN
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	113
	Thông tin Quyết định Phụ cấp trợ cấp
	TTQDPC_TC
	
	
	
	

	114
	Số QĐ phụ cấp, trợ cấp
	SoQDPC_TC
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	115
	Ngày QĐ phụ cấp, trợ cấp
	HieuLucPC_TC
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	116
	Nơi ra quyết định phụ cấp, trợ cấp
	NoiQDPC_TC
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	117
	Chế độ ưu đãi đối với Anh hùng LĐTKKC (DM)
	CheDoUuDai
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Chế độ ưu đãi đối với Anh hùng LLVTND, AHLĐ


THƯƠNG BINH
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	118
	Bí danh
	BiDanh
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	119
	Thông tin Giấy chứng nhận Thương binh
	TTGiayChungNhanTB
	
	
	
	

	120
	Số Giấy Chứng nhận Thương binh
	SoChungNhanTB
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	121
	Nơi cấp Giấy chứng nhận
	NoiCapGCNTB
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	chính

	122
	Ngày cấp giấy chứng nhận thương binh
	NgayCapGCNTB
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	123
	Loại thương binh (DM)
	LoaiTB
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Loại thương binh

	124
	Trường hợp Thương binh (DM)
	TruongHopTB
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 9
	Số
	DM trường hợp thương binh

	125
	Tỷ lệ suy giảm
	TyLeSuyGiam
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	126
	Thông tin Biên bản Giám định Thương tật
	TTGiamDinhTT
	
	
	
	

	127
	Số Biên bản giám định thương tật
	SoGiamDinhTT
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	128
	Loại giám định thương tật (DM)
	LoaiGiamDinhTT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Loại giám định thương tật

	129
	Ngày lập Biên bản giám định thương tật
	NgayGiamDinhTT
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	130
	Nơi giám định y khoa
	NoiGiamDinhYK
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	131
	Thông tin Giấy giới thiệu
	TTGiayGioiThieu
	
	
	
	

	132
	Cơ quan giới thiệu
	CQGioiThieu
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	133
	Số Giấy giới thiệu
	SoGioiThieu
	50
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -,/
	Số
	

	134
	Ngày Cấp Giấy giới thiệu
	NgayCapGGT
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	135
	Cấp bậc/Chức vụ lúc bị thương
	ChucVu_CapBacBiThuong
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	136
	Thông tin nhập ngũ
	TTNhapNgu
	
	
	
	

	136
	Thời gian nhập ngũ
	NgayNhapNgu
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu /
	date
	

	137
	Đơn vị nhập ngũ
	DonViNhapNgu
	50
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	138
	Thời gian xuất ngũ
	NgayXuatNgu
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu /
	date
	

	139
	Đơn vị xuất ngũ
	DonViXuatNgu
	50
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	140
	Cấp bậc/chức vụ khi xuất ngũ
	ChucVu_CapBacXuatNgu
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	141
	Thời gian ở chiến trường
	ThoiGianOChienTruong
	
	
	
	

	142
	Ngày bắt đầu
	NgayBatDau
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	143
	Ngày kết thúc
	NgayKetThuc
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	144
	Thời gian ở vùng đặc biệt khó khăn gian khổ
	VungDBKKGianKho
	
	
	
	

	145
	Ngày bắt đầu
	NgayBatDau
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	146
	Ngày kết thúc
	NgayKetThuc
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	147
	Thông tin QĐ phụ cấp trợ cấp
	TTQDPC_TC
	
	
	
	

	148
	Số QĐ Phụ cấp trợ cấp
	SoQDPC_TC
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	149
	Ngày QĐ Phụ cấp trợ cấp
	HieuLucPC_TC
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	150
	Nơi cấp QĐ phụ cấp trợ cấp
	NoiQDPC_TC
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	151
	Chế độ ưu đãi đối với Thương binh (DM)
	CheDoUuDai
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Chế độ ưu đãi đối với thương binh

	152
	Thân nhân (DM)
	ThanNhan
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Thân nhân NCC

	153
	Chế độ ưu đãi đối với thân nhân khi thương binh chết (DM)
	CheDoUuDaiChet
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Chế độ ưu đãi đối với thân nhân khi thương binh chết


BỆNH BINH

	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	154
	Bí danh
	BiDanh
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	155
	Thông tin Giấy chứng nhận Bệnh binh
	TTGiayChungNhanBB
	
	
	
	

	156
	Số Giấy Chứng nhận Bệnh binh
	SoChungNhanBB
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	157
	Ngày cấp Giấy Chứng nhận Bệnh binh
	NgayCapGCNBB
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	158
	Nơi cấp Giấy Chứng nhận Bệnh binh
	NoiCapGCNBB
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	159
	Trường hợp Bệnh binh (DM)
	TruongHopBB
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 9
	Số
	DM trường hợp bệnh binh

	160
	Tỷ lệ suy giảm
	TyLeSuyGiam
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	161
	Thông tin Biên bản Giám định Bệnh tật
	TTGiamDinhBT
	
	
	
	

	162
	Số Biên bản giám định bệnh tật
	SoGiamDinhBT
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	163
	Loại giám định bệnh tật
	LoaiGiamDinhBT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Loại giám định

	164
	Ngày lập Biên bản giám định bệnh tật
	NgayGiamDinhBT
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	165
	Nơi giám định y khoa (DM)
	NoiGiamDinhYK
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	166
	Thông tin Giấy giới thiệu
	TTGiayGioiThieu
	
	
	
	

	167
	Cơ quan giới thiệu
	CQGioiThieu
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	168
	Số Giấy giới thiệu
	SoGioiThieu
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	169
	Ngày cấp Giấy giới thiệu
	NgayCapGGT
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	170
	Cấp bậc/Chức vụ lúc bị bệnh
	ChucVuCapBacBiBenh
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	171
	Thông tin nhập ngũ
	
	
	
	
	

	172
	Thời gian nhập ngũ
	NgayNhapNgu
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	173
	Đơn vị nhập ngũ
	DonViNhapNgu
	50
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	174
	Thời gian xuất ngũ
	NgayXuatNgu
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	175
	Đơn vị xuất ngũ
	DonViXuatNgu
	50
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	176
	Cấp bậc/chức vụ khi xuất ngũ
	ChucVuCapBacXuatNgu
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	177
	Thời gian ở vùng đặc biệt khó khăn gian khổ
	VungDBKKGianKho
	
	
	
	

	178
	Ngày tham gia
	NgayBatDau
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	179
	Ngày kết thúc
	NgayKetThuc
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	180
	Thân nhân
	ThanNhan
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Thân nhân NCC

	181
	Chế độ ưu đãi đối với bệnh binh (DM)
	CheDoUuDai
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Chế độ ưu đãi đối với Bệnh binh

	182
	Chế độ ưu đãi đối với thân nhân khi bệnh binh (DM)
	CheDoUuDaiBBChet
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Chế độ ưu đãi đối với thân nhân khi bệnh binh chết


NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	183
	Bí danh
	BiDanh
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	184
	Đơn vị công tác
	DonVi
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	185
	Chức vụ, cấp bậc
	ChucVu_CapBac
	50
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	186
	Các Thông tin giám định bệnh tật
	TTGiamDinhBT
	
	
	
	

	187
	Số Biên bản giám định bệnh tật
	SoGiamDinhBT
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	188
	Đối tượng Xác nhận NHĐKC bị nhiễm CĐHH (DM)
	NhiemCDHH
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Đối tượng xác nhận NHĐKC bị nhiễm CĐHH

	189
	Trường hợp nhiễm CĐHH (DM)
	THNhiemCDHH
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Trường hợp nhiễm CDHH

	190
	Loại giám định bệnh tật (DM)
	LoaiGiamDinhBT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Loại giám định

	191
	Ngày lập Biên bản giám định bệnh tật
	NgayGiamDinhBT
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	192
	Số Giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm CĐHH
	SoChungNhanBT
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	193
	Tỷ lệ suy giảm NHĐKC bị nhiễm CĐHH
	TyLeSuyGiam
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	194
	Số Quyết định cấp giấy chứng nhận người HĐKC bị nhiễm CĐHH
	SoQDCNNNhiem
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	195
	Người phục vụ
	NguoiPV
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	196
	Chế độ ưu đãi người HĐKC bị nhiễm CĐHH (DM)
	CheDoUuDai
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Chế độ ưu đãi đối với NHĐKC bị nhiễm CĐHH

	197
	Thời gian hưởng chế độ ưu đãi
	TGHuong
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	198
	Chế độ trợ cấp người phục vụ (DM)
	CheDoNguoiPV
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 6
	Số
	DM Chế độ trợ cấp người phục vụ

	199
	Thông tin con bị ảnh hưởng
	TTConAH
	
	
	
	

	200
	Số thứ tự con
	ConThu
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	201
	Họ và tên con
	HoVaTen
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	202
	Thông tin Giấy chứng nhận con bị nhiễm CĐHH
	TTGiayCNCon
	
	
	
	

	203
	Số giấy chứng nhận của bố hoặc mẹ
	SoChungNhanNCDHH
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	204
	Số Quyết định cấp Giấy chứng nhận con bị nhiễm CĐHH
	SoQDCapGCN
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	205
	Ngày ra QĐ cấp giấy chứng nhận con bị nhiễm CĐHH
	NgayQDCapGCN
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	206
	Nơi ra QĐ cấp giấy chứng nhận con bị nhiễm CĐHH (DM)
	NoiQDCapGCN
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	207
	Tỷ lệ suy giảm của con bị nhiễm CĐHH
	TyLeSGCon
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	208
	Thông tin Quyết định trợ cấp, phụ cấp của con bị nhiễm CĐHH
	TTQDTCPCCon
	
	
	
	

	209
	Số QĐ trợ cấp, phụ cấp của con bị nhiễm CĐHH
	SoQDTCPCCon
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	230
	Ngày ra QĐ trợ cấp, phụ cấp của con bị nhiễm CĐHH
	NgayQDTCPCCon
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	231
	Nơi ra QĐ trợ cấp, phụ cấp của con bị nhiễm CĐHH (DM)
	NoiQDTCPCCon
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	232
	Chế độ ưu đãi của con bị nhiễm CĐHH (DM)
	CDUuDaiCon
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Chế độ ưu đãi cho con bị NCĐHH

	233
	Thời gian bắt đầu hưởng
	TGHuongCon
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	234
	Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và vật phẩm phụ (DM)
	DCCHCon
	2
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9
	Chuỗi ký tự
	DM Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và vật phẩm phụ


NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT, TÙ ĐẦY
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	235
	Thông tin Quyết định trợ cấp
	TTQDTC
	
	
	
	

	236
	Số cấp Quyết định Phụ cấp trợ cấp
	SoQDTC
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	237
	Ngày cấp Quyết định Phụ cấp trợ cấp
	TC_PCHieuLuc
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	238
	Nơi cấp Quyết định Phụ cấp trợ cấp (DM)
	NoiQDTC
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	239
	Chế độ ưu đãi đối với NHĐKC bị địch bắt, tù đày (DM)
	CheDoUuDai
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM chế độ ưu đãi đối với NHĐKC bị địch bắt, tù đày

	240
	Thân nhân NHDKC bị địch bắt tù, đày chết (DM)
	ThanNhan
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 -3
	Số
	Danh mục Thân nhân NCC


NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN, GPDT, BVTQ, NVQT
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lỷ
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	241
	Thông tin QĐ trợ cấp
	TTQDTC
	
	
	
	

	242
	Số cấp Quyết định trợ cấp
	SoQDHDKC
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	243
	Ngày ra QĐ trợ cấp
	QDHDKCHieuLuc
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	244
	Nơi cấp Quyết định trợ cấp (DM)
	NoiQDTC
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	245
	Chế độ ưu đãi đối với NHDKC, GPDT. BVTQ và làm nghĩa vụ quốc tế (DM)
	CheDoUuDai
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Chế độ ưu đãi đối với NHDKC, GPDT. BVTQ và làm nghĩa vụ quốc tế

	246
	Thời gian hưởng
	TGHuong
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	


NGƯỜI CÓ CÔNG GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lỷ
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	247
	Loại Khen tặng đối với NCC giúp đỡ CM (DM)
	KhenTang
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Khen tặng đối với NCC giúp đỡ CM

	248
	Thông tin QĐ phụ cấp, trợ cấp
	TTQDPC_TC
	
	
	
	

	249
	Số QĐ phụ cấp trợ cấp
	SoQDPC_TC
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	250
	Ngày ra QĐ phụ cấp trợ cấp
	NgayQDPC_TC
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	251
	Nơi ra QĐ phụ cấp trợ cấp (DM)
	NoiQDPC_TC
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	
	

	252
	Chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng (DM)
	CheDoUuDai
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng

	253
	Thời gian hưởng
	TGHuong
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	


THANH NIÊN XUNG PHONG
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	254
	Ngày tham gia TNXP
	NgayThamGia
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	255
	Đơn vị quản lý
	DonViQL
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	256
	Nơi đăng ký tham gia TNXP (xã, huyện, tỉnh) (DM)
	NoiThamGia
	5
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Đơn vị hành chính

	257
	Địa chỉ cụ thể
	DiaChiCuThe
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	258
	Ngày về địa phương
	NgayVe
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	259
	Chế độ ưu đãi đối với TNXP (DM)
	CheDoUuDai
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Chế độ ưu đãi đối với TNXP


THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	260
	Loại đối tượng NCC (DM)
	NCC
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Đối tượng NCC

	261
	QH với NCC (DM)
	QuanHeNCC
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Thân nhân NCC

	262
	Thông tin quyết định phụ cấp trợ cấp
	TTQDPC_TC
	
	
	
	

	263
	Số QĐ phụ cấp trợ cấp
	SoQDPC_TC
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	264
	Ngày ra QĐ phụ cấp trợ cấp
	NgayQDPC_TC
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	265
	Nơi ra QĐ phụ cấp trợ cấp (DM)
	NoiQDPC_TC
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	266
	Chế độ ưu đãi cho thân nhân NCC (DM)
	CheDoUuDai
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Chế độ ưu đãi cho thân nhân NCC

	267
	Thời gian bắt đầu hưởng phụ cấp, trợ cấp
	TGHuong
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	


THÂN NHÂN VÀ NGƯỜI THỜ CÚNG LIỆT SĨ
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	268
	Mối quan hệ với Liệt sỹ (DM)
	QuanHeLS
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Thân nhân Liệt sỹ

	269
	Mã mộ liệt sĩ
	MaMoLS
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	270
	Thông tin Giấy chứng nhận Gia đình Liệt sỹ
	TTGiayCNGĐLS
	
	
	
	

	271
	Số giấy chứng nhận GĐLS
	SoGCNGDLS
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	272
	Nơi cấp giấy chứng nhận GĐLS (DM)
	NoiCapGCNGĐLS
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	273
	Ngày cấp giấy chứng nhận GĐLS
	NgayCapGCNGDLS
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	274
	Thông tin quyết định trợ cấp tiền tuất
	TTQDTCTienTuat
	
	
	
	

	275
	Số quyết định trợ cấp tiền tuất
	SoQDTCTienTuat
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	276
	Nơi cấp quyết định trợ cấp tiền tuất (DM)
	NoiCapQDTCTienTuat
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	277
	Ngày cấp quyết định trợ cấp tiền tuất
	NgayCapQDTCTienTuat
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	278
	Chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ (DM)
	CheDoUuDai
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Chế độ ưu đãi đối với thân nhân Liệt sĩ

	279
	Thông tin quyết định thờ cúng
	TTQDThoCung
	
	
	
	

	280
	Số quyết định thờ cúng
	SoQDThoCung
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách, -, /
	Chuỗi ký tự
	

	281
	Nơi cấp quyết định thờ cúng (DM)
	NoiCapQDThoCung
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	282
	Ngày cấp quyết định thờ cúng
	NgayCapQDThoCung
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	


NGƯỜI ĐƯỢC CẤP DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	283
	Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động
	TyLeSuyGiamKNLD
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	284
	Đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe (DM)
	DTDieuDuong
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Đối tượng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe

	285
	Nơi quản lý trợ cấp (DM)
	NoiQLTroCap
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	286
	Số sổ theo dõi trang cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và vật phẩm phụ
	SoTheoDoiTC
	10
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	287
	Thông tin cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và vật phẩm phụ
	TTCapDCCH
	
	
	
	

	288
	Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và vật phẩm phụ (DM)
	TGDCCH
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và vật phẩm phụ

	289
	Ngày cấp DCCH
	NgayCapDCCH
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	

	290
	Cơ quan cấp DCCH
	CoQuanDCCH
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	291
	Niên hạn dụng cụ chỉnh hình
	NienHanDCCH
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu /
	date
	


II. NHÓM LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

1. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM, TIỀN LƯƠNG - QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
NGƯỜI LAO ĐỘNG CHUNG (NGƯỜI CÓ VIỆC LÀM TRONG NƯỚC-KHU VỰC CHÍNH THỨC VÀ PHI CHÍNH THỨC)
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	1
	Ngành kinh tế của việc làm (DM)
	NganhVL
	5
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0-9
	Số
	DM Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

	2
	Khu vực kinh tế của việc làm (DM)
	KhuVucVL
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1-3
	Số
	DM Khu vực kinh tế của việc làm

	3
	Vị trí của việc làm (DM)
	ViTriVL
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	DM Vị trí việc làm

	4
	Nghề nghiệp (DM)
	NgheNghiep
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0-9
	Số
	DM Nghề nghiệp

	5
	Nơi làm việc hiện nay (DM)
	NoiLV
	5
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0-9
	Số
	DM Đơn vị hành chính (TCTK)

	6
	Địa chỉ cụ thể
	DiaChiCuThe
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	7
	Thời gian làm việc bình quân/tuần (giờ)
	ThoiGianLVBQ
	3
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0- 9
	Số
	

	8
	Nghề đào tạo (DM)
	NgheDT
	7
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	DM Nghề đào tạo

	9
	Chuyên ngành đào tạo (DM)
	ChuyenNganh DT
	7
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	DM Chuyên ngành đào tạo

	10
	Trình độ kỹ năng nghề (DM)
	TrinhDoKNN
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Trình độ kỹ năng nghề

	11
	Trình độ tin học (DM)
	TDTinHoc
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Trình độ tin học

	12
	Trình độ ngoại ngữ (Tiếng anh) (DM)
	TrinhDoNgoaiNgu
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 6
	Số
	DM Trình độ ngoại ngữ

	13
	Thu nhập bình quân theo tháng (1000 đồng)
	ThuNhapBQ
	6
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	14
	Mức tiền đóng BHXH (1000 đồng)
	DongBHXH
	6
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	15
	Số sổ BHXH
	SoBHXH
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	16
	Mã số BHXH
	MaSoBHXH
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	17
	Số năm tham gia BHXH
	NamThamGiaBHXH
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	18
	Công việc thuộc ngành, nghề, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (DM)
	NNDHNH
	4
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	DM Công việc thuộc ngành, nghề, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

	19
	Huấn luyện ATVSLĐ (DM)
	HuanluyenATVSLD
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)


NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	20
	Mã doanh nghiệp nơi làm việc
	MaDoanhNghiep
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0-9
	Số
	

	21
	Loại hình doanh nghiệp (DM)
	LoaiHinhDoanhNghiep
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Loại hình doanh nghiệp

	22
	Loại HĐLĐ/HĐLV (DM)
	Loai HĐLĐ
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Loại HĐLĐ/HĐLV

	23
	Tiền lương bình quân tháng (1000 đồng/tháng)
	TLuongBQ
	6
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	24
	Mức thu nhập tại thời điểm 31/12 (1000 đồng)
	ThuNhap
	6
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	25
	Mức thưởng tết (1000 đồng)
	ThuongTet
	6
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	26
	Được hưởng chế độ hỗ trợ TNLĐ hàng tháng
	HoTroTNLD
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	27
	Được hưởng chế độ hỗ trợ BNN hàng tháng
	HoTroBNN
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	28
	Số tháng đóng BHTN
	SoThangBHTN
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	29
	Số lần tham gia đình công
	SoLanDinhCong
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	30
	Vai trò khi tham gia đình công (DM)
	VaiTroTGDinhCong
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM vai trò tham gia đình công

	31
	Số lần tham gia bãi công
	SoLanBaiCong
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	32
	Vai trò khi tham gia bãi công (DM)
	VaiTroTGBaiCong
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM vai trò tham gia bãi công

	33
	Là thành viên tổ chức công đoàn chính thức
	CongDoanCT
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	34
	Là thành viên tổ chức công đoàn không chính thức
	CongDoanKhongCT
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	35
	Là lao động cho thuê lại lao động
	ThueLaiLD
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)


NGƯỜI LAO ĐỘNG HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	36
	Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (tháng)
	TGDongBHTN
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	37
	Nơi nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN
	NoiNopHSDNTCTN
	200
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	39
	Mức trợ cấp thất nghiệp (1000 đồng)
	MucTCTN
	6
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	39
	Tổng số tháng hưởng TCTN
	SoThangHuongTCTN
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	40
	Nơi nhận TCTN (DM)
	NoiNhanTCTN
	5
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Đơn vị hành chính (TCTK)

	41
	Địa chỉ cụ thể
	DiaChiCuThe
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	42
	Hình thức nhận TCTN (DM)
	HinhThucNhanTCTN
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM hình thức nhận TCTN

	43
	Họ và tên chủ tài khoản
	HoVaTenChuTK
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	44
	Số tài khoản nhận trợ cấp thất nghiệp (ATM nếu có)
	STK
	15
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	45
	Tên ngân hàng
	TenNganHang
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9
	Chuỗi ký tự
	

	46
	Thời gian hưởng TCTN
	TGHuongTCTN
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	47
	Số tháng đóng BHTN chưa giải quyết hưởng TCTN được bảo lưu
	SoThangDongBHTN
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	48
	Tổng số tháng đã hưởng TCTN
	SoThangDaHuongTCTN
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	49
	Lý do tạm dừng hưởng TCTN (DM)
	LyDoTamDungTCTN
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Lý do tạm dừng hưởng TCTN

	50
	Thời gian tạm dừng hưởng TCTN từ ngày
	NgayTamDungTCTN
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	51
	Thời gian tiếp tục hưởng TCTN từ ngày
	NgayTiepTucTCTN
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	52
	Lý do tiếp tục hưởng TCTN (DM)
	LyDoTiepTucTCTN
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1
	Số
	DM Lý do tiếp tục hưởng TCTN

	53
	Số tháng được hưởng TCTN còn lại
	SoThangHTCTNConLai
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	54
	Thời gian bắt đầu chấm dứt hưởng TCTN
	NgayChamDutTCTN
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	55
	Lý do chấm dứt hưởng TCTN (DM)
	LyDoChamDutTCTN
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Lý do chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

	56
	Thời gian đóng BHTN được bảo lưu
	TGDongBHTNBaoLuu
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	
	Thông tin hỗ trợ đào tạo nghề
	
	
	
	

	57
	Tên nghề được hỗ trợ
	NgheHoTro
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9
	Chuỗi ký tự
	

	58
	Địa chỉ học nghề (DM)
	DiaChiHocNghe
	5
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Đơn vị hành chính (TCTK)

	59
	Số tháng được hỗ trợ học nghề
	SoThangHocNghe
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	60
	Mức hỗ trợ học nghề (1000 đồng)
	MucHoTroHocNghe
	6
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	61
	Thời gian bắt đầu học nghề
	NgayHocNghe
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	62
	Thời gian kết thúc học nghề
	NgayKetThucHocNghe
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	
	Thông tin hỗ trợ tìm kiếm việc làm
	
	
	
	

	63
	Tình trạng tìm kiếm việc làm hiện nay (DM)
	TTgTimVL
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Tình trạng tìm kiếm việc làm hiện nay

	64
	Công việc cần tìm (DM)
	VLCanTim
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Nghề nghiệp

	65
	Vị trí công việc cần tìm (DM)
	ViTriVLCanTim
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	66
	Điều kiện làm việc cần tìm (DM)
	DKVLCanTim
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	67
	Địa điểm làm việc cần tìm (DM)
	NoiVLCanTim
	5
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Đơn vị hành chính (TCTK)

	68
	Loại hình doanh nghiệp muốn làm việc (DM)
	LoaiHinhDNCanTim
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Loại hình doanh nghiệp

	69
	Lý do không tham gia (DM)
	LyDoKhongThamGia
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Lý do không tham gia


NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	70
	Số hộ chiếu (cơ quan cấp, có giá trị đến ngày)
	SoHoChieu
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	70
	Quốc tịch (DM)
	QuocTich
	4
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Quốc gia

	71
	Trình độ chuyên môn của lao động NN
	TDCMKTLDNN
	50
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	72
	Số giấy phép lao động (cơ quan cấp, ngày cấp)
	SoGPLD
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu hoặc dấu
	Chuỗi ký tự
	

	73
	Cấp lần thứ
	CapLanThu
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	74
	Gia hạn lần thứ
	GiaHanLanThu
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	75
	Ngày cấp
	NgayCap
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	76
	Có hiệu lực từ
	NgayHieuLuc
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	77
	Ngày hết hạn
	NgayHetHan
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	date
	

	78
	Cơ quan cấp (DM)
	CQCap
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Sở LĐTBXH

	79
	Tình trạng cấp giấy phép lao động (DM)
	TTCapGPLD
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Tình trạng cấp giấy phép lao động

	80
	Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức
	TenDoanhNghiep
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	81
	Địa điểm làm việc (DM)
	NoiVL
	5
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	
	DM Đơn vị hành chính (TCTK)

	82
	Địa chỉ cụ thể
	DiaChiCuThe
	100
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	83
	Vị trí công việc của lao động NN (DM)
	ViTriVL
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1-5
	Số
	DM Vị trí công việc của lao động NN

	84
	Hình thức làm việc của lao động NN (DM)
	HinhThucVL
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Hình thức làm việc của lao động NN

	85
	Mức lương (đồng)
	MucLuong
	9
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	


NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	
	Thông tin cá nhân của người lao động và doanh nghiệp
	
	
	
	

	86
	Số hộ chiếu (Cơ quan cấp, ngày cấp)
	SoHoChieu
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	87
	Đối tượng chính sách (DM)
	DTChinhSach
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Đối tượng chính sách

	88
	Mã HĐ
	MaHD
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	89
	Ngày ký HĐ
	NgayKyHD
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	90
	Tên doanh nghiệp
	TenDoanhNghiep
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	91
	Mã DN
	MaDoanhNghiep
	12
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	
	Thông tin làm việc tại nước ngoài
	
	
	
	

	92
	Hình thức đi làm việc ở nước ngoài
	HinhThucLVNN
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Hình thức người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

	93
	Nước tiếp nhận (DM)
	NuocTiepNhan
	4
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	
	DM Quốc gia

	94
	Số HĐ ban đầu/gia hạn hợp đồng
	SoHD_GiaHanHD
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	95
	Tên doanh nghiệp/chủ sử dụng người nước ngoài
	TenChuSDNN
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	96
	Địa chỉ chủ sử dụng (DM)
	DiaChiChuSDNN
	4
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Quốc gia

	97
	Thời gian xuất cảnh
	NgayXuatCanh
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	98
	Địa chỉ nơi làm việc (DM)
	DiaChiNoiLV
	4
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Quốc gia

	99
	Thời hạn hợp đồng có hiệu lực
	NgayHDHieuLuc
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	100
	Thời hạn hợp đồng hết hạn
	NgayHDHetHan
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	101
	Thời hạn Visa
	Visa
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	102
	Số ngày làm việc trong tuần
	SoNgayLV
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 7
	Số
	

	103
	Mức lương cơ bản (đồng)
	MucLuong
	9
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	104
	Hình thức trả lương (DM)
	HinhThucTraLuong
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Hình thức trả lương

	105
	Chi phi các khoản khấu trừ từ lương (1000 đồng)
	CPKhoanKhauTru
	9
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	106
	Tiền làm thêm giờ (đồng)
	TienLamThemGio
	9
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	107
	Phụ cấp được hưởng (nếu có)
	PhuCap
	9
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	108
	Chế độ làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ
	LamThemGio
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	109
	Chế độ nghỉ phép
	NghiPhep
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	
	Thông tin cư trú, sinh hoạt của lao động
	
	
	
	

	110
	Hỗ trợ về điều kiện ăn, ở
	HotroSH
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	111
	Hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh
	HoTroKCB
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	112
	Hưởng chế độ bảo hiểm (ốm đâu, thương tật, tử vong) theo quy định
	HoTroBHXH
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	113
	Chi phí đi lại
	ChiPhiDiLai
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)


NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI THỰC TẬP NÂNG CAO TAY NGHỀ Ở NƯỚC NGOÀI
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	
	Thông tin cá nhân của người thực tập/học nghề
	
	
	
	

	114
	Số hộ chiếu (Cơ quan cấp, ngày cấp)
	SoHoChieu
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	115
	Đối tượng chính sách (DM)
	DTChinhSach
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Đối tượng chính sách của LĐ đi làm việc ở nước

	116
	Mã HĐ
	MaHD
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	117
	Ngày ký HĐ
	NgayKyHD
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	118
	Tên doanh nghiệp
	TenDoanhNghiep
	60
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	119
	Mã DN
	MaDoanhNghiep
	12
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	
	Thông tin thực tập/học nghề tại nước ngoài
	
	
	
	

	120
	Nghề thực tập (DM)
	NgheThucTap
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Nghề nghiệp

	121
	Nơi thực tập
	NoiThucTap
	200
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	122
	Địa chỉ nơi thực tập (DM)
	DiaChiThucTap
	4
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM quốc gia

	123
	Thực tập từ ngày
	NgayThucTap
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	124
	Thực tập đến ngày
	ThucTapKetThuc
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	125
	Chế độ làm thêm giờ
	CheDoLamThem
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	126
	Phụ cấp khác (nếu có)
	PhuCapKhac
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	
	Thông tin cư trú, sinh hoạt
	
	
	
	

	127
	Hỗ trợ về điều kiện ăn, ở
	HotroSH
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	128
	Hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh
	HoTroKCB
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	129
	Hưởng chế độ bảo hiểm (ốm đau, thương tật, tử vong) theo quy định
	HoTroBHXH
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)

	130
	Chi phí đi lại
	ChiPhiDiLai
	1
	(0, 1)
	Boolean
	(Có/không)


2. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG
NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG

	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	1
	Loại tai nạn lao động (DM)
	LoaiTNLD
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 6
	Số
	DM Loại tai nạn lao động

	2
	Nguyên nhân tai nạn lao động (DM)
	NguyenNhanTNLD
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 9
	Số
	DM Nguyên nhân TNLĐ

	3
	Bậc thợ (DM)
	BacTho
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Bậc thợ

	4
	Mức độ thương tật do tai nạn lao động (DM)
	MucDoTTDoTNLD
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Mức độ thương tật do TNLĐ

	5
	Hình thức hưởng chế độ tai nạn lao động (DM)
	HTHuongCheTNLD
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1-2
	Số
	DM Hình thức hưởng chế độ tai nạn lao động

	
	Thông tin hưởng chế độ hỗ trợ TNLĐ hàng tháng
	
	
	
	

	6
	Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động lần đầu (%)
	TLSuyGiamKNLDLanDau
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	s2ố
	

	7
	Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động gần nhất (%)
	TLSuyGiamKNLDGanNhat
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	8
	Mức hưởng chế độ tai nạn lao động (đồng)
	MucHuongCheDoTNLD
	9
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	9
	Thời gian bắt đầu hưởng chế độ tai nạn lao động
	NgayHuongTNLD
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu / hoặc dấu -
	Date
	


NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	10
	Số năm làm công việc liên quan trực tiếp đến bệnh nghề nghiệp
	SoNamLV
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	11
	Bậc thợ (DM)
	BacTho
	01
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Bậc thợ

	12
	Mức độ bệnh nghề nghiệp (DM)
	MucDoBNN
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Mức độ bệnh nghề nghiệp

	13
	Hình thức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp (DM)
	HTHuongCheDoBNN
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Hình thức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

	
	Thông tin hưởng chế độ hỗ trợ BNN hàng tháng
	
	
	
	

	14
	Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động lần đầu (%)
	TLSuyGiamKNLDLanDau
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	15
	Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động gần nhất (%)
	TLSuyGiamKNLDGanNhat
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	16
	Mức hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp
	MucHuongCheDoBNN
	9
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	17
	Thời gian bắt đầu hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp
	NgayHuongBNN
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu / hoặc dấu -
	Date
	


KIỂM ĐỊNH VIÊN
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	18
	Số hiệu KĐV (nếu có)
	SoHieuKDV
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	Chuỗi ký tự
	

	19
	Phạm vi kiểm định (DM)
	PhamViKD
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Phạm vi Kiểm định

	20
	Đơn vị (Mã đơn vị)
	MaDonViKD
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	21
	Số Chứng chỉ KĐV (cấp mới)
	SoChungChiKDV
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	Chuỗi ký tự
	

	22
	+ Ngày cấp
	NgayCapKDV
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu / hoặc dấu -
	Date
	

	23
	+ Ngày hết hiệu lực
	NgayHetHieuLucKDV
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu / hoặc dấu -
	Date
	

	24
	Chứng chỉ KĐV (cấp lại)
	SoChungChiCLKDV
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	Chuỗi ký tự
	

	25
	+ Ngày cấp
	NgayCapCLKDV
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu / hoặc dấu -
	Date
	

	26
	+ Ngày hết hiệu lực
	NgayHetHieuLuc CLKDV
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu / hoặc dấu -
	Date
	

	27
	+ Cấp lần
	CapLanKDV
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	


HUẤN LUYỆN VIÊN ATLĐ
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	28
	Số hiệu HLV (nếu có)
	SohieuHLV
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	Chuỗi ký tự
	

	29
	Lĩnh vực huấn luyện (DM)
	LinhVucHLV
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1-4
	Số
	DM Lĩnh vực huấn luyện

	30
	Đơn vị (Mã đơn vị)
	MaDonViHLV
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	31
	Số Chứng chỉ HLV (cấp mới)
	SoChungChiHLV
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	Chuỗi ký tự
	

	32
	+ Ngày cấp
	NgayCapHLV
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu / hoặc dấu -
	Date
	

	33
	+ Ngày hết hiệu lực
	NgayHetHieuLucHLV
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu / hoặc dấu -
	Date
	

	34
	Số Chứng chỉ HLV (cấp lại)
	SoChungChiCLHLV
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	Chuỗi ký tự
	

	35
	+ Ngày cấp
	NgayCapCLHLV
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu / hoặc dấu -
	Date
	

	36
	+ Ngày hết hiệu lực
	NgayHetHieuLucCLHLV
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 và dấu / hoặc dấu -
	Date
	

	37
	+ Cấp lần
	CapLan
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	


III. NHÓM LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

NHÀ GIÁO
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	1
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm (DM)
	TrinhDoNVSP
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Trình độ nghiệp vụ sư phạm

	2
	Trình độ kỹ năng nghề (DM)
	TrinhDoKNN
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Trình độ kỹ năng nghề

	3
	Phân loại đối tượng nhà giáo (DM)
	PLNhaGiao
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Phân loại đối tượng nhà giáo

	4
	Học hàm/học vị (DM)
	HocHam_Hoc vi
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Học hàm/học vị

	5
	Danh hiệu nhà giáo (DM)
	DanhHieuNhaGiao
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Danh hiệu nhà giáo

	6
	Mã môn học, mô đun được phân công giảng dạy
	MaMonHoc
	20
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	7
	Tên môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	TenMonHoc
	50
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	8
	Nhiệm vụ được phân công giảng dạy (DM)
	NVGiangDay
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 3
	Số
	DM Nhiệm vụ được phân công giảng dạy

	9
	Cấp trình độ giảng dạy (DM)
	CapTrDoGiangDay
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Cấp trình độ giảng dạy

	10
	Tổng Thời gian làm (ngày)
	SoNgayLV
	3
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	11
	Tổng số giờ giảng dạy/năm (giờ)
	SoGioGiangDay
	4
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	12
	Tiêu chuẩn chức danh giảng viên (hạng mấy) (DM)
	TCCDGiangVien
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Tiêu chuẩn chức danh giảng viên (hạng mấy)

	13
	Tiêu chuẩn chức danh giáo viên (hạng mấy) (DM)
	TCCDGiaoVien
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Tiêu chuẩn chức danh giáo viên (hạng mấy)


KIỂM ĐỊNH VIÊN CHẤT LƯỢNG GDNN
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	14
	Mã số thẻ KĐV
	MaTheKDV
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách hoặc dấu /; dấu -
	Chuỗi ký tự
	Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/8/2018 của Chính phủ

	15
	Ngày cấp thẻ KDV
	NgayCTheKDV
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	16
	Nơi cấp thẻ KĐV
	NoiCTheKDV
	150
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	17
	Đến thời hạn
	NgayHetHieuLuc
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	18
	Số năm kinh nghiệm
	SoNamKinhNghiem
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	19
	Số lượng đoàn đánh giá ngoài đã tham gia
	SoDoanDGNThamGia
	5
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	20
	Số cơ sở đã tham gia đánh giá
	SoCSThamGiaĐG
	5
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	21
	Số chương trình đào tạo, tại cơ sở, đã tham gia đánh giá
	SoCTDTTaiCSThamGiaĐG
	5
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	


ĐÁNH GIÁ VIÊN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	22
	Mã số thẻ đánh giá viên
	MaTheDGV
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu - hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	23
	Ngày cấp thẻ đánh giá viên
	NgayCTheDGV
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	24
	Nơi cấp thẻ đánh giá viên
	NoiCTheDGV
	150
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	25
	Đến thời hạn
	NgayHetHieuLuc
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	26
	Cấp trình độ được phép đánh giá (DM)
	CapTrinhDoDG
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Cấp trình độ được phép đánh giá

	
	Thời gian tham gia khoá đào tạo đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia

	27
	Ngày bắt đầu đào tạo
	NgayBatDauDT
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	28
	Ngày kết thúc đào tạo
	NgayKetThucDT
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	29
	Số năm kinh nghiệm tham gia đánh giá kỹ năng nghề
	SoNamDGKNN
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	


CHUYÊN GIA HUẤN LUYỆN
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	30
	Nghề huấn luyện thi
	NgheLuyenThi
	200
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	31
	Trình độ chuyên môn kỹ thuật (DM)
	TrinhDoCMKT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Trình độ chuyên môn kỹ thuật

	32
	Trình độ Ngoại ngữ (Tiếng anh) (DM)
	TrinhDoNgoaiNgu
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 6
	Số
	DM Trình độ Ngoại Ngữ (Tiếng anh)

	
	Kết quả huấn luyện thi tay nghề

	33
	Cấp cơ sở
	KQLTCapCS
	200
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	34
	Cấp quốc gia
	KQLTCapQG
	200
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	35
	Thi tay nghề khu vực ASEAN
	KQLTASEAN
	200
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	36
	Thi tay nghề thế giới
	KQLTTG
	200
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	


PHIÊN DỊCH VIÊN
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	37
	Phiên dịch cho nghề
	PhienDichNghe
	200
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	38
	Trình độ chuyên môn kỹ thuật (DM)
	TrinhDoCMKT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 5
	Số
	DM Trình độ chuyên môn kỹ thuật

	39
	Trình độ Ngoại ngữ (Tiếng anh) (DM)
	TrinhDoNgoaiNgu
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 6
	Số
	DM Trình độ Ngoại Ngữ (Tiếng anh)

	
	Kinh nghiệm phiên dịch

	40
	Số năm kinh nghiệm phiên dịch thi Tay nghề ASEAN
	SoNamKinhNghiemASEAN
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	

	41
	Số năm kinh nghiệm phiên dịch thi Tay nghề thế giới
	SoNamKinhNghiemTG
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	


HỌC VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GDNN
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	42
	Mã cơ sở giáo dục nghề nghiệp (DM)
	MaCSGDNN
	7
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	DM Mã cơ sở GDNN

	43
	Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	TenCSGDNN
	300
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	44
	Số thẻ học viên
	SoTheHV
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	45
	Ngày cấp thẻ học viên
	NgayCapTheHV
	10
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9 hoặc dấu / hoặc dấu -
	date
	

	46
	Hình thức đào tạo GDNN (DM)
	HìnhThucDT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 2
	Số
	DM Hình thức đào tạo GDNN

	47
	Trình độ đào tạo GDNN (DM)
	TrỉnhDoDT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Trình độ đào tạo GDNN

	48
	Mã lĩnh vực đào tạo GDNN (Cấp ll) (DM)
	MaLinhVucDT
	3
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0-9
	Số
	DM Mã lĩnh vực đào tạo GDNN (Cấp II)

	49
	Mã nhóm ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp III) (DM)
	MaNhomNganhDT
	5
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0-9
	Số
	DM Mã nhóm ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp III)

	50
	Mã tên ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp IV) (DM)
	MaTenNganhDT
	7
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0-9
	Số
	DM Mã tên ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp IV)

	51
	Thời gian đào tạo (tháng)
	SoThangDT
	2
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0-9
	Số
	


THÍ SINH DỰ THI TAY NGHỀ
	TT
	Trường dữ liệu cần trong quản lý
	Ký hiệu trường dữ liệu
	Kích thước (độ dài)
	Giá trị/miền giá trị
	Kiểu dữ liệu
	Danh mục tham chiếu

	52
	Trình độ đào tạo GDNN (DM)
	TrinhDoDT
	1
	Chỉ chứa các ký tự số từ 1 - 4
	Số
	DM Trình độ đào tạo GDNN

	53
	Mã lĩnh vực đào tạo GDNN (Cấp II) (DM)
	MaLinhVucDT
	3
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Mã lĩnh vực đào tạo GDNN (Cấp II)

	54
	Mã nhóm ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp III) (DM)
	MaNhomNganhDT
	5
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Mã nhóm ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp III)

	55
	Mã tên ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp IV) (DM)
	MaTenNganhDT
	7
	Chỉ chứa các ký tự số từ 0 - 9
	Số
	DM Mã tên ngành, nghề đào tạo GDNN (Cấp IV)

	56
	Bậc trình độ tay nghề
	BacTrDoTNghe
	30
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	57
	Nghề dự thi
	NgheDuThi
	200
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	58
	Đơn vị học tập, lao động
	DonViHocTap
	200
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	
	Kết quả thi tay nghề

	59
	Thi tay nghề Cấp cơ sở
	ThiTayNgheCapCS
	200
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	60
	Thi tay nghề Cấp quốc gia
	ThiTayNgheCapQG
	200
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	61
	Thi tay nghề khu vực ASEAN
	ThiTayNgheASEAN
	200
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
	

	62
	Thi tay nghề thế giới
	ThiTayNgheTG
	200
	Chỉ chứa các ký tự (hoa, thường) thuộc bảng chữ cái Việt Nam hoặc số từ 0 - 9 hoặc dấu cách
	Chuỗi ký tự
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PHAN I:
CHUAN KY THUAT CAU TRUC THONG PIEP DU LIEU
CUA CAC TRUONG DU LIEU CHUNG
(CHUNG CHO TAT CA CAC POI TUQONG TRONG QUAN LY LINH VUC LAO
PONG, NGUOI CO CONG VA XA HOI)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTChungCuaConNguoi" type="TTChungCuaConNguoiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin chung cla con nguwoi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTChungCuaConNguoiType">
<xs:sequence>
<xs:element name="SoDinhDanh" type="SoDinhDanhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé dinh danh ca nhan (ma ca
nhan)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoDinhDanhHoGD" type="SoDinhDanhHoGDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé dinh danh h gia dinh (ma ho gia
dinh)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="QuanHe" type="QuanHeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Quan hé v&i chd ho
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HoVaTen" type="HoVaTenType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ho va tén</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GioiTinh" type="GioiTinhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gi&i tinh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayThangNamsSinh" type="NgayThangNamSinhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay, thang, nam
sinh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoCCCD" type="SoCCCDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé can cwéc cong dan
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DanToc" type="DanTocType">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>Dan tdc</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:.element>
<xs:element name="TonGiao" type="TonGiaoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>T6n gido</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="QueQuan" type="QueQuanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Qué quan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:.element>
<xs:element name="ThuongTru" type="ThuongTruType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ho khau thwong trd</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiOHienTai" type="NoiOHienTaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi & hién tai</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DiaChiCuThe" type="DiaChiCuTheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dia chi cu thé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TringDoHV" type="TringDoHVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trinh d6 hoc van
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrinhDoCMKT" type="TrinhDoCMKTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trinh 6 chuyén mén ky thuéat
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TinhTrangHonNhan" type="TinhTrangHonNhanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tinh trang hén nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TinhTrangVL" type="TinhTrangVLType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tinh trang viéc lam</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PhanLoaiHo" type="PhanLoaiHoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Phan loai hd</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ThamGiaBHXH" type="ThamGiaBHXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tham gia Bao hiém x& hoi
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MaBHXH" type="MaBHXHType">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>M& s6 B&o hiém xa
hoi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoDinhDanhType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="12"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoDinhDanhHoGDType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="9"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="QuanHeType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoVaTenType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="GioiTinhType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="0"/>
<xs:maxinclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayThangNamSinhType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoCCCDType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="12"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DanTocType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TonGiaoType">
<xs:restriction base="DanTocType"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="QueQuanType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="5"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ThuongTruType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="5"/>
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<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiOHienTaiType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="5"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DiaChiCuTheType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TringDoHVType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TrinhDoDaoTaoType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TrinhDoCMKT Type">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TinhTrangHonNhanType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TinhTrangVLType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PhanLoaiHoType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ThamGiaBHXHType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MaBHXHType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="10"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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PHAN II:
CHUAN KY THUAT CAU TRUC THONG DIEP DU LIEU
CUA CAC TRUONG DU LIEU QUAN LY CHUYEN NGANH
I. NHOM LINH VUC XA HOI
1. LINH VUC BAO TRQ XA HOI VA GIAM NGHEO

NGUOI CAO TUOI (Hét tudi lao dong theo Luat dinh)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTNCT" type="TTNCTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin ctia Nguwdi cao tudi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTNCTType">
<xs:sequence>
<xs:element name="LuongHuuTri" type="LuongHuuTriType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hwéng lwvong hwu
tri</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HoIiNCT" type="HoiNCT Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tham gia hdi NCT</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CTDoanThe" type="CTDoanTheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tham gia cdng tac Dang, chinh quyén,
MTTQ va céc t6 chirc doan thé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KhuyenHoc" type="KhuyenHocType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tham gia céng tac khuyén hoc, thanh tra
nhan
dan, hoa giai...
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="KhuyenHocType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CTDoanTheType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoiNCTType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LuongHuuTriType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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NGUOI KHUYET TAT

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTNKT" type="TTNKTtype">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin cia ngudi khuyét tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTNKTtype">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin Nguwdi khuyét tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="TTKT" type="TTKTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin khuyét tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTConNKT" type="TTConNKTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin con ctia nguwdi khuyét
tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KNTuPV" type="KNTuPVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kha nang ty phuc
vu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ThuocDTTGXHTX" type="ThuocDTTGXHTXType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thudc dbéi twong tro gilp xa hoi thuweng
Xuyén?</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HinhThucCS" type="HinhThucCSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thirc cham séc</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTNguoiCS" type="TTNguoiCSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin ca nhan/hd gia dinh cham so6c
nudi duwdng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TenCSBTXH" type="TenCSBTXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tén co s& bdo trg xa
hdi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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<xs:complexType name="TTKTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin khuyét tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="DangTat" type="DangTatType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dang tat cla ngwdi khuyét
tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MucDoKT" type="MucDoKTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Murc d6 khuyét tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DangTatType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MucDoKTType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTConNKTType">
<xs:sequence>
<xs:element name="SoConNKT" type="SoConNKTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé con clia ngudi khuyét
tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoConDuoi36TT" type="SoConDuoi36TTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé con dwai 36 thang
tudi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoConNKTType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoConDuoi36TTType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="0"/>
<xs:maxlInclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="KNTuPVType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ThuocDTTGXHTXType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
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</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HinhThucCSType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTNguoiCSType">
<xs:sequence>
<xs:element name="CaNhanHGDCS" type="CaNhanHGDCSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ca nhan/h$ gia dinh cham séc nubi
dwdng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HTenNguoiCS" type="HTenNguoiCSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ho va tén nguwdi cham séc, nudi
dwdng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CCCDNguoiCS" type="CCCDNguoiCSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé can cwdc cong dan ngudi cham séc,
nudi duwdng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CaNhanHGDCSType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HTenNguoiCSType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CCCDNguoiCSType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="12"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenCSBTXHType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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POI TUQNG TGXH THUONG XUYEN

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTDTTGXHTX" type="TTDTTGXHTXType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin ctia déi twong tro gilp xa hdi thuwéng
xuyén</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTDTTGXHTXType">
<xs:sequence>
<xs:element name="TTHocVan" type="TTHocVanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin hoc van</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DTTGXHTX" type="DTTGXHTXType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thudc d6i twong TGXH thwéng
xuyén</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KNTuPV" type="KNTuPVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kha nang ty phuc
vu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CoVL" type="CoVLType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cé viéc lam mang lai thu
nhap</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CoVLType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="KNTuPVType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DTTGXHTXType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlnclusive value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTHocVanType">
<xs:sequence>
<xs:element name="TinhTrangDiHoc" type="TinhTrangDiHocType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tinh trang di hoc</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:element name="CapHoc" type="CapHocType">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Cép dang hoc</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CapHocType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TinhTrangDiHocType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

POI TUQNG TGXH TRONG CO SO BTXH

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"

xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"

xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTDTuongTGXHTrongCSBTXH"
type="TTDTuongTGXHTrongCSBTXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin cta dbi twong TGXH trong co s&
BTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTDTuongTGXHTrongCSBTXHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="DTuongCSBTXH" type="DTuongCSBTXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Péi twong tai co s& bao tror xa
hodi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HTDoiTuongCSBTXH"
type="HTDoiTuongCSBTXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hién trang déi twong tai co s&
BTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HThucLTru" type="HThucLTruType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thirc lwu trd tai cac co s&
BTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DCTruocKia" type="DCTruocKiaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>bia chi trwdc khi vao co
s&</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DiaChiCuThe" type="DiaChiCuTheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dia chi cu thé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTQDVaoCSBTXH" type="TTQDVaoCSBTXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé quyét dinh vao co sé&
BTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TCKhac" type="TCKhacType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tro cap khac</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DTuongCSBTXHType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HTDoiTuongCSBTXHType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HThucLTruType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DCTruocKiaType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="5"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DiaChiCuTheType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTQDVaoCSBTXHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDVaoCSBTXH" type="SoQDVaoCSBTXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay quyét dinh vao co s&
BTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayQDVaoCSBTXH"
type="NgayQDVaoCSBTXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hiéu lwc quyét dinh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:element name="HieulLuc" type="HieuLucType">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Hiéu lyc quyét dinh</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDVaoCSBTXHType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayQDVaoCSBTXHType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HieuLucType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TCKhacType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="500"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>

NGUOI NGHEO, CAN NGHEO (THANH VIEN HQ NGHEO, HQ CAN
NGHEO)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"

xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"

xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"

targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"

attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">

<xs:element name="TTNguoiNgheo" type="TTNguoiNgheoType">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Thdng tin clla ngwdi ngheo, can nghéo (thanh vién ho
nghéo)</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTNguoiNgheoType">
<xs:sequence>
<xs:element name="ChieuCao" type="ChieuCaoType">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Chiéu cao (cm)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="CanNang" type="CanNangType">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Céan nang (kg)</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="SuDunglnternet" type="SuDunglInternetType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>St dung Internet</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>

<xs:element name="TinhTrangDiHoc" type="TinhTrangDiHocType">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>Tinh trang di hoc</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CapHoc" type="CapHocType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cép dang hoc</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ChieuCaoType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="3"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CanNangType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="3"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TinhTrangDiHocType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CapHocType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SuDunglnternetType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

NHAN VIEN CONG TAC XA HOI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTNVCTXH" type="TTNVCTXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoéng tin clla nhan vién cong tac xa
hodi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTNVCTXHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="NVCTXH" type="NVCTXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nhan vién cdng tac xa
hoi</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
<xs:element name="MaSoChucDNVCTXH" type="MaSoChucDNVCTXH">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ma s chirc danh nhan vién
CTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ChucDanhNVCTXH" type="ChucDanhNVCTXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Chtrc danh nhan vién
CTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTLuong" type="TTLuongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin lwong cta Nhan vién
CTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NVCTXHType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MaSoChucDNVCTXH">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ChucDanhNVCTXHType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlnclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTLuongType">
<xs:sequence>
<xs:element name="BacLuongNVCTXH" type="BacLuongNVCTXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bac lwvong</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HSLuongNVCTXH" type="HSLuongNVCTXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hé sé lvong</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PhuCapNVCTXH" type="PhuCapNVCTXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Phu c&p</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="BacLuongNVCTXHType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="9"/>
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HSLuongNVCTXHType">
<xs:restriction base="xs:float">
<xs:pattern value=""/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PhuCapNVCTXHType">
<xs:restriction base="xs:float">
<xs:pattern value=""/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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2. LINH VUC TRE EM
TRE EM (tré em tir 16 tudi tré' xudng)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTTETul6TuoiTroXuong" type="TTTETul6TuoiTroXuongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin cta tré em (tré em tir 16 tudi tré
xudng)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTTETul6TuoiTroXuongType">
<xs:sequence>
<xs:element name="TinhTrangDiHoc" type="TinhTrangDiHocType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tinh trang di hoc </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CapHoc" type="CapHocType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cép hoc (DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HocLop" type="HocLopType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>L&p dang theo hoc
(L&p)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MGHocPhi" type="MGHocPhiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dién mién, gidm hoc phi
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TEHCDB" type="TEHCDBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tré em cd hoan canh dac biét khé khan
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TinhTrangDiHocType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CapHocType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HocLopType">
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<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MGHocPhiType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TEHCDBType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

TRE EM CO HOAN CANH PAC BIET

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTTECoHCDB" type="TTTECoHCDBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin tré em c6 hoan canh dac biét khé
khan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTTECoHCDBType">
<xs:sequence>
<xs:element name="NhomTEHCDB" type="NhomTEHCDBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nhom Tré em cé HCDBKK

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TENguyCoRoiVaoHCDB"
type="TENguyCoRoiVaoHCDBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tré em c6 nguy co roi vao HCDBKK
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TEHCDBKhac" type="TEHCDBKhacType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tré em c6 hoan canh dac biét
khac</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HinhThucCS" type="HinhThucCSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thirc chdm soc tré em
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DTTETGXHTX" type="DTTETGXHTXType">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>Déi twong TE hwéng TGXH thuong
Xxuyén</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HinhThucTG" type="HinhThucTGType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thirc trg giap tré
em</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTCaNhanHGDCS" type="TTCaNhanHGDCSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoéng tin Ca nhén/ Ho gia dinh cham
séc, nudi duwdng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TenCSBTXH" type="TenCSBTXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tén co s& BTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CSCungCapDVBVTE"
type="CSCungCapDVBVTEType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Co s& cung cap dich vu bao vé tré
em</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NhomTEHCDBType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TENguyCoRoiVaoHCDBType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TEHCDBKhacType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlnclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HinhThucCSType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DTTETGXHTXType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HinhThucTGType">
<xs:restriction base="xs:integer">
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<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTCaNhanHGDCSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin can nhan hd gia dinh cham séc, nubi
dwdng</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="CaNhanHGDCS" type="CaNhanHGDCSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ca nhan/ H6 gia dinh cham séc, nudi
dwdng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HTenNguoiCS" type="HTenNguoiCSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ho va tén ngwdi cham soéc, nudi
dwdng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CCCCDNguoiCS" type="CCCDNguoiCSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>S6 can cwdc cong dan Nguwdi Cham séc,
nudi duwdng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CaNhanHGDCSType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HTenNguoiCSType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CCCDNguoiCSType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="12"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenCSBTXHType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CSCungCapDVBVTEType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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3. LINH VUC PHONG CHONG TE NAN XA HOI
NGUOI BAN DAM

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTNguoiBanDamXPVPHC" type="TTNguoiBanDamXPVPHCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoéng tin ngwdi ban dam x& phat vi pham hanh
chinh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTNguoiBanDamXPVPHCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin cia nguwdi ban dam x& phat vi pham hanh
chinh</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="HanhViMD" type="HanhViMDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hanh vi tham gia clia ngwoi mai
dam</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoLanXuPhatHCMD" type="SoLanXuPhatHCMDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé 14n x& phat hanh chinh mai
dam</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoLanGDMD" type="SoLanGDMDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé lan gido duc tai xa, phwong, thi tran;
dwa vao co s& giao duc, trirong gido dwdng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoLanGDMD" type="SoLanGDMDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Truy ctru trach nhiém hinh sy cla ngwoi
mai dam</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HoTroGQVDXHMD" type="HoTroGQVDXHMDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hb tro’ gidi quyét cac van dé xa hdi mai
dam</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTNguoiDDHP" type="TTNguoiDDHPType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoéng tin nguw&i dai hién hop
phap</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="HanhViMDType">
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<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoLanXuPhatHCMDType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoLanGDMDType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TrachNhiemHSMDType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoTroGQVDXHMDType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTNguoiDDHPType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin nguwi dai dién hop phap</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="HoVaTenNguoiDDHP"
type="HoVaTenNguoiDDHPType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ho va tén ngwoi dai dién hop
phap</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CCCDNguoiDDHP" type="CCCDNguoiDDHPType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé can cudc cong dan ngwdi dai dién
hop phap</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="HoVaTenNguoiDDHPType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CCCDNguoiDDHPType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="12"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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NGUOI NGHIEN MA TUY

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTNguoiNghienMaTuy" type="TTNguoiNghienMaTuyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoéng tin ngwdi nghién ma tly</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTNguoiNghienMaTuyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin ngwdi nghién ma tly</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="HinhThucSDMT" type="HinhThucSDMTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thirc s&r dung ma

tdy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgaySDMT" type="NgaySDMT Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay st dung ma
tuy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LoaiMTSD" type="LoaiMTSDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Loai ma tly st
dung</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoLanCaiNghienTruocDay"
type="SoLanCaiNghienTruocDayType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé lan cai nghién truéc
day</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="HinhThucSDMT Type">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgaySDMTType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LoaiMTSDType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoLanCaiNghienTruocDayType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
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<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> .
NGUOI| PANG CAI NGHIEN
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTDangCaiNghien" type="TTDangCaiNghienType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin dang cai nghién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTDangCaiNghienType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin dang cai nghién</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="NoiCaiNghien" type="NoiCaiNghienType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi cai nghién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HinhThucCaiNghien" type="HinhThucCaiNghienType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thirc cai
nghién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoLanKhamSK" type="SoLanKhamSKType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé Ian dwoc kham</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoLanTuVan" type="SoLanTuVanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé lan dwoc tw vin</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoLanHocNghe" type="SoLanHocNgheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé l4n duoc hoc
nghé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoLanHocVH" type="SoLanHocVHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé l4n dwgc hoc van héa trong qua trinh
diéu tri</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoLanBoMethadone" type="SoLanBoMethadoneType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé Ian bd lidu diéu tri
Methadone</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:element name="HoTroGQVDXHMT" type="HoTroGQVDXHMTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hb tro’ gidi quyét cac van dé xa
hoi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NoiCaiNghienType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HinhThucCaiNghienType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoLanKhamSKType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoLanTuVanType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoLanHocNgheType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoLanHocVHType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoLanBoMethadoneType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoTroGQVDXHMTType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

NGUOI SAU CAI NGHIEN MA TUY
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
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xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTSauCaiNghienMT" type="TTSauCaiNghienMT Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoéng tin sau cai nghién ma tly</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTSauCaiNghienMTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin sau cai nghién</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="HinhThucSauCaiNghien"
type="HinhThucSauCaiNghienType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh th&c sau cai
nghién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SuDungMaTuy" type="SuDungMaTuyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>S(r dung ma tly</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HinhThucSDMT" type="HinhThucSDMT Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thirc str dung
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="HinhThucSauCaiNghienType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SuDungMaTuyType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HinhThucSDMTType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

NGUOI HOAN THANH CAI NGHIEN MA TUY
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://mwww.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema'
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTHoanThanhCaiNghienMT" type="TTHoanThanhCaiNghienMT Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoéng tin hoan thanh cai nghién ma
tay</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
<xs:complexType name="TTHoanThanhCaiNghienMTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin hoan thanh cai nghién ma
tay</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="ChungNhanHTCaiNghien"
type="ChungNhanHTCaiNghienType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé chirng nhan hoan thanh cai
nghién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayChungNhanHTCaiNghien"
type="NgayChungNhanHTCaiNghienType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay cap chirng
nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TaiNghien" type="TaiNghienType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tai nghién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HinhThucSDMT" type="HinhThucSDMType">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Hinh thirc sir dung</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="HinhThucXuLy" type="HinhThucXuLyType">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Hinh thirc x& ly</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TNHSMT" type="TNHSMT Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Truy ctu trach nhiém hinh
sw</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ChungNhanHTCaiNghienType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayChungNhanHTCaiNghienType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TaiNghienType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HinhThucSDMType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HinhThucXuLyType">
<xs:restriction base="xs:integer">
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<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TNHSMTType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:minlinclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

NGUOI BI MUA BAN TRO VE

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTNguoiBiMuaBanTroVe" type="TTNguoiBiMuaBanTroVeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin cia nguwdi bi mua ban tré&
vé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTNguoiBiMuaBanTroVeType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoéng tin clla ngwoi bi mua ban tré
vé</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="DTNanNhanMB" type="DTNanNhanMBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Loai déi twong nan nhan mua
ban</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TuVanPL" type="TuVanPLType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tw van phéap ly</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HoTroYT" type="HoTroYTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dich vu hd tro' y té</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HoTroDiLai" type="HoTroDiLaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dich vu h tro' chi phi di
lai</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HoTroHocNghe" type="HoTroHocNgheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hb tro’ hoc nghé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LuuTru" type="LuuTruType">
<xs:annotation>







189

<xs:documentation>Lwu tru tai cac co s& tiép nhan nan
nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:.element>
<xs:element name="HoTroTamLy" type="HoTroTamLyType">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Hb tro’ tw van tam ly</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HoTroThuTucPL" type="HoTroThuTucPLType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>H® trg’ thd tuc phap
ly</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NguoiCS" type="NguoiCSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gia dinh, ngw&i than quan ly cham
séc</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HoVaTenNguoiDDHP"
type="HoVaTenNguoiDDHPType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ho tén nguw&i dai dién hop
phap</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CCCDNguoiDDHP" type="CCCDNguoiDDHPType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé can cudc cong dan ngwdi dai dién
hop phap</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CoSoCaiNghienMT" type="CoSoCaiNghienMTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Co s& cai nghién ma tay
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DTNanNhanMBType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TuVanPLType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlnclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoTroYTType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoTroDiLaiType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>







190

<xs:maxinclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoTroHocNgheType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LuuTruType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoTroTamLyType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoTroThuTucPLType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NguoiCSType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoVaTenNguoiDDHPType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CCCDNguoiDDHPType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="12"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CoSoCaiNghienMTType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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4. LINH VUC NGUOI CO CONG

NGUOI CO CONG CHUNG (NGUOI CO CONG KHONG BAO GOM
THONG TIN CUA LIET Si)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="ThongTinChung" type="ThongTinChungType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thang tin cta ngudi cd cdng (chung dbi véi ngudi co
coéng khong bao gébm théng tin cta liét sy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="ThongTinChungType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin Chung cac déi twong Ngudi co
cbng</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="DonViQL" type="DonViQLType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>BPon vj quan ly</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DoiTuongNCC" type="DoiTuongNCCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Céc loai déi twong ngudi cd
cong</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HoSoQL" type="HoSoQLType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hb so' Quan ly Nguei co
cbng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KhenThuong" type="KhenThuongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>co6/khéng khen
thuwéng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTConsong" type="TTConsongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin Nguoi cé cong con sdng/ da
mat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DonViQLType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DoiTuongNCCType">
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<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="HoSoQLType">
<xs:sequence>
<xs:element name="MaHoSo" type="MaHosoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>M& hé so clia NCC</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoHoSoBoQL" type="SoHoSoBoQL">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé hd so Bd6 quan ly</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoHoSo0SoQL" type="SoHoS0oSoQL">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé hd so' S& quan
ly</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaHosoType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="10"/>
<xs:pattern value="[a-z][0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoHoSoBoQL">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="10"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoHoSoSoQL">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="10"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="KhenThuongType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlnclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TTConsongType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

NGUOI HOAT PONG CACH MANG TRUOC NGAY 01 THANG 01
NAM 1945

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
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<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="NHDTruoc01011945" type="NHDTruoc01011945Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thodng tin Ngwoi hoat ddng cach mang trwéc ngay
01/01/1945</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="NHDTruoc01011945Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoéng tin Nguw&i hoat ddng cach mang trwéc ngay
01/01/1945</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="BiDanh" type="BiDanhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bi danh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Donvi" type="DonviType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>BPon vi cbng tac</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTCapBac" type="TTCapBacType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin cAp bac</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayNhapNgu" type="NgayNhapNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay nhap ngii</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayVaoDangCT" type="NgayVaoDangCTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay vao dang chinh
thire</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayNghiHuu">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay nghi hwu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TGThamGiaHDCM" type="TGThamGiaHDCMType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoi gian tham gia hoat déng CM
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTQDCN" type="TTQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin quyét dinh cong
nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTQDPC_TC" type="TTQDPC_TCType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Thong tin Quyét dinh phu cép tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché d6 wu dai déi véi NHDCM trwéc
ngay 01/01/1945</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="BiDanhType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DonviType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTCapBacType">
<xs:sequence>
<xs:element name="CapBac" type="CapBacType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Céap bac</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ChucVu" type="ChucVutype">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Chtrc vu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CapBacType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ChucVutype">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayNhapNguType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayVaoDangCT Type">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayNghiHuuType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TGThamGiaHDCMType">
<xs:sequence>
<xs:element name="NgayBatDau" type="NgayBatDauType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay bat dau tham
gia</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayKetThuc" type="NgayKetThucType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Ngay két thlic</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NgayBatDauType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayKetThucType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin Quyét dinh céng nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDCN" type="SoQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé6 QD cdng nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiCapQDCN" type="NoiCapQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi cap Qb coéng
nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCapQDCN" type="NgayCapQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay cép quyét dinh céng
nghéan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="So0QDCNType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiCapQDCNType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapQDCNType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin Quyét dinh phu cép, tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDPC_TC" type="SoQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>S6 QD phu cap tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiCapQDPC_TC" type="NoiCapQDPC_TCType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Noi cap QD phu cép tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCapQDPC_TC" type="NgayCapQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>ngay cap Qb phu cép tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiCapQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoUuDaiType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

NGUOI HOAT PONG CACH MANG TU NGAY 01 THANG 01 NAM
1945 PEN NGAY KHOI NGHIA THANG 8 NAM 1945

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vnh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="NHDTu011945den81945" type="NHDTu011945den81945Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin Ngu®i hoat déng tir 01/01/1945 dén thang 8
nam 1945</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="NHDTu011945den81945Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoéng tin Ngu&i hoat ddng cach mang tir ngay
01/01/1945 dén thang 8 nam 1945</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="BiDanh" type="BiDanhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bi danh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DonVi" type="DonViType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>BPon vi cbng tac</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayNhapNgu" type="NgayNhapNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay nhap ngii</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayVaoDangCT" type="NgayVaoDangCTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay vao dang chinh
thirc</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayNghiHuu" type="NgayNghiHuuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay Nghi hwu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTCapBac" type="TTCapBacType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin cAp bac</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TGThamGiaHDCM" type="TGThamGiaHDCMType">
<xs:annotation>
<xs:.documentation>Th&i gian tham gia hoat déng CM
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTQDCongNhan" type="TTQDCongNhanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin quyét dinh Céng
nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTQDPC_TC" type="TTQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin Quyét dinh phu cép tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CheDoUuDaiTruoc81945"
type="CheDoUuDaiTruoc81945Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché dé wu dai dbi véi NHDPCM tir ngay
01011945 dén 8 1945</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="BiDanhType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DonViType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTCapBacType">
<xs:sequence>
<xs:element name="CapBac" type="CapBacType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>C4p bac</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ChucVu" type="ChucVuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Chwrc vu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CapBacType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ChucVuType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayNhapNguType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayVaoDangCTType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayNghiHuuType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TGThamGiaHDCMType">
<xs:sequence>
<xs:element name="NgayBatDau" type="NgayBatDauType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay bat dau tham gia
HDCM</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayKetThuc" type="NgayKetThucType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay Két thic</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NgayBatDauType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayKetThucType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTQDCongNhanType">
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDNCC">
<xs:annotation>
<xs:documentation>S6 QD Coéng nhan </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="SoQDNCCType"/>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCapQDNCC" type="HieuLucCNType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Ngay c4p QP Céng
nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiCapQDNCC" type="NoiCapQDNCCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi cAp QP Céng
nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDNCCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HieuLUcCNType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiCapQDNCCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTQDPC_TCType">
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDPC_TC" type="SoQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé6 QD Phu cap tro cap
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HieuLucPC_TC" type="HieuLucPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay cap QP Phu cép tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiCapQDPC_TC" type="NoiCapQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi cip QD Phu cép tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HieuLucPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiCapQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoUuDaiTruoc81945Type">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
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<xs:maxlInclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

LIET ST

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTLietSy" type="TTLietSyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thodng tin Liét Sy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTLietSyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin Liét Sy</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="BiDanh" type="BiDanhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bi danh cla liét si</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DonVi" type="DonViType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>BPon vi cdng tac cla Liét sy trwdce lac hy
sinh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTCapBac" type="TTCapBacType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cép bac, Chirc vu cla Liét Sy luc hy
sinh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTGiayBaoTu" type="TTGiayBaoTuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin vé Gidy Bao
Tlr</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTHySinh" type="TTHySinhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin lic hy
sinh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoBangTQGC" type="SoBangTQGCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé béng té québc ghi
cbng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MaMoLS" type="MaMoLSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ma m¢ liét sy</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
<xs:element name="ThanNhanLS" type="ThanNhanLSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ma than nhan liét sj</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="BiDanhType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DonViType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTCapBacType">
<xs:sequence>
<xs:element name="CapBac" type="CapBacType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cép bac</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ChucVu" type="ChucVuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Chtrc vu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CapBacType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ChucVuType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:.complexType name="TTGiayBaoTuType">
<xs:sequence>
<xs:element name="DonViCapGBT" type="DonViCapGBTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pon vi cap Gidy béao
tlr</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCapGBT" type="NgayCapGBTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay Cép Gidy bao
tlr</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="DonViCapGBTType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapGBTType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
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</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTHySinhType">
<xs:sequence>
<xs:element name="TruongHopHySinh" type="TruongHopHySinhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trwdng hop hy sinh cla Liét
sy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiHySinh" type="NoiHySinhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi hy sinh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayHySinh" type="NgayHySinhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay hy sinh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TruongHopHySinhType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiHySinhType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="5"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DiaChiCuTheType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayHySinhType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoBangTQGCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MaMoLSType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ThanNhanLSType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

BA ME VIET NAM ANH HUNG

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
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<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTBaMeVNAH" type="TTBaMeVNAHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin ba me viét nam anh hung</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTBaMeVNAHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>théng tin ba me viét nam anh hung</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="MVNAH" type="MVNAHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trwong hop xét tang
BMVNAH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoLuongLS" type="SoLuongLSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé lwgng con Liét si</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTLietSi" type="TTLietSiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin liét sy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoBangTQGC" type="SoBangTQGCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé bang Té quéc ghi
cbng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTQDPC_TC" type="TTQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin Quyét dinh phu cip ba me
VNAH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTQDCN" type="TTQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin quyét dinh cong
nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTNguoiPV" type="TTNguoiPVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin ngu&i phuc
vu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché dd wu dai
BMVNAH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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<xs:simpleType name="MVNAHType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoLuongLSType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTLietSiType">
<xs:sequence>
<xs:element name="HoVaTenLS" type="HoVaTenLSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ho va tén </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoBangTQGC" type="SoBangTQGCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé bang Té quéc ghi
cbng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="HoVaTenLSType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoBangTQGCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MaLSTType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="20"/>
<xs:pattern value="[a-z][0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTQDPC_TCType">
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDPC_TC" type="SoQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé6 QD Phu cép tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiQDPC_TC" type="NoiQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi cip QD Phu cép tro cap
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TC_PCHieulLuc" type="TC_PCHieuLucType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay cap Quyét dinh tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TC_PCHieulLucType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin Quyét dinh cdng nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDCN" type="SoQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé6 QD cdng nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiCapQDCN" type="NoiCapQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi cap Qb coéng
nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCapQDCN" type="NgayCapQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay cép quyét dinh cong
nghéan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDCNType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiCapQDCNType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapQDCNType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTNguoiPVType">
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDNguoiPV" type="SoQDNguoiPvType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé QD tro' cAp ngwdi phuc
vu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiQDNguoiPV" type="NoiQDNguoiPVType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Noi QP trg cAp ngudi phuc
vu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayQDNguoiPV" type="NgayQDNguoiPhucVuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay Qb tr¢ cdp ngudi phuc
vu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NguoiPVBMVNAH" type="NguoiPVBMVNAHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nguw&i phuc vu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDNguoiPvType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiQDNguoiPVType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayQDNguoiPhucVuType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NguoiPVBMVNAHType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoUuDaiType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

ANH HUNG VU TRANG NHAN DAN

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vnh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:complexType name="TTAHLLVTNDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin vé& anh hung lwc lweng vi trang nhan
dan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="BiDanh" type="BiDanhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bi danh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:element name="DonVi" type="DonViType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>BPon vi cbng tac</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTCapBac" type="TTCapBacType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin cAp bac chic
vu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayVaoDangCT" type="NgayVaoDangCTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay vao Bang chinh
thirc</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayNhapNgu" type="NgayNhapNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay nhap ngii</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayNghiHuu" type="NgayNghiHuuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay nghi hwu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTQDCN" type="TTQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin quyét dinh cong
nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTQDPC_TC" type="TTQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin quyét dinh phu cép, tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché dd wu dai cia
AHLLVTND</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="BiDanhType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DonViType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTCapBacType">
<xs:sequence>
<xs:element name="CapBac" type="CapBacType"/>
<xs:element name="ChucVu" type="ChucVuType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CapBacType">
<xs:restriction base="xs:string">
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<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ChucVuType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayNhapNguType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayVaoDangCT Type">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayNghiHuuType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin vé quyét dinh phong téng/ truy tang anh
hung</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDCN" type="SoQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé quyét dinh phong tang/ truy tang anh
hung</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HieuLucQDCN" type="HieuLucQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay quyét dinh phong tang/ truy téng
anh hung c6 hiéu lyc</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiQDCN" type="NoiQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi cap quyét dinh phong ting/ truy ting
anh hung</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDCNType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HieuLucQDCNType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiQDCNType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTQDPC_TCType">
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDPC_TC"/>
<xs:element name="HieuLucTC_PC"/>
<xs:element name="NoiQDPC_TC"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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<xs:simpleType name="SoQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HieuLucPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoUuDaiType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:element name="TTAHLLVTND" type="TTAHLLVTNDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoéng tin AHLLVTND</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>

ANH HUNG LAO PONG TRONG THOI KY KHANG CHIEN

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTAHLD" type="TTAHLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin AHLD</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTAHLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin vé anh hung lao déng</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="BiDanh" type="BiDanhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bi danh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DonVi" type="DonViType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>BPon vi cbng tac</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTCapBac" type="TTCapBacType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin cap bac</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayVaoDangCT" type="NgayVaoDangCTType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Ngay chinh thc vao
bang</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayNhapNgu" type="NgayNhapNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay Nhap Ngli</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayNghiHuu" type="NgayNghiHuuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay Nghi Hwu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTQDCN" type="TTQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin quyét dinh céng
nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTQDPC_TC" type="TTQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin quyét dinh phu cap, tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché do wu dai clia
AHLD</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="BiDanhType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DonViType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTCapBacType">
<xs:sequence>
<xs:element name="CapBac" type="CapBacType"/>
<xs:element name="ChucVu" type="ChucVuType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CapBacType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ChucVuType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayNhapNguType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayVaoDangCT Type">
<xs:restriction base="xs:date"/>
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</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayNghiHuuType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin vé Quyét dinh phong tang/ truy tdng danh hiéu
Anh hung </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDCN" type="SoQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé Quyét dinh phong tang/ truy tang
danh hiéu Anh hung </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCapQDCN" type="NgayCapQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay c4p Quyét dinh phong téng/ truy
tang danh hiéu Anh hung </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiCapQDCN" type="NoiCapQDCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi cap Quyét dinh phong ting/ truy ting
danh hiéu Anh hung </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDCNType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapQDCNType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiCapQDCNType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin vé& quyét dinh phu cép, tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDPC_TC" type="SoQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé quyét dinh phu cép, tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HieuLucPC_TC" type="HieuLucPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay quyét dinh phu cap, tro cap c6 hiéu
lwc</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiQDPC_TC" type="NoiQDPC_TCType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Noi ra quyét dinh phu cép, tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HieuLucPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoUuDaiType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

THUONG BINH

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="TTThuongBinh" type="TTThuongBinhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Comment describing your root
element</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTThuongBinhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin déi twong Thwong binh</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="BiDanh" type="BiDanhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bi danh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTGiayChungNhanTB"
type="TTGiayChungNhanTBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin Gidy chirng nhan Thuong

binh</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="LoaiTB" type="LoaiTBType">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Loai thwong binh</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>
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<xs:element name="TruongHopTB" type="TruongHopTBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trwong hgp Thwong
binh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TyLeSuyGiam" type="TyLeSuyGiamType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ty I& suy gidam</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTGiamDinhTT" type="TTGiamDinhTTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin Bién ban Giam dinh Thwong
tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTGiayGioiThieu" type="TTGiayGioiThieuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin Gidy gi&i
thiéu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ChucVu_CapBacBithuong"
type="ChucVu_CapBacBithuongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Céap bac/Chtrc vu lGc bj
thwong</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTNhapNgu" type="TTNhapNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin nhap ngli</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ThoiGianOChienTruong"
type="ThoiGianOChienTruongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thé&i gian & chién
tredng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VungDBKKGianKho" type="VungDBKKGianKhoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Th&i gian & vung dac biét khé khan gian
khb</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ThanNhan" type="ThanNhanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Than nhan </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché dd wu dai cho Thwong
binh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CheDoUuDaiChet" type="CheDoUuDaiChetType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché d6 wu dai déi v&i Thwong binh sau
khi chét</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTQDPC_TC" type="TTQDPC_TCType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="BiDanhType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTGiayChungNhanTBType">
<xs:sequence>
<xs:element name="SoChungNhanTB" type="SoChungNhanTBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>sé Gidy Chirng nhan Thwong
binh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiCapGCNTB" type="NoiCapGCNTBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi cp Gidy chirng
nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCapGCNTB" type="NgayCapGCNTBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay cap gidy chirng nhan thwong
binh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoChungNhanTBType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiCapGCNTBType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapGCNTBType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LoaiTBType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TruongHopTBType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TyLeSuyGiamType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTGiamDinhTTType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Thong tin Gidam dinh thwong tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:.sequence>
<xs:element name="SoGiamDIinhTT" type="SoGiamDinhTTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé Bién ban giam dinh thwong

tat</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LoaiGiamDinhTT" type="LoaiGiamDinhTTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Loai giam dinh thuwong tat

</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayGiamDinhTT" type="NgayGiamDinhTTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay |ap Bién ban giam dinh thwong

tat</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs.element name="NoiGiamDinhYK">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi giam dinh y khoa

</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoGiamDinhTTType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LoaiGiamDinhTTType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayGiamDinhTTType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiGiamDinhYKType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTGiayGioiThieuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin Gidy Gii thiéu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="CQGioiThieu" type="CQGioiThieuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Co quan gi&i thiéu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoGioiThieu" type="SoGioiThieuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé Gidy gi&i thiéu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:element name="NgayCapGGT" type="NgayCapGGTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay Cap Giay gi&i
thiéu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CQGioiThieuType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoGioiThieuType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapGGTType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ChucVu_CapBacBithuongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>C4ap bac/Chtrc vu lic bj thwong</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTNhapNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin nhap ngli</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="NgayNhapNgu" type="NgayNhapNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoi gian nhap ngl</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DonViNhapNgu" type="DonViNhapNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bon vi nhap ngli</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayXuatNgu" type="NgayXuatNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Th&i gian xuat ngii</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DonViXuatNgu" type="DonViXuatNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Don vi xuat ngli</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ChucVu_CapBacXuatNgu"
type="ChucVu_CapBacXuatNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cé4p bac/chirc vu khi xuét
ngili</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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<xs:simpleType name="NgayNhapNguType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DonViNhapNguType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayXuatNguType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DonViXuatNguType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ChucVu_CapBacXuatNguType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ThoiGianOChienTruongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thé&i gian & chién trudng</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="NgayBatDau" type="NgayBatDauType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay tham gia </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayKetThuc" type="NgayKetThucType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay két thlic</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NgayBatDauType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayKetThucType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="VungDBKKGianKhoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Th&i gian & vung dac biét khé khan gian
khd</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="NgayBatDau" type="NgayBatDauType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay tham gia </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayKetThuc" type="NgayKetThucType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay két thlic</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TTQDPC_TCType">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin QD phu cép tro cAp</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDPC_TC" type="SoQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé6 QD phu cap tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HieuLucPC_TC" type="HieuLucPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay Qb phu cép tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiCapQDPC_TC" type="NoiCapQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi cap QD phu cép tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HieuLucPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiCapQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoUuDaiType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ThanNhanType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoUuDaiChetType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

BENH BINH
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">

<xs:element name="TTBenhBinh" type="TTBenhBinhType">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>Comment describing your root
element</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTBenhBinhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thodng tin bénh binh</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="BiDanh" type="BiDanhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bi danh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTGiayChungNhanBB"
type="TTGiayChungNhanBBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin Gidy chirng nhan Bénh
binh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TruongHopBB" type="TruongHopBBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trwdng hgp Bénh
binh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTGiamDinhBT" type="TTGiamDinhBTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin Bién ban Giam dinh Bénh
tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTGiayGioiThieu" type="TTGiayGioiThieuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin Gidy gi&i
thiéu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ChucVu_CapBacBiBenh"
type="ChucVu_CapBacBiBenhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cép bac/Chtrc vu ltc bi
bénh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTNhapNgu" type="TTNhapNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoéng tin nhap ngii</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VungDBKKGianKho" type="VungDBKKGianKhoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Th&i gian & vung dac biét khé khan gian
khd</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ThanNhan" type="ThanNhanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Than nhan </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché dd wu dai déi véi bénhbinh
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CheDoUuDaiBBChet" type="CheDoUuDaiBBChetType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché dd wu dai déi v&i bénh binh sau khi
chét</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="BiDanhType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTGiayChungNhanBBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin Gidy chirng nhan Bénh
binh</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoChungNhanBB" type="SoChungNhanBBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé Gidy Chirng nhan Bénh
binh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiCapGCNBB" type="NoiCapGCNBBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi c4p Gidy Ching nhan Bénh
binh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCapGCNBB" type="NgayCapGCNBBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay cap Gidy Chirng nhan Bénh
binh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoChungNhanBBType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapGCNBBType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiCapGCNBBType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TruongHopBBType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTGiamDinhBTType">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin Giam dinh thwong tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:.sequence>
<xs:element name="SoGiamDinhBT" type="SoGiamDinhBTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé Bién ban giam dinh bénh

tat</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LoaiGiamDinhBT" type="LoaiGiamDinhBTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Loai giam dinh bénh tat

</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayGiamDinhBT" type="NgayGiamDinhBT Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay lap Bién ban giam dinh bénh

tat</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs.element name="NoiGiamDinhYK">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi giam dinh y khoa

</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoGiamDinhBTType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LoaiGiamDinhBT Type">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayGiamDinhBT Type">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiGiamDinhYKType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTGiayGioiThieuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin Gidy Gi&i thiéu</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="CQGioiThieu" type="CQGioiThieuType">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Co quan gidi thiéu</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoGioiThieu" type="SoGioiThieuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé gidy gi&i thiéu</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
<xs:element name="NgayCapGGT" type="NgayCapGGTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay cap Giay gidi
thiéu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CQGioiThieuType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoGioiThieuType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapGGTType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ChucVu_CapBacBiBenhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>C4ap bac/Chtrc vu ltc bi bénh</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTNhapNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin nhap ngli</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="NgayNhapNgu" type="NgayNhapNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Th&i gian nhap ngl</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DonViNhapNgu" type="DonViNhapNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bon vi nhap ngli</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayXuatNgu" type="NgayXuatNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Th&i gian xuat ngii</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DonViXuatNgu" type="DonViXuatNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Don vi xuit ngli</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ChucVu_CapBacXuatNgu"
type="ChucVu_CapBacXuatNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cép bac/chirc vu khi xuét
ngili</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NgayNhapNguType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DonViNhapNguType">
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayXuatNguType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DonViXuatNguType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ChucVu_CapBacXuatNguType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="VungDBKKGianKhoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Th&i gian & vung dac biét khé khan gian
khé</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="NgayBatDau" type="NgayBatDauType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay tham gia </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayKetThuc" type="NgayKetThucType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay két thlic</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NgayBatDauType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayKetThucType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ThanNhanType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoUuDaiType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoUuDaiBBChetType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlnclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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NGUOI HOAT PONG KHANH CHIEN BI NHIEM CHAT PQC HOA
HOQC

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTNHDNhiemCDHH" type="TTNHDNhiemCDHHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>THONG TIN CUA NGU'O'l| HOAT BONG KHANH CHIEN
Bl NHIEM CHAT BOC HOA HQC</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTNHDNhiemCDHHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>THONG TIN CUA NGU' Ol HOAT DPONG KHANH CHIEN
Bl NHIEM CHAT BOC HOA HOC</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="BiDanh" type="BiDanhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bi danh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DonVi" type="DonViType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>BPon vi cbng tac</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ChucVu_CapBac" type="ChucVu_CapBacType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>BPon vi cbng tac</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTGiamDinhBT" type="TTGiamDinhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cac Théng tin gidm dinh bénh
tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoChungNhanBT" type="SoChungNhanBTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé Gidy chirng nhan bénh tat do nhiém
CDbHH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TyLeSuyGiam" type="TyLeSuyGiamType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ty & suy gidm
NHBKC bi nhiém CBDHH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoQDCNNNhiem" type="SoQDCNNNhiemType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé Quyét dinh cip gidy chirng nhan
nguwoi HDKC bj nhiém CDHH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:element name="NguoiPV" type="NguoiPVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nguw&i phuc vu </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché dé wu dai ngwdi HDKC bi nhiém
CDbHH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TGHuong" type="TGHuongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoi gian hwéng ché dé wu
dai</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CheDoNguoiPV" type="CheDoNguoiPVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché d6 tro cAp ngwdi phuc
vu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTConAH" type="TTConAHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin con bi &nh
hwéng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="BiDanhType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DonViType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ChucVu_CapBacType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTGiamDinhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thodng tin Giam dinh BT</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoGiamDinhBT" type="SoGiamDinhBT Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation> Sé Bién ban giam dinh bénh
tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NhiemCDHH" type="NhiemCDHHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Xac nhan NHPKC bj nhiém CBHH
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="THNhiemCDHH" type="THNhiemCDHHType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Trwdng hop nhiém
CDbHH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LoaiGiamDIinhBT" type="LoaiGiamDinhBTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>giam dinh lan dau/ giam dinh
lai</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayGiamDinhBT" type="NgayGiamDinhBT Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay |ap Bién ban giam dinh bénh
tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoGiamDinhBTType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NhiemCDHHType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="THNhiemCDHHType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LoaiGiamDinhBT Type">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayGiamDinhBT Type">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoChungNhanBTType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TyLeSuyGiamType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoQDCNNNhiemType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NguoiPVType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
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</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoUuDaiType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TGHuongType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoNguoiPVType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTConAHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin con bj dnh huwdng</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="ConThu" type="ConThuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé th(r tw con</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HoVaTen" type="HoVaTenType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ho va tén con</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTGiayCNCon" type="TTGiayCNConType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin giy chirng nhan cda con bi
nhiém CPBHH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TyLeSGCon" type="TyLeSGConType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ty |& suy gidm cla con bi nhiém
CPHH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CDUuDaiCon" type="CDUuDaiConType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché dd wu dai ctia con bi nhiém
CBHH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTQDTCPCCon" type="TTQDTCPCConType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin Quyét dinh tro cp, phu cép
cla con bi nhiém CBHH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TGHuongCon" type="TGHuongConType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdi gian bat dau
hwéng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DCCHCon" type="TGHuongConType">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>Phwong tién trg gilp, dung cu chinh hinh
can thiét</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ConThuType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoVaTenType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTGiayCNConType">
<xs:sequence>
<xs:element name="SoChungNhanNCDHH"
type="SoChungNhanNCDHHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé gidy chirng nhan ctia bd hodc me
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoQDCapGCN" type="SoQDCapGCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé Quyét dinh cap Gidy ching nhan di
dang, di tat do &nh hwéng cla chat doc héa hoc</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayQDCapGCN" type="NgayQDCapGCNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay ra QP cép gidy chirng nhan con bj
nhiém CBHH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiQDCapGCN">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi ra QD cép gidy chirng nhan con bi
nhiém CBHH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoChungNhanNCDHHType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoQDCapGCNType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayQDCapGCNType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiQDCapGCNType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
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</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TyLeSGConType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTQDTCPCConType">
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDTCPCCon" type="SoQDTCPCConType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé Qb tro cp, phu cap cla con bi
nhiém CPBHH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayQDTCPCCon" type="NgayQDTCPCConType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay ra Qb trg’ cap, phu cép cla con bi
nhiém CBHH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiQDTCPCCon" type="NoiQDTCPCConType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi ra QP tro cap, phu cap cla con bi
nhiém CPBHH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDTCPCConType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayQDTCPCConType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiQDTCPCConType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CDUuDaiConType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TGHuongConType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DCCHConType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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NGUOI HOAT PONG KHANG CHIEN BI PICH BAT, TU PAY

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTNHDBBTD" type="TTNHDBBTDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>TT nguw®i HDCM hodc HPKC bj bét, ti
day</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTNHDBBTDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>TT nguwoi HDCM hodc HPKC bj bét, t
day</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="TTQDTC" type="TTQDTCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin Quyét dinh tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché dd wu dai</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ThanNhan" type="ThanNhanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Than nhan khi NHDKC bj dich bat tu, day
chét</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TTQDTCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin QD tro' cAp</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDTC">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé cap Quyét dinh tror
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TC_PCHieulLuc" type="TC_PCHieuLucType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay c4p Quyét dinh tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiQDTC" type="NoiQDTCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi cp Quyét dinh tro
cép</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDTCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé Quyét dinh tro cAp</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TC_PCHieuLucType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay c&p Quyét dinh tro cap</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiQDTCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi c4p Quyét dinh tro cAp</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoUuDaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché do wu dai</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ThanNhanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Than nhan khi NHDKC bj dich bat tu, day
chét</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

NGUOI HOAT PONG KHANG CHIEN, GPDT, BVTQ, NVQT
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTNHDKCGPDTBVTQNVQT">
<xs:annotation>
<xs:documentation>NHDKC, GPDT. BVTQ va lam nghia vu qudc
té</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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<xs:element name="TTNHDKCGPDTBVTQNVQT"
type="TTNHDKCGPDTBVTQNVQTType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTNHDKCGPDTBVTQNVQTType">
<xs:sequence>
<xs:element name="TTQDTC" type="TTQDTCType"/>
<xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType"/>
<xs:element name="TGHuong" type="TGHuongType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TTQDTCType">
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDHDKC" type="SoQDHDKCType"/>
<xs:element name="NoiQDTC" type="NoiQDTCType"/>
<xs:element name="QDHDKCHieuLuc" type="QDHDKCHieuLucType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDHDKCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="QDHDKCHieuLucType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiQDTCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoUuDaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché dé wu dai déi véi NHDKC, GPDT. BVTQ va lam
nghia vu quéc té</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TGHuongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Th&i gian hwéng</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

NGUOI CO CONG GIUP PO CACH MANG

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTNCCGiupDoCM" type="TTNCCGiupDoCMType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoéng tin ciia NCC giup d& cach
mang</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTNCCGiupDoCMType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>THONG TIN CUA NGU' Ol CO CONG GIUP B0 CACH
MANG</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="KhenTangType" type="KhenTangType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Loai khen tdng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTQDPC_TC" type="TTQDPC_TCType"/>
<xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché do wu dai </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TGHuong" type="TGHuongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Th&i gian hwéng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="KhenTangType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Loai Khen tang vi thanh tich giup d& cach
mang</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTQDPC_TCType">
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDPC_TC" type="SoQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé QD phu c4p tro cap
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiQDPC_TC" type="NoiQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi ra QD phu cép tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayQDPC_TC" type="NgayQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay ra QD phu cép tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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<xs:simpleType name="NgayQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoUuDaiType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TGHuongType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

THANH NIEN XUNG PHONG
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTThanhNienXungPhong" type="TTThanhNienXungPhongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin Thanh nién xung phong</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTThanhNienXungPhongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>THONG TIN CUA THANH NIEN XUNG
PHONG</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="NgayThamGia" type="NgayThamGiaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay tham gia
TNXP</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DonViQL" type="DonViQLType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>BPon vi quan ly</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiThamGia" type="NoiThamGiaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi dang ky tham gia TNXP (xa, huyén,
tinh)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DiaChiCuThe" type="DiaChiCuTheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bia chi cu thé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayVe" type="NgayVeType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Ngay vé dia
phuwong</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché dd wu dai cho TNXP
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NgayThamGiaType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DonViQLType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiThamGiaType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="5"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DiaChiCuTheType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayVeType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoUuDaiType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

THAN NHAN NGUOI CO CONG VOI CACH MANG
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTThanNhanNCC" type="TTThanNhanNCCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin Than nhan Ngwo&i cé cong</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTThanNhanNCCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>THONG TIN CUA THAN NHAN NGU'O'l CO CONG VO
CACH MANG</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="NCC" type="NCCType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Loai déi twong NCC</xs:documentation>

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="QuanHeNCC" type="QuanHeNCCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Quan hé cla than nhan voi
NCC</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTQDPC_TC" type="TTQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin quyét dinh phu cap tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cac ché do wu dai ca than
nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NCCType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="QuanHeNCCType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin QD phu cép , tro cap cho than nhan
NCC</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDPC_TC" type="SoQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé6 QD phu cép, tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayQDPC_TC" type="NgayQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay ra QD phu cép tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiQDPC_TC" type="NoiQDPC_TCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi ra QD phu cép tro
cép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TGHuong" type="TGHuongType">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Thi gian b4t dau hwéng phu cép, tro

cép</xs:documentation>







237

</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiQDPC_TCType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoUuDaiType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TGHuongType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema> . . . )
THAN NHAN VA NGUOI THO CUNG LIET Si
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTThanNhanLS" type="TTThanNhanLSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Comment describing your root
element</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTThanNhanLSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin Than nhan Liét sy</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="QuanHeLS" type="QuanHeLSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>M&i quan hé v&i Liét

sy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MaMoLS" type="MaMoLSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>M& mo Liét sy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTGiayCNGDLS" type="TTGiayCNGBLSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin Gidy chirng nhan Gia dinh liét
sy</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
<xs:element name="TTQDTCTienTuat" type="TTQDTCTienTuatType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin Quyét dinh trg cap tién
tuat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CheDoUuDai" type="CheDoUuDaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché dd wu dai cho than nhan liét
sy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTQDThoCung" type="TTQDThoCungType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin Quyét dinh tro cap thd
cung</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="QuanHeLSType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MaMoLSType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="60"/>
<xs:pattern value="[a-z][0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTGiayCNGDBLSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin Gidy Chrng nhan Gia dinh liét
sy</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoGCNGDLS" type="SoGCNGDLSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé Gidy chirng nhan gia dinh liét
sy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiCapGCNGDLS" type="NoiCapGCNGDLSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi c4p gidy chirng nhan
GDLS</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCapGCNGDLS" type="NgayCapGCNGDLSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay cép gidy chirng nhan
GBLS</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoGCNGDLSType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="60"/>
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiCapGCNGDLSType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapGCNGDLSType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTQDTCTienTuatType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin Quyét dinh tro' cAp tién tuat hang
thang</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDTCTienTuat" type="SoQDTCTienTuatType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>S6 quyét dinh tro' cap tién
tuat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiCapQDTCTienTuat"
type="NoiCapQDTCTienTuatType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi cap quyét dinh tro cap tién
tuét</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCapQDTCTienTuat"
type="NgayCapQDTCTienTuatType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay cp quyét dinh tro' c4p tién
tuat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDTCTienTuatType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiCapQDTCTienTuatType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapQDTCTienTuatType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoUuDaiType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTQDThoCungType">
<xs:sequence>
<xs:element name="SoQDThoCung" type="SoQDThoCungType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé quyét dinh the
cung</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
<xs:element name="NoiCapQDThoCung" type="NoiCapQDThoCungType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi cap quyét dinh thd
cung</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCapQDThoCung"
type="NgayCapQDThoCungType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay cép quyét dinh thd
cung</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoQDThoCungType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiCapQDThoCungType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapQDThoCungType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

NGUOI PUQC CAP DUNG CU CHINH HINH
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTNguoiDuocCapDCCH" type="TTNguoiDuocCapDCCHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin nguwei dwoc cap dung cu chinh
hinh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTNguoiDuocCapDCCHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin nguwdi dwoc cap dung cu chinh
hinh</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="TyLeSuyGiamKNLD" type="TyLeSuyGiamKNLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ty & suy gidm kha nang lao
dong</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DTDieuDuong" type="DTDieuDuongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DPéi twong dwoc didu duéng phuc hoi
strc khée</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>







241

<xs:element name="NoiQLTroCap" type="NoiQLTroCapType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi quan ly tro' cap
DCCHz</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoTheoDoiTC" type="SoTheoDoiTCType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé sb theo dbi trang cap phwong tién tro
gitp, dung cu chinh hinh va vat phdm phuy</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTCapDCCH" type="TTCapDCCHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin cip phwong tién tro gitp, dung
cu chinh hinh va vat phdm phu </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TyLeSuyGiamKNLDType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DTDieuDuongType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiQLTroCapType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoTheoDoiTCType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="10"/>
<xs:pattern value="[a-z][0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTCapDCCHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin cAp phwong tién tro gitp, dung cu chinh hinh
va vat pham phu </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="TGDCCH" type="TGDCCHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Loai hinh phwong tién tr¢g giip, dung cu
chinh hinh va vat phdm phu </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCapDCCH" type="NgayCapDCCHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay c4p DCCH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiCapDCCH" type="NoiCapDCCHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Co quan cdp DCCH</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NienHanDCCH" type="NienHanDCCHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nién han dung cu chinh
hinh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TGDCCHType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapDCCHType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiCapDCCHType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NienHanDCCHType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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I1. NHOM LINH VUC LAO PONG

1. LINH VUC LAO PONG - VIEC LAM, TIEN LUONG - QUAN HE
LAO PONG VA BAO HIEM XA HOI

NGUOI LAO PONG CHUNG (NGUOI CO VIEC LAM TRONG NUOC-
KV CHINH THUC VA PHI CHINH THUC)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vnh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="NguoiLaoDong" type="NguoiLaoDongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin chung clia ngwoi lao ddng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="NguoiLaoDongType">
<xs:sequence>
<xs:element name="NganhVL" type="NganhVLType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nganh cla viéc lam</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KhuVucVL" type="KhuVucVLType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Khu vic cla viéc
lam</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ViTriVL" type="ViTriVLType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>V;j tri cGa viéc lam </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgheNghiep" type="NgheNghiepType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nghé nghiép </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiLV" type="NoiLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi |am viéc hién
nay</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DiaChiCuThe" type="DiaChiCuTheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dia chi cu thé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ThoiGianLVBQ" type="ThoiGianLVBQType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdi gian lam viéc binh quan/tuan
(gi®)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgheDT" type="NgheDTType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Nghé dao tao </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:.element>
<xs:element name="ChuyenNganhDT" type="ChuyenNganhDTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Chuyén nganh dao tao
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrinhDoKNN" type="TrinhDoKNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trinh d6 k§ nang nghé
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:.element>
<xs:element name="TDTinHoc" type="TDTinHocType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trinh d6 tin hoc </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrinhDoNgoaiNgu" type="TrinhDoNgoaiNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trinh d6 ngoai nglr </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ThuNhapBQ" type="ThuNhapBQType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thu nhap binh quéan theo thang (1000
déng)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DongBHXH" type="DongBHXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Murc tién déng BHXH (1000
ddng)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoBHXH" type="SoBHXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé s BHXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MaSoBHXH" type="MaSoBHXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tham gia BHXH </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NamThamGiaBHXH" type="NamThamGiaBHXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>S6 n&m tham gia
BHXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NNDHNH" type="NNDHNHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Coéng viéc thuéc nganh, nghé nang nhoc,
doc hai, nguy hiém </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HuanluyenATVSLD" type="HuanluyenATVSLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pwoc tap hudn ATVSLD
</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NganhVLType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="5"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="KhuVucVLType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ViTriVLType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgheNghiepType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiLVType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="5"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DiaChiCuTheType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ThoiGianLVBQType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="3"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgheDTType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="7"/>
<xs:pattern value="[a-z][0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ChuyenNganhDTType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="7"/>
<xs:pattern value="[a-z][0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TrinhDoKNNType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TDTinHocType">
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<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TrinhDoNgoaiNguType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ThuNhapBQType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="6"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DongBHXHType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="6"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoBHXHType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="10"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MaSoBHXHType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="10"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NamThamGiaBHXHType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NNDHNHType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="4"/>
<xs:pattern value="[a-z][0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HuanluyenATVSLDType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

NGUOI LAO PONG TRONG CAC DOANH NGHIEP/TO CHUC

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema'
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">

<xs:element name="NguoiLaoDongTrongDoanhNghiep"
type="NguoiLaoDongTrongDoanhNghiepType">

<xs:annotation>
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<xs:documentation>Thdng tin ca Ngwdi Lao ddng trong td chirc, doanh
nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="NguoiLaoDongTrongDoanhNghiepType">
<xs:sequence>
<xs:element name="MaDoanhNghiep" type="MaDoanhNghiepType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ma doanh nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LoaiHinhDoanhNghiep"
type="LoaiHinhDoanhNghiepType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Loai hinh hoat déng clia doanh
nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LoaiHDLD" type="LoaiHDLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Loai HDLD/HDLV
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TLuongBQ" type="TLuongBQType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tién lwong binh quan thang (1000
déng/thang)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ThuNhap" type="ThuNhapType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Mcrc thu nhap tai thdi diém 31/12 (1000
ddng)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ThuongTet" type="ThuongTetType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Mtrc thuwéng tét (1000
déng)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HotroTNLD" type="HotroTNLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pwoc huwéng ché dd hd tro TNLD hang
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HotroBNN" type="HotroBNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Duwoc huwdng ché dd hé tro BNN hang
thang </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoThangBHTN" type="SoThangBHTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé thang déng
BHTN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoLanDinhCong" type="SoLanDinhCongType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Sé 1&4n tham gia dinh
cbng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VaiTroTGDinhCong" type="VaiTroTGDinhCongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vai tro khi tham gia dinh cong
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoLanBaiCong" type="SolLanBaiCongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé 1&n tham gia bai
cbng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VaiTroTGBaiCong" type="VaiTroTGBaiCongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vai tro khi tham gia bai céng
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CongDoanCT" type="CongDoanCTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>La thanh vién té chirc cong doan chinh
thirc </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CongdoanKhongCT" type="CongdoanKhongCTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>La thanh vién t6 chirc cong doan khéng
chinh thirc </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ThuelLaiLD" type="ThuelLaiLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>La lao déng cho thué lai lao déng
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaDoanhNghiepType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="10"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LoaiHinhDoanhNghiepType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlnclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LoaiHDLDType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TLuongBQType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="6"/>
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<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ThuNhapType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="6"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ThuongTetType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="6"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HotroTNLDType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HotroBNNType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoThangBHTNType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoLanDinhCongType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="VaiTroTGDinhCongType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoLanBaiCongType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="VaiTroTGBaiCongType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CongDoanCTType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CongdoanKhongCTType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ThueLaiLDType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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NGUOI LAO PONG HUONG BAO HIEM THAT NGHIEP

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="NguoiLaoDongHuongBHTN" type="NguoiLaoDongHuongBHTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngu&i Lao ddng huwéng Bao hiém Thét
nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="NguoiLaoDongHuongBHTNType">
<xs:sequence>
<xs:element name="ThamGiaBHTN" type="ThamGiaBHTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin tham gia bao hiém that
nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HTDaoTaoNghe" type="HTDaoTaoNgheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin hd tro dao tao
nghé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HTTimKiemVL" type="HTTimKiemVLType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin hd tro' tim kiém viéc
lam</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ThamGiaBHTNType">
<xs:sequence>
<xs:element name="TGDongBHTN" type="TGDongBHTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thé&i gian that nghiép
(thang)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiNopHSDNTCTN" type="NoiNopHSDNTCTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi ndp hd so d& nghi huwéng
TCTN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MucTCTN" type="MucTCTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Muc tro' c&p that nghiép (1000
doéng)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoThangHuongTCTN"
type="SoThangHuongTCTNType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Tdng sé thang huéng
TCTN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiNhanTCTN" type="NoiNhanTCTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi nhan TCTN </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DiaChiCuThe" type="DiaChiCuTheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dia chi cu thé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HinhThucNhanTCTN" type="HinhThucNhanTCTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thirc nhan TCTN
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HoVaTenChuTK" type="HoVaTenChuTKType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ho va tén chu tai
khoan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="STK" type="STKType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ho va tén chu tai
khoan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TenNganHang" type="TenNganHangType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Té&n ngan hang</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TGHuongTCTN" type="TGHuongTCTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Th&i gian hwéng
TCTN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoThangDongBHTN" type="SoThangDongBHTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé thang déng BHTN chwa giai quyét
hwéng TCTN dwoc bao lwu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoThangDaHuongTCTN"
type="SoThangDaHuongTCTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Téng sé thang da hwéng
TCTN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LyDoTamDungTCTN" type="LyDoTamDungTCTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ly do tam diwrng hwéng TCTN
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayTamDungTCTN" type="NgayTamDungTCTNType">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoi gian tam dirng hwédng TCTN tl
ngay</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayTiepTucTCTN" type="NgayTiepTucTCTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thi gian tiép tuc hwéng TCTN tir
ngay</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LyDoTiepTucTCTN" type="LyDoTiepTucTCTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ly do tiép tuc hwéng TCTN
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoThangHTCTNConLai"
type="SoThangHTCTNConLaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé thang dwoc hwédng TCTN con
lai</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayChamDutTCTN" type="NgayChamDutTCTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thé&i gian bat d4u chdm dit huéng
TCTN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LyDoChamDutTCTN" type="LyDoChamDutTCTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ly do chdm dit huwéng
TCTN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TGDongBHTNBaoLuu"
type="TGDongBHTNBaoLuuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Th&i gian dong BHTN dwoc bao
lwu</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TGDongBHTNType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiNopHSDNTCTNType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="200"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MucTCTNType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="6"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoThangHuongTCTNType">
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<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiNhanTCTNType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="5"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DiaChiCuTheType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HinhThucNhanTCTNType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoVaTenChuTKType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="STKType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="15"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenNganHangType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TGHuongTCTNType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoThangDongBHTNType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoThangDaHuongTCTNType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LyDoTamDungTCTNType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayTamDungTCTNType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayTiepTucTCTNType">
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<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LyDoTiepTucTCTNType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoThangHTCTNConLaiType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayChamDutTCTNType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LyDoChamDutTCTNType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TGDongBHTNBaoLuuType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="HTDaoTaoNgheType">
<xs:sequence>
<xs:element name="NgheHoTro" type="NgheHoTroType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tén nghé dwoc hd
tro</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DiaChiHocNghe" type="DiaChiHocNgheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bija chi hoc nghé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoThangHocNghe" type="SoThangHocNgheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé thang dwoc hé tro hoc
nghé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MucHoTroHocNghe" type="MucHoTroHocNgheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Mdrc hé tro hoc nghé (1000
doéng)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayHocNghe" type="NgayHocNgheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoi gian bat dau hoc
nghé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayKetThucHocNghe"
type="NgayKetThucHocNgheType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Thdi gian két thic hoc
nghé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NgheHoTroType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="20"/>
<xs:pattern value="[a-z][0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DiaChiHocNgheType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="5"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoThangHocNgheType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MucHoTroHocNgheType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="6"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayHocNgheType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayKetThucHocNgheType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="HTTimKiemVLType">
<xs:sequence>
<xs:element name="TTgTimVL" type="TTgTimVLType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tinh trang tim kiém viéc lam hién nay
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="VLCanTim" type="VLCanTimType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Céng viéc can tim</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ViTriVLCanTim" type="ViTriVLCanTimType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vi tri cong viéc can tim
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DKVLCanTim" type="DKVLCanTimType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>biéu kién lam viéc can
tim</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiVLCanTim" type="NoiVLCanTimType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Dia diém lam viéc can
tim</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LoaiHinhDNCanTim" type="LoaiHinhDNCanTimType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Loai hinh doanh nghiép muén lam viéc
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LyDoKhongThamGia" type="LyDoKhongThamGiaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ly do khéng tham gia
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TTgTimVLType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="VLCanTimType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ViTriVLCanTimType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DKVLCanTimType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="100"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiVLCanTimType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="5"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LoaiHinhDNCanTimType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LyDoKhongThamGiaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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NGUOI NUOC NGOAI LAM VIEC TAI VIET NAM

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="NguoiNNLVTaiVN" type="NguoiNNLVTaiVNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin cla ngwoi nwédc ngoai lam viéc tai Viét
Nam</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="NguoiNNLVTaiVNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin clla ngwoi nwdc ngoai lam viéc tai Viét
Nam</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoHoChieu" type="SoHoChieuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé hé chiéu (co quan cap, co gia tri
dén)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="QuocTich" type="QuocTichType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Quéc tich</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TDCMKTLDNN" type="TDCMKTLDNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trinh d6 chuyén mén cua lao déng nwéc
ngoai</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoGPLD" type="SoGPLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé gidy phép lao déng
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CapLanThu" type="CapLanThuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>C4p lan thir</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="GiaHanLanThu" type="GiaHanLanThuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gia han lan thir</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCap" type="NgayCapType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay c&p</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayHieulLuc" type="NgayHieuLucType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>C06 hiéu lwc tr</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayHetHan" type="NgayHetHanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay hét han</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CQCap" type="CQcapType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Co quan cp</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTCapGPLD" type="TTCapGPLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tinh trang cap gidy phép lao
dbng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TenDoanhNghiep" type="TenDoanhNghiepType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Lam viéc tai Doanh nghiép/Té
chire</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiLV" type="NoiLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dija diém lam viéc</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DiaChiCuThe" type="DiaChiCuTheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dia chi cu thé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ViTriVL" type="ViTriVLType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vi tri cdng viéc cla lao dong nwéc
ngoai</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HinhThucVL" type="HinhThucVLType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thc lam viéc cla lao déng nuwéc
ngoai</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MucLuong" type="MucLuongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Murc lwong </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoHoChieuType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="20"/>
<xs:pattern value="[a-z][0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="QuocTichType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="4"/>
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<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TDCMKTLDNNType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="50"/>
<xs:pattern value="[a-z][0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoGPLDType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="20"/>
<xs:pattern value="[a-z][0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CapLanThuType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="GiaHanLanThuType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayHieulLucType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayHetHanType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CQcapType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TTCapGPLDType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenDoanhNghiepType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiLVType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="5"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DiaChiCuTheType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="100"/>
<xs:pattern value="[a-z][0-9]"/>
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</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ViTriVLType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HinhThucVLType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MucLuongType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="9"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

NGUOI VIET NAM PI LAM VIEC, TAP SU TAI NUOC NGOAI

NGUOI LAO PONG VIET NAM PI LAM VIEC O NUOC NGOAI
THEO HQP PONG

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTNLDVNDILVONNTheoHD" type="TTNLDVNDILVONNTheoHDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoéng tin clla ngwoi lao dong Viét Nam di lam viéc &
nwéc ngoai theo hop ddng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTNLDVNDILVONNTheoHDType">
<xs:sequence>
<xs:element name="TTCaNhanNLDVaDN"
type="TTCaNhanNLDVaDNType"/>
<xs:element name="TTLamViecTaiNN" type="TTLamViecTaiNNType"/>
<xs:element name="TTCuTruSHCualLaoDong"
type="TTCuTruSHCualLaoDongType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TTCaNhanNLDVaDNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin ca nhan ngu i lao ddng va doanh
nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoHoChieu" type="SoHoChieuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé ho chiéu (Co quan cép, ngay
cép)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DTChinhSach" type="DTChinhSachType">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>Déi twong chinh
sach</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MaHD" type="MaHDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ma hop ddng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayKyHD" type="NgayKyHDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay ky hop déng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TenDoanhNghiep" type="TenDoanhNghiepType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tén doanh nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MaDoanhNghiep" type="MaDoanhNghiepType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>M& doanh nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoHoChieuType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DTChinhSachType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MaHDType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayKyHDType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenDoanhNghiepType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MaDoanhNghiepType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="12"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTLamViecTaiNNType">
<xs:sequence>
<xs:element name="HinhThucLVNN" type="HinhThucLVNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thirc di [am viéc & nwéc
ngoai</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NuocTiepNhan" type="NuocTiepNhanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nwarc tiép nhan
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoHD_GiaHanHD" type="SoHD_GiaHanHDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé HD ban dau/gia han hop
déng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TenChuSDNN" type="TenChuSDNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tén doanh nghiép/chu str dung ngu&i
nwéc ngoai </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DiaChiChuSDNN" type="DiaChiChuSDNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bia chi chd st dung
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayXuatCanh" type="NgayXuatCanhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thé&i gian xu4t canh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DiaChiNoiLV" type="DiaChiNoiLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>bija chi noi lam viéc
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayHDHieuLuc" type="NgayHDHieuLucType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Th&i han hop déng c6 hiéu
lwc</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayHDHetHan" type="NgayHDHetHanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdi han hop ddng hét
han</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Visa" type="VisaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoi han Visa</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoNgayLV" type="SoNgayLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé ngay lam viéc trong
tuan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MucLuong" type="MucLuongType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Muc lwong co ban
(ddng)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HinhThucTraLuong" type="HinhThucTraLuongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thic tra lvong
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CPKhoanKhauTru" type="CPKhoanKhauTruType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Céac khoan kh4u triy tiy
lvong</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:.element name="TienLamThemGio" type="TienLamThemGioType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tién [am thém gi¢r
(ddng)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PhuCap" type="PhuCapType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Phu cap dwoc huwéng (néu
c6)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LamThemGio" type="LamThemGioType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché d¢ lam thém gi®, lam thém vao ngay
nghi, ngay I&</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NghiPhep" type="NghiPhepType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché dé nghi phép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="HinhThucLVNNType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NuocTiepNhanType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="4"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoHD_GiaHanHDType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenChuSDNNType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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<xs:simpleType name="DiaChiChuSDNNType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="4"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayXuatCanhType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DiaChiNoiLVType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="4"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayHDHieuLucType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayHDHetHanType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="VisaType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoNgayLVType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="7"/>
<xs:pattern value="[1-7]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MucLuongType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="9"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HinhThucTraLuongType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CPKhoanKhauTruType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="9"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TienLamThemGioType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="9"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PhuCapType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="9"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LamThemGioType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
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</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NghiPhepType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTCuTruSHCualLaoDongType">
<xs:sequence>
<xs:element name="HotroSH" type="HoTroSHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>H® tro vé& diéu kién an, &
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HoTroKCB" type="HoTroKCBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hd tro khadm bénh, chira bénh
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HoTroBHXH" type="HoTroBHXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hwéng ché d6 bao hiém (6m dau,
thwong tat, tr vong) theo quy dinh </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ChiPhiDiLai" type="ChiPhiDiLaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Chi phi di lai </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="HoTroSHType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoTroKCBType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoTroBHXHType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ChiPhiDiLaiType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

NGUOI LAO PONG VIET NAM PI THUC TAP NANG CAO TAY
NGHE O NUGC NGOAI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vnh/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTNLDVNTTNangCaoTayNgheONN"
type="TTNLDVNTTNangCaoTayNgheONNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin cta ngwi Lao dong Viét Nam di thwc tap nang
cao tay nghé & ngudi ngoai</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTNLDVNTTNangCaoTayNgheONNType">
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<xs:sequence>
<xs:element name="TTCaNhanCuaNguoiThucTap"
type="TTCaNhanCuaNguoiThucTapType"/>
<xs:element name="TTThucTapHocNgheTaiNN"
type="TTThucTapHocNgheTaiNNType"/>
<xs:element name="TTCuTruVaSinhhoat" type="TTCuTruVaSinhhoatType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TTCaNhanCuaNguoiThucTapType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin ca nhan cta nguwoi thyc tap/hoc
nghé</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoHoChieu" type="SoHoChieuType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé ho chiéu (Co quan cép, ngay
cép)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DTChinhSach" type="DTChinhSachType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Déi twgng chinh
sach</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MaHD" type="MaHDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ma Hop déng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayKyHD" type="NgayKyHDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay ky Hop déng</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TenDoanhNghiep" type="TenDoanhNghiepType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tén doanh nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MaDoanhNghiep" type="MaDoanhNghiepType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>M& Doanh Nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoHoChieuType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DTChinhSachType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MaHDType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayKyHDType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenDoanhNghiepType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MaDoanhNghiepType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="12"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTThucTapHocNgheTaiNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin thwc tap/hoc nghé tai nwéc
ngoai</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="NgheThucTap" type="NgheThucTapType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nghé thyc tap (DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiThucTap" type="NoiThucTapType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi thyc tap</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DiaChiThucTap" type="DiaChiThucTapType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bia chi noi thyc tap
(DM)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayThucTap" type="NgayThucTapType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thuc tap tlr ngay</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ThucTapKetThuc" type="ThucTapKetThucType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thuc tap dén ngay</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CheDoLamThem" type="CheDoLamThemType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ché dd lam thém
gid</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PhuCapKhac" type="PhuCapKhacType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Phu cép khac (néu
cé)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NgheThucTapType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
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<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiThucTapType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="200"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DiaChiThucTapType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="4"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayThucTapType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ThucTapKetThucType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CheDoLamThemType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PhuCapKhacType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTCuTruVaSinhhoatType">
<xs:sequence>
<xs:element name="HotroSH" type="HotroSHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>H® tro vé& diéu kién an, &
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HoTroKCB" type="HoTroKCBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hd tro khdm bénh, chi¥a bénh
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HoTroBHXH" type="HoTroBHXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hwéng ché do bao hiém (6m dau,
thwong tat, t&r vong) theo quy dinh </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ChiPhiDiLai" type="ChiPhiDiLaiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Chi phi di lai </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="HotroSHType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoTroKCBType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HoTroBHXHType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
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<xs:simpleType name="ChiPhiDiLaiType">
<xs:restriction base="xs:boolean"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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2. LINH VUC AN TOAN LAO PONG
NGUOI LAO PONG BI TAI NAN LAO PONG

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="TTNguoiLDBIiTNLD" type="TTNguoiLDBITNLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoéng tin ngw&i lao déng bi tai nan lao
dong</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTNguoiLDBITNLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin cia ngu&i lao déng bj
TNLB</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="LoaiTNLD" type="LoaiTNLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tinh trang bi TNLD (chét/bj thuwong
nang/bi thuwong nhe)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NguyenNhanTNLD" type="NguyenNhanTNLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nguyén nhan TNLD</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BacTho" type="BacThoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bac thg</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MucDoTTDoTNLD" type="MucDoTTDOTNLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Mwc dd thuwong tat
TNLD</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HTHuongCheTNLD" type="HTHuongCheTNLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thirc hwéng ché do
TNLD</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTHuongCheDoTNLD"
type="TTHuongCheDoTNLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin hwédng ché dd TNLD hang
thang</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="LoaiTNLDType">
<xs:restriction>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
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<xs:maxlInclusive value="9"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:maxlInclusive value="6"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="NguyenNhanTNLDType">

<xs:restriction>

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:minlinclusive value="0"/>
<xs:maxlnclusive value="9"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:mininclusive value="1"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="BacThoType">

<xs:restriction>

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="5"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="MucDoTTDoTNLDType">

<xs:restriction>

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlnclusive value="12"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="HTHuongCheTNLDType">

<xs:restriction>

<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">

<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="TTHuongCheDoTNLDType">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Théng tin hwéng ché dé hd tro TNLD hang

thang</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>

<xs:element name="TLSuyGiamKNLDLanDau "

type="TLSuyGiamKNLDGanNhatType">

<xs:annotation>

dau (%)</xs:documentation>

<xs:documentation>Ty & suy gidm kha néng lao déng lan

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="TLSuyGiamKNLDGanNhat"

type="TLSuyGiamKNLDGanNhatType">

<xs:annotation>
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<xs:documentation>Ty |& suy gidm kha n&ng lao dong gan
nhét (%)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MucHuongCheDoTNLD"
type="MucHuongCheDoTNLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Mtrc hwédng hang
thang</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayHuongTNLD" type="NgayHuongTNLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoi gian b&t dau hwéng ché do
TNLBP</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TLSuyGiamKNLDLanDauType">
<xs:restriction base="xs:integer"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TLSuyGiamKNLDGanNhatType">
<xs:restriction base="xs:integer"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MucHuongCheDoTNLDType">
<xs:restriction>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer"/>
</xs:simpleType>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayHuongTNLDType">
<xs:restriction>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

NGUOI LAO bONG BI BENH NGHE NGHIEP
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="TTNguoiLDBIBNN" type="TTNguoiLDBIBNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin ngu&i laoc ddng bi bénh nghé
nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTNguoiLDBIiBNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thang tin cta Ngwdi lao ddng bi bénh nghé
nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoNamLV" type="SoNamLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé nam lam cong viéc lién quan tryc tiép
dén BNN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:element name="BacTho" type="BacThoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bac thg' bénh nghé
nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MucDoBNN" type="MucDoBNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Mdc d6 bénh nghé
nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HTHuongCheDoBNN"
type="HTHuongCheDoBNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thirc hwéng ché do bénh nghé
nghiép (1 lan/hang thang)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTHuongCheDoBNN" type="TTHuongCheDoBNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin hwéng ché dé bénh nghé
nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoNamLVType">
<xs:restriction base="xs:integer"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="BacThoType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MucDoBNNType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="26"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HTHuongCheDoBNNType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTHuongCheDoBNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin hwéng ché dé hd tro BNN hang
thang</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="TLSuyGiamKNLDLanDau "
type="TLSuyGiamKNLDLanDauType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ty & suy giam kha n&ng lao dong lan
dau (%)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TLSuyGiamKNLDGanNhat"
type="TLSuyGiamKNLDGanNhatType">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>Ty |& suy gidm kha n&ng lao dong gan
nhét (%)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MucHuongCheDoBNN"
type="MucHuongCheDoBNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Mc hwdng ché do
BNN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayHuongBNN" type="NgayHuongBNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoi gian b4t dau hwéng ché do
BNN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TLSuyGiamKNLDLanDauType">
<xs:restriction base="xs:integer"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TLSuyGiamKNLDGanNhatType">
<xs:restriction base="xs:integer"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MucHuongCheDoBNNType">
<xs:restriction base="xs:integer"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayHuongBNNType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

KIEM PINH VIEN

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="ThongTinKDV" type="ThongTinKDVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin cta kiém dinh vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="ThongTinKDVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin cta kiém dinh vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoHieuKDV" type="SoHieuKDVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>S4 hiéu kiém dinh
vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PhamViKD" type="PhamViKDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pham vi kiém dinh</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MaDonViKD" type="MaDonViKDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bon vi (Ma don vi)</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
<xs:element name="TTChungChiKDV" type="TTChungChiKDVType"/>
<xs:element name="TTChungChiCLKDV" type="TTChungChiCLKDVType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoHieuKDVType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PhamViKDType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MaDonViKDType">
<xs:restriction base="xs:integer"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTChungChiKDVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin s chirng chi kiém dinh vién cap
ma&i</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoChungChiKDV" type="SoChungChiKDVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé chirng chi kiém dinh vién cap
ma@i</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCapKDV" type="NgayCapKDVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay cép chirng chi kiém dinh
vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayHetHieuLucKkDV"
type="NgayHetHieuLuckDVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay hét hiéu lwc chirng chi kiém dinh
vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoChungChiKDVType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapKDVType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayHetHieuLuckDVType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTChungChiCLKDVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin chirng chi kiém dinh vién cap
lai</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
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<xs:element name="SoChungChiCLKDV" type="SoChungChiCLKDVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé chirng chi cp lai kiém dinh
vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCapCLKDV" type="NgayCapCLKDVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay cép cép lai chirng chi kiém dinh
vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayHetHieuLucCLKDV"
type="NgayHetHieuLucCLKDVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay hét hiéu lwc cép lai chirng chi kiém
dinh vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CapLanKDV" type="CapLanKDVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cép lan kiém dinh
vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoChungChiCLKDVType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapCLKDVType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayHetHieuLucCLKDVType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CapLanKDVType">
<xs:restriction base="xs:integer"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

HUAN LUYEN VIEN ATLD
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="ThongTinHLV" type="ThongTinHLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin ctia huan luyén vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="ThongTinHLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thang tin cta huén luyén vién ATLD</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoHieuHLV" type="SoHieuHLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé hiéu huan luyén
vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:element name="LinhVucHLV" type="LinhVucHLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Linh vwc huén luyén</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MaDonViHLV" type="MaDonViHLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ma don vi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTChungChiHLV" type="TTChungChiHLVType"/>
<xs:element name="TTChungChiCLHLV" type="TTChungChiCLHLVType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoHieuHLVType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="LinhVucHLVType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MaDonViHLVType">
<xs:restriction base="xs:integer"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTChungChiHLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin s& chirng chi huan luyén vién (cap
ma&i)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="SoChungChiHLV" type="SoChungChiHLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé chirng chi huan luyén
vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCapHLV" type="NgayCapHLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay c4p</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayHetHieuLucHLV"
type="NgayHetHieuLucHLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay hét hiéu lwc chirng chi huén luyén
vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoChungChiHLVType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapHLVType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayHetHieuLucHLVType">
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<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTChungChiCLHLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin s& chirng chi hun luyén vién (cap
lai)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:.sequence>
<xs:element name="SoChungChiCLHLV" type="SoChungChiCLHLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé chrng chi huén luyén vién cap
lai</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCapCLHLV" type="NgayCapCLHLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay cap lai chirng chi huén luyén
vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayHetHieuLucCLHLV"
type="NgayHetHieuLucCLHLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay hét hiéu lyc cap lai chirng chi huén
luyén vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CapLan" type="CapLanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>C4p lai 1an </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoChungChiCLHLVType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapCLHLVType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayHetHieuLucCLHLVType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CapLanType">
<xs:restriction base="xs:integer"/>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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I11. NHOM LINH VUC GIAO DUC NGHE NGHIEP
NHA GIAO

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vnh/XML_Schema"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTNhaGiao" type="TTNhaGiaoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin cla nha giao</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTNhaGiaoType">
<xs:sequence>
<xs:element name="TrinhDoNVSP" type="TrinhDoNVSPType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trinh dé nghiép vu sw
pham</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrinhDoKNN" type="TrinhDoOKNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trinh dé ky nang
nghé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PLNhaGiao" type="PLNhaGiaoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Phan loai déi twong nha
giao</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HocHam_Hocvi" type="HocHam_HocViType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hoc ham/hoc vi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DanhHieuNhaGiao" type="DanhHieuNhaGiaoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh hiéu nha giao</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTMonHoc" type="TTMonHocType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin mdn hoc</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NVGiangDay" type="NVGiangDayType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nhiém vu dwoc phan céng giang
day</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CapTrDoGiangDay" type="CapTrDoGiangDayType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>C4p trinh do gidng
day</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:element name="SoNgayLV" type="SoNgayLVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tdng Th&i gian lam
(ngay)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoGioGiangDay" type="SoGioGiangDayType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Téng sbé gi®’ gidng day/nam
(gi®)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TCCDGiangVien" type="TCCDGiangVienType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tiéu chuan chirc danh gidng vién (hang
may)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TCCDGiaoVien" type="TCCDGiaoVienType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tiéu chuan chic danh gido vién (hang
may)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TrinhDoNVSPType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TrinhDoKNNType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="PLNhaGiaoType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HocHam_HocViType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlnclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DanhHieuNhaGiaoType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTMonHocType">
<xs:sequence>
<xs:element name="MaMonHoc" type="MaMonHocType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ma mon hoc</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:element name="TenMonHoc" type="TenMonHocType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tén moén hoc</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaMonHocType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="20"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenMonHocType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="50"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NVGiangDayType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CapTrDoGiangDayType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoNgayLVType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="0"/>
<xs:maxlInclusive value="365"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoGioGiangDayType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TCCDGiangVienType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TCCDGiaoVienType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> )
KIEM PINH VIEN CHAT LUQNG GDNN
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vnh/XML_Schema
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTKDVChatLuongGDNN" type="TTKDVChatLuongGDNNType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Thong tin kiém dinh vién chat lwong gido duc nghé
nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTKDVChatLuongGDNNType">
<xs:sequence>
<xs:element name="TTTheKDV" type="TTTheKDVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin thé kiém dinh
vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoNamKinhNghiem" type="SoNamKinhNghiemType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé n&m kinh
nghiém</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoDoanDGNThamGia"
type="SoDoanDGNThamGiaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé lwgng doan danh gia ngoai da tham
gia</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoCSThamGiabDG" type="SoCSThamGiabGType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé co s& da tham gia danh
gia</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoCTDTTaiCSThamGiabG"
type="SoCTDTTaiCSThamGiabGType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé chwong trinh dao tao, tai co s&, da
tham gia danh gia</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TTTheKDVType">
<xs:sequence>
<xs:element name="MaTheKDV" type="MaTheKDVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ma sé thé KBV </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCTheKDV" type="NgayCTheKDVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay c4p thé KDV</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NoiCTheKDV" type="NoiCTheKDVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Noi c4p thé KBV</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayHetHieuLuc" type="NgayHetHieuLucType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Pén th&i han</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaTheKDVType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCTheKDVType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiCTheKDVType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="150"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayHetHieuLucType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoNamKinhNghiemType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoDoanDGNThamGiaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoCSThamGiabGType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoCTDTTaiCSThamGiabDGType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DANH GIA VIEN KY NANG NGHE QUOC GIA
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://lwww.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTDanhGiaVienKNNQG" type="TTDanhGiaVienKNNQGType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Comment describing your root
element</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTDanhGiaVienKNNQGType">
<xs:sequence>
<xs:element name="TTTheDanhGiaVienKNNQG"
type="TTTheDanhGiaVienKNNQGType"/>
<xs:element name="CapTrinhDoDG" type="CapTrinhDoDGType"/>
<xs:element name="ThoiGianThamGiaKhoaDT"
type="ThoiGianThamGiaKhoaDTType"/>
<xs:element name="SoNamDGKNN" type="SoNamDGKNNType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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<xs:complexType name="TTTheDanhGiaVienKNNQGType">
<xs:sequence>
<xs:element name="MaTheDGV" type="MaTheDGVType"/>
<xs:element name="NgayCTheDGV" type="NgayCTheDGVType"/>
<xs:element name="NoiCTheDGV" type="NoiCTheDGVType"/>
<xs:element name="NgayHetHieuLuc" type="NgayHetHieuLucType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaTheDGVType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCTheDGVType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NoiCTheDGVType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="150"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayHetHieuLucType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="CapTrinhDoDGType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="ThoiGianThamGiaKhoaDT Type">
<xs:sequence>
<xs:element name="NgayBatDauDT" type="NgayBatDauDTType"/>
<xs:element name="NgayKetThucDT" type="NgayKetThucDTType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NgayBatDauDT Type">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayKetThucDTType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoNamDGKNNType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

CHUYEN GIA HUAN LUYEN

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTChuyenGiaHuanLuyen" type="TTChuyenGiaHuanLuyenType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin cGa chuyén gia huan
luyén</xs:documentation>
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</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTChuyenGiaHuanLuyenType">
<xs:sequence>
<xs:element name="NgheLuyenThi" type="NgheLuyenThiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nghé huén luyén thi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrinhDoCMKT" type="TrinhDoCMKT Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trinh d chuyén moén ky
thuat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrinhDoNgoaiNgu" type="TrinhDoNgoaiNguType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trinh d6 Ngoai ngir (Tiéng
anh)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KQLTTayNghe" type="KQLTTayNgheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Két qua luyén thi tay
nghé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="NgheLuyenThiType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="200"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TrinhDoCMKTType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TrinhDoNgoaiNguType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="KQLTTayNgheType">
<xs:sequence>
<xs:element name="KQLTCapCS" type="KQLTCapCSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Két qua luyén thi Cap co
s&</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KQLTCapQG" type="KQLTCapQGType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Két qua luyén thi Cap Quéc
gia</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KQLTASEAN" type="KQLTASEANType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Két qua luyén thi
ASEAN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KQLTTG" type="KQLTTGType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Két qua luyén thi Thé
Gidi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="KQLTCapCSType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="200"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="KQLTCapQGType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="200"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="KQLTASEANType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="200"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="KQLTTGType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="200"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

PHIEN DICH VIEN

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTPhienDichVien" type="TTPhienDichVienType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin cta phién dich vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTPhienDichVienType">
<xs:sequence>
<xs:element name="PhienDichNghe" type="PhienDichNgheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Phién dich cho nghé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrinhDoCMKT" type="TrinhDoCMKT Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trinh d6 chuyén mén ky
thuat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrinhDoNgoaiNgu" type="TrinhDoNgoaiNguType">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>Trinh d6 Ngoai ngi¥ (Tiéng
anh)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KinhNghiemPhienDich"
type="KinhNghiemPhienDichType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kinh nghiém phién
dich</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="PhienDichNgheType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="200"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TrinhDoCMKTType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TrinhDoNgoaiNguType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="KinhNghiemPhienDichType">
<xs:sequence>
<xs:element name="SoNamKinhNghiemASEAN"
type="SoNamKinhNghiemASEANType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé nam kinh nghiém phién dich thi Tay
nghé ASEAN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoNamKinhNghiemTG"
type="SoNamKinhNghiemTGType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé ndm kinh nghiém phién dich thi Tay
nghé thé gidi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoNamKinhNghiemASEANType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoNamKinhNghiemTGType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

HOQC VIEN TRONG CAC CO SO GDNN

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
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<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTHVTrongCSGDNN" type="TTHVTrongCSGDNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thdng tin hoc vién trong co' s& Giéo duc nghé
nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTHVTrongCSGDNNType">
<xs:sequence>
<xs:element name="TTCSDT" type="TTCSDTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin co s& dao
tao</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTTheHV" type="TTTheHVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin thé hoc
vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="HinhThucDT" type="HinhThucDTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thirc dao tao
GDNN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TrinhDoDT" type="TrinhDoDTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trinh d6 dao tao
GDNN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTNganhNgheDT" type="TTNganhNgheDTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin nganh, nghé dao tao theo
théng tw 04/2017/TT-BLDTBXH ngay 02/3/2017</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="SoThangDT" type="SoThangDTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thoi gian dao tao
(thang)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="TTCSDTType">
<xs:sequence>
<xs:element name="MaCSGDNN" type="MaCSGDNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ma co s& GDNN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TenCSGDNN" type="TenCSGDNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tén co s& gido duc nghé
nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaCSGDNNType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="7"/>
<xs:pattern value="[A-Z][0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenCSGDNNType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="300"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTTheHVType">
<xs:sequence>
<xs:element name="SoTheHV" type="SoTheHVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sé thé hoc vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="NgayCapTheHV" type="NgayCapTheHVType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngay cap thé hoc
vién</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="SoTheHVType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgayCapTheHVType">
<xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="HinhThucDTType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TrinhDoDT Type">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTNganhNgheDTType">
<xs:sequence>
<xs:element name="MaLinhVucDT" type="MaLinhVucDTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ma linh virc dao tao GDNN (Cép
Il)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MaNhomNganhDT" type="MaNhomNganhDTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>M& nhém nganh, nghé dao tao GDNN
(Cép lll)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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<xs:element name="MaTenNganhDT" type="MaTenNganhDT Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ma t&n nganh, nghé dao tao GDNN (Cép
IV) </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaLinhVucDTType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MaNhomNganhDTType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MaTenNganhDTType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="SoThangDTType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

THI SINH DU THI TAY NGHE
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTThiSinhThiTayNghe" type="TTThiSinhThiTayNgheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Thong tin cta thi sinh dy thi tay
nghé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTThiSinhThiTayNgheType">
<xs:sequence>
<xs:element name="TrinhDoDT" type="TrinhDoDTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trinh d6 dao tao
GDNN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TTNganhNgheDT" type="TTNganhNgheDT Type">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Théng tin nganh, nghé dao tao theo
thong tw 04/2017/TT-BLDTBXH ngay 02/3/2017</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BacTrDoTNghe" type="BacTrDoTNgheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bac trinh d¢ tay
nghé</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
<xs:element name="NgheDuThi" type="NgheDuThiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nghé dy thi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DonViHocTap" type="DonViHocTapType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bbon vi hoc tap, lao
dong</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="KQThiTayNghe" type="KQThiTayNgheType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Két qua thi tay nghé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="TrinhDoDT Type">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="TTNganhNgheDT Type">
<xs:sequence>
<xs:element name="MaLinhVucDT" type="MaLinhVucDTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ma linh vic dao tao GDNN (Cép
Il)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MaNhomNganhDT" type="MaNhomNganhDTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>M4a nhoém nganh, nghé dao tao GDNN
(Cép Ill)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MaTenNganhDT" type="MaTenNganhDTType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ma tén nganh, nghé dao tao GDNN (Cép
IV) </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaLinhVucDTType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MaNhomNganhDT Type">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="MaTenNganhDTType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="BacTrDoTNgheType">
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<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="30"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NgheDuThiType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="200"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DonViHocTapType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="200"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="KQThiTayNgheType">
<xs:sequence>
<xs:element name="ThiTayNgheCapCS" type="ThiTayNgheCapCSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Két qua Thi tay nghé Cép co
sé&</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ThiTayNgheCapQG" type="ThiTayNgheCapQGType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Két qua Thi tay nghé Cap Québc
Gia</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ThiTayNgheASEAN" type="ThiTayNgheASEANType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Két qua Thi tay nghé khu vuc
ASEAN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ThiTayNgheTG" type="ThiTayNgheTGType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Két qua Thi tay nghé Thé
gigi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="ThiTayNgheCapCSType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="200"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ThiTayNgheCapQGType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="200"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ThiTayNgheASEANType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="200"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ThiTayNgheTGType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:length value="200"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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PHAN II1:

CHUAN KY THUAT CAU TRUC THONG PIEP DU’ LIEU
) DANH MUC DUNG CHUNG
I. CHUAN KY THUAT CAU TRUC THONG PIEP DU LIEU DANH

MUC DUNG CHUNG CHO MOQI POI TUQNG
1. DM Quan hé véi chi ho

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMucQHVoiChuHo">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="QHVoiChuHo" type="DMucQHVoiChuHoType"
maxOccurs="99"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMucQHVoiChuHoType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="2"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Chuwa c6 théng tin"/>
<xs:enumeration value="Ong"/>
<xs:enumeration value="Ba"/>
<xs:enumeration value="Cha"/>
<xs:.enumeration value="Me"/>
<xs.enumeration value="Vo"/>
<xs:enumeration value="Choéng"/>
<xs:enumeration value="Con"/>
<xs:enumeration value="Anh"/>
<xs:enumeration value="Chj"/>
<xs.enumeration value="Em"/>
<xs:enumeration value="Chau ruot"/>
<xs:enumeration value="Khac"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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2. DM Giéi tinh

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMucGioiTinh">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="GioiTinh" type="DMucGioiTinhType"
maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMucGioiTinhType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="0"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Chuwa c6 théng tin"/>
<xs:enumeration value="Nam"/>
<xs:enumeration value="N&"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

3. DM Dan tgc - Khdng xay dung

4. DM T6n giao - Khéng xay dung

5. DM DPon vi hanh chinh - Khéng xay dwng
6. DM Trinh d¢ hoc van

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema'
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMucTrinhDoHVType">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TrinhDoHV" type="DMucTrinhDoHVType"

maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMucTrinhDoHVType">
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<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Chuwa di hoc"/>
<xs:enumeration value="Chuwa tét nghiép tiéu hoc"/>
<xs:enumeration value="Tiéu hoc"/>
<xs:enumeration value="THCS"/>
<xs:enumeration value="THPT"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

7. DM Trinh d9 chuyén mon ky thuat

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMucTrinhDoCMKT">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TrinhDoCMKT" type="DMucTrinhDoCMKTType"
maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMucTrinhDoCMKTType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Khéng cé trinh d6 CMKT"/>
<xs:enumeration value="So cap"/>
<xs:enumeration value="Trung cap"/>
<xs:enumeration value="Cao dang"/>
<xs:enumeration value="Pai hoc tré& 1én"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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8. DM Tinh trang hén nhan

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMucTinhTrangHonNhan">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TinhTrangHonNhan"
type="DMucTinhTrangHonNhanType" maxOccurs="4"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMucTinhTrangHonNhanType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:length value="1"/>
<xs:pattern value="[0-9]"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Chuwa c6 théng tin"/>
<xs:enumeration value="Chuwa két hon"/>
<xs:enumeration value="Pang c6 vo/chéng"/>
<xs:enumeration value="Pa ly hén hoac gba vo/chdng"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

9. DM Mike @ khuyét tat - Khéng xay dung
10. DM Tinh trang viéc lam

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema'
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMucTinhTrangVLType">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TinhTrangVL" type="DMucTinhtrangVLType

maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMucTinhtrangVLType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
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<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Cé viéc lam"/>
<xs:enumeration value="Thét nghiép"/>
<xs:enumeration value="Khéng tham gia hoat dong kinh t&"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

11. DM Phan loai h

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">

<xs:element name="DMucPhanLoaiHo">

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="PhanLoaiHo" type="DMucPhanLoaiHoTType"

maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMucPhanLoaiHoTType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Ho ngheo"/>
<xs:enumeration value="Ho can nghéo"/>
<xs:enumeration value="Khéng nghéo/khéng can ngheo"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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12. DM tham gia bao hiem xa hoi
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMucThamGiaBHXH">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ThamGiaBHXH"
type="DMucThamGiaBHXHType" maxOccurs="4"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMucThamGiaBHXHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Khéng tham gia"/>
<xs:enumeration value="BHXH bat budc"/>
<xs:enumeration value="BHXH tw nguyén"/>
<xs:enumeration value="Khac"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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Il. CHUAN KY THUAT CAU TRUC THONG PIEP DU LIEU DANH MUC
DUNG CHUNG NHOM LINH VUC XA HOI

1. LINH VUC BAO TRQ XA HQI VA GIAM NGHEO

NGUOI KHUYET TAT

DM dang tat

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMucDTat">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DTat" type="DMucDTatType" maxOccurs="6"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMucDTatType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Khuyét tat van déng"/>
<xs:enumeration value="Khuyét tat nghe, néi"/>
<xs:enumeration value="Khuyét tat nhin"/>
<xs:enumeration value="Khuyét tat than kinh, tam than"/>
<xs:enumeration value="Khuyét tat tri tué"/>
<xs:enumeration value="Khuyét tat khac"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM mike d§ khuyét tat
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMMDKT">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc md&c do khuyét tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="MucDoKT" type="DMMDKT Type"
maxOccurs="4"/>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMMDKTType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="NKT dac biét nang"/>
<xs:enumeration value="NKT nang"/>
<xs:.enumeration value="NKT nhe"/>
<xs:enumeration value="Khéng xac dinh"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM hinh thire cham soc¢

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHinhThucCS">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc mtrc d6 khuyét tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="MucDoKT" type="DMHinhThucCSType"
maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHinhThucCSType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Khong thuéc dién CS"/>
<xs:enumeration value="Cham sdc tai cong déng"/>
<xs:enumeration value="Cham sdc tai Co s& bao trg xa hoi, nha xa hoi"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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POI TUONG TGXH THUONG XUYEN

DM Tinh trang di hoc hoc
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTinhTrangDiHoc">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc cap hoc</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TinhTrangDiHoc"
type="DMTinhTrangDiHocType" maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTinhTrangDiHocType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:.enumeration value="Chuwa di hoc"/>
<xs:enumeration value="bPa nghi hoc"/>
<xs:enumeration value="Bang di hoc"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> )
DM Cap hoc
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema'
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMCapHoc">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc cap hoc</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CapHoc" type="DMCapHocType"

maxOccurs="7"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMCapHocType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
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<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Mam non, mau giao"/>
<xs:enumeration value="Tiéu hoc"/>
<xs:enumeration value="THCS"/>
<xs:enumeration value="THPT"/>
<xs:enumeration value="Khoéa dao tao ngén han"/>
<xs:enumeration value="Trung cap, Cao dang"/>
<xs:enumeration value="Pai hoc tré& 1én"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> i )
DM Doi twong hwong TGXH thwong xuyén (NP so 20/2021/NDP-CP ngay
15/3/2021)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMDoiTuongHuongTGXHTX">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Déi twgng hwdng TGXH thwong xuyén (ND sb
20/2021/ND-CP ngay 15/3/2020)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DoiTuongHuongTGXHTX"
type="DMDoiTuongHuongTGXHTXType" maxOccurs="8"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMDoiTuongHuongTGXHTXType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tré em dwi 16 tudi khong cé ngudn nudi duéng"/>
<xs:enumeration value="Nguw&i thudc dién quy dinh tai khoan 1 Diéu 5 dang
hwéng tro cap x& hdi hang thang ma dd 16 tudi nhwng dang hoc van héa, hoc nghé, trung hoc chuyén
nghiép, cao dang, dai hoc van bang th&r nhat thi tiép tuc dwoc hwéng chinh sach tre gidp xa héi cho
dén khi két thiic hoc, nhwng téi da khéng qua 22 tudi'/>
<xs:enumeration value="Tré& em bj nhi&m HIV/AIDS thuéc hé nghéo"/>
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<xs:enumeration value="Nguw&i thudc dién hd nghéo, hé can nghéo chwa cé
chdng hodc chwa cé vo; da cé chdéng hodc vo nhwng da chét hodc mét tich theo quy dinh ctia phap
luat va dang nudi con dwéi 16 tudi hodc dang nudi con tir 16 dén 22 tudi va ngwdi con dé dang hoc
van héa, hoc nghé, trung hoc chuyén nghiép, cao déng, dai hoc van bang thir nhat quy dinh tai khoan
2 Piéu nay (sau day goi chung la ngwdi don than nghéo dang nudi con)"/>

<xs:enumeration value="Ngudi cao tudi'/>

<xs:enumeration value="Nguw&i khuyét tat nang, ngwoi khuyét tat dic biét
nang theo quy dinh phap luat vé ngwdi khuyét tat"/>

<xs:enumeration value="Tré em dui 3 tudi thudc dién hd nghéo, ho can
nghéo khdng thudc dbi twong quy dinh tai cac khoan 1, 3 va 6 Diéu nay dang séng tai dia ban cac x4,
thén ving déng bao dan toc thiéu sb va mién ndi dac biét khé khan"/>

<xs:enumeration value="Nguwdi nhiém HIV/AIDS thudc dién hd nghéo khéng
c6 ngudn thu nhap 6n dinh hang thang nhw tién lwong, tién céng, lwong hwu, tro cip bao bao hiém xa
hdi, tro cAp xa hoi hang thang"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>

POI TUQONG TGXH TRONG CO SO BTXH
DM Pai twong tai co sé BTXH

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMDoiTuongTaiCSBTXH">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Déi twong tai co s& BTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DoiTuongTaiCSBTXH"
type="DMDoiTuongTaiCSBTXHType" maxOccurs="7"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMDoiTuongTaiCSBTXHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tré em dwéi 16 tudi khong cé ngudn nudi duéng"/>
<xs:enumeration value="Nguw®i t&» 16 tudi dén 22 tudi dang hoc phéd théng,
hoc nghé, trung hoc chuyén nghiép, cao dang, dai hoc"/>
<xs:enumeration value="Nguw&i nhiém HIV thudc hé nghéo"/>
<xs:enumeration value="Nguw&i cao tudi'/>
<xs:enumeration value="Nguw&i khuyét tat dac biét nang"/>

<xs:enumeration value="Déi twong can bao vé khan cap"/>
<xs:enumeration value="Khac"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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DM Hién trang doi tweng tai co s¢ BTXH
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHTDoiTuongTaiCSBTXH">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Hién trang déi twong tai co s&
BTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HTDoiTuongTaiCSBTXH"
type="DMHTDoiTuongTaiCSBTXHType" maxOccurs="5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hién trang déi twong tai co' s&
bao tro xa hodi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHTDoiTuongTaiCSBTXHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Buwogc cham so6c nubi duwdng"/>
<xs:enumeration value="BDwgc PHCN LDSX; tr¢’ giup cac hoat déng VHTT"/>
<xs:enumeration value="Bwoc hoc VH, DN, GDHN"/>
<xs:enumeration value="Pwoc cung cap dich vu vé cong tac xa hoi"/>
<xs:enumeration value="Du DK vé v&i G hoéc tai hoa nhap CD"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Hinh thire luu tra tai co sé BTXH
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHTLuTruTaiCSBTXH">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hinh thirc Iwu trd tai co sé&
BTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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<xs:element name="HTLuuTruTaiCSBTXH"
type="DMHTLuTruTaiCSBTXHType" maxOccurs="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thirc Iwu trd tai co s& bao
tro xa hdi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHTLuUTruTaiCSBTXHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Noi tra "/>
<xs:enumeration value="Lwu tra"/>
<xs:enumeration value="Ngoai trd"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> i
DM Hiéu luc quyét dinh
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHieuLucQD">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Hiéu lwc quyét dinh</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HieulucQD" type="DMHieuLucQDType"
maxOccurs="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hiéu lyc quyét dinh cta déi
twong trong co s& BTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHieuLucQDType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
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<xs:maxlnclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Con hiéu lwc"/>
<xs:enumeration value="Hét hiéu lwc"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

NGUOI NGHEO (THANH VIEN HQ NGHEO)
DM Tinh trang di hoc

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmins:xs="http://lwww.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTinhTrangDiHoc">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc cap hoc</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TinhTrangDiHoc"
type="DMTinhTrangDiHocType" maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTinhTrangDiHocType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:.enumeration value="Chuwa di hoc"/>
<xs:enumeration value="Pa nghi hoc"/>
<xs:enumeration value="Dang di hoc"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> )
DM cap hoc
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema'
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMCapHoc">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc cap hoc</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CapHoc" type="DMCapHocType"
maxOccurs="7"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMCapHocType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Mam non, mau giao"/>
<xs:enumeration value="Tiéu hoc"/>
<xs:enumeration value="THCS"/>
<xs:enumeration value="THPT"/>
<xs:enumeration value="Khoéa dao tao ngan han"/>
<xs:enumeration value="Trung cap, Cao dang"/>
<xs:enumeration value="Pai hoc tré& 1én"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

NHAN VIEN CONG TAC XA HOI

DM Phan loai nhan vién cong tac xa héi
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmins:xs="http://lwww.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMPLnhanvienCTXH">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Phan loai nhan vién cdng tac xa
hdi</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="PLNhanvienCTXH"
type="DMPLnhanvienCTXHType" maxOccurs="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Phén loai nhan vién cong tac xa
hodi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMPLnhanvienCTXHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Nhan vién céng tac xa héi xa, phwdng, thj tran"/>
<xs:enumeration value="Nhan vién céng tac xa hdi tai Trung tam BTXH"/>
<xs:enumeration value="Codng tac vién cong tac xa hoi xa, phudng, thi tran"/>
<xs:enumeration value="Cdéng tac vién cong tac xa hoi cac co s& cung cap
dich vu CTXH"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Ma so chirc danh nhan vién CTXH
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://lwww.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMMaSoChucDNVCTXH">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc M4 sé chirc danh nhan vién
CTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="MaSoChucDNVCTXH"
type="DMMaSoChucDNVCTXHType" maxOccurs="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ma s chtrc danh nhan vién
cbng tac xa hodi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMMaSoChucDNVCTXHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="V.09.04.01"/>
<xs:enumeration value="V.09.04.02"/>
<xs:enumeration value="V.09.04.03"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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DM Hang chirc danh nhan vién CTXH
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMMaSoChucDNVCTXH">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc M& sb chirc danh nhan vién
CTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="MaSoChucDNVCTXH"
type="DMMaSoChucDNVCTXHType" maxOccurs="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>M4 s chc danh nhan vién
cbng tac xa hoi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMMaSoChucDNVCTXHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="V.09.04.01"/>
<xs:enumeration value="V.09.04.02"/>
<xs:enumeration value="V.09.04.03"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

CO SO BAO TRQ XA HOI
DM Loai hinh co s¢ BTXH

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMLoaiHinhCSBTXH">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Loai hinh co’ s& BTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LoaiHinhCSBTXH"
type="DMLoaiHinhCSBTXHType" maxOccurs="7">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>Loai hinh co s&
BTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLoaiHinhCSBTXHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxInclusive value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Co s& bdo tro' xa hoi chdm séc ngudi cao tudi'/>
<xs:enumeration value="Co s& bao tro xa hdi cham soéc tré em c6 hoan canh
dac biét"/>
<xs:enumeration value="Co s& bao tro' x& hdi cham séc nguoi khuyét tat"/>
<xs:enumeration value="Co s& bao tro' xa hdi cham séc va phuc héi chirc
n&ng cho ngwdi tdm than, nguwdi rdi nhidu tam tri"/>
<xs:enumeration value="Co s& bdo tro xa hoi téng hop thwc hién viéc cham
séc nhiéu déi twong bao tro xa hoi hodc déi twong can tro gidp xa hoi'/>
<xs:enumeration value="Trung tam céng tac xa hdi thwc hién viéc tw van,
cham séc khan cap hoac hd tre nhirng diéu kién can thiét khac cho déi twong can tro gitp xa hoi'/>
<xs:enumeration value="Co s& trg gilp xa héi khac theo quy dinh clia phap
luat"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM phan loai co sé BTXH
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMPhanloaiCSBTXH">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc phan loai co s& BTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="PhanloaiCSBTXH"
type="DMPhanloaiCSBTXHType" maxOccurs="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Phan loai co s&
BTXH</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMPhanloaiCSBTXHType">
<xs:sequence>
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<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Cong lap"/>
<xs:enumeration value="Ngoai cbng lap"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> . .
HQ NGHEO, HQ CAN NGHEO

DM Phan loai h¢ ngheo
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMPhanloaihongheo">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Phén loai hé ngheo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Phanloaihongheo"
type="DMPhanloaihongheoType" maxOccurs="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Phan loai hd

nghéo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMPhanloaihongheoType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Hd nghéo nam trwé&c"/>
<xs:enumeration value="H ngheo mé&i phat sinh"/>
<xs:enumeration value="Ho can nghéo nam truwéc"/>
<xs:enumeration value="H¢ tai ngheo"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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DM Phén loai h§ can nghéo

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMPhanLoaiHoCanNgheo">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Phan loai h¢ can ngheo</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="PhanLoaiHoCanNgheo"
type="DMPhanLoaiHoCanNgheoType" maxOccurs="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Phan loai h6 can
nghéo</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMPhanLoaiHoCanNgheoType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Ho can nghéo nam truéc"/>
<xs:enumeration value="H® can nghéo mé&i phat sinh"/>
<xs:enumeration value="Ho nghéo nam trwé&c"/>
<xs:enumeration value="H® tai can nghéo"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Vit li¢u chinh cia ct nha
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vnh/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMVatLieuChinhCuaCotNha">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM V4t liéu chinh cla c6t nha</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="VatLieuChinhCuaCotNha"
type="DMVatLieuChinhCuaCotNhaType" maxOccurs="4">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>V4t liéu chinh cta cot
nha</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMVatLieuChinhCuaCotNhaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Bé téng cét thép"/>
<xs:enumeration value="Gach/da"/>
<xs:enumeration value="Sat/thép/gé bén chac"/>
<xs:enumeration value="Khac, ghi rd..."/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Vat liéu chinh ciua mai nha
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMVatLieuChinhCuaMaiNha">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Vat liéu chinh cla mai nha</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="VatLieuChinhCuaMaiNha"
type="DMVatLieuChinhCuaMaiNhaType" maxOccurs="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>V4t liéu chinh ctia mai

nha</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMVatLieuChinhCuaMaiNhaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlnclusive value="4"/>
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</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Bé téng cbt thép"/>
<xs:enumeration value="Ngéi (xi mang, dat nung)"/>
<xs:enumeration value="Tam lop kim loai chuyén dung"/>
<xs:enumeration value="Khac, ghi rd..."/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Vit liéu chinh caa twong/bao che nha
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMVatLieuChinhCuaTuongNha">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Vat liéu chinh cla twong/bao che
nha</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="VatLieuChinhCuaTuongNha"
type="DMVatLieuChinhCuaTuongNhaType" maxOccurs="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vat liéu chinh cla twong/bao
che nha</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMVatLieuChinhCuaTuongNhaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Bé téng cbt thép"/>
<xs:enumeration value="Gach/da"/>
<xs:enumeration value="Go/kim loai bén chac"/>
<xs:enumeration value="Khac, ghi rd..."/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> )
DM Loai ho xi sir dung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
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xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMLoaiHoXiSuDung">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Loai hé xi str dung</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LoaiHoXiSuDung"
type="DMLoaiHoXiSuDungType" maxOccurs="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation> Loai ho xi st
dung</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLoaiHoXiSuDungType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs.enumeration value="Tw loai"/>
<xs.enumeration value="Ban tw hoai"/>
<xs:enumeration value="Tham dgi, hai ngan, VIP"/>
<xs:enumeration value="Khac, ghi rd..."/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> .
DM Nguon dién dang sir dung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema'
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMNguonDienDangSuDung">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Ngudn dién dang st dung</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NguonDienDangSuDung"
type="DMNguonDienDangSuDungType" maxOccurs="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ngudn dién dang st

dung</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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</xs:element>
<xs:complexType name="DMNguonDienDangSuDungType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Bién lw&i"/>
<xs:enumeration value="bién may phat"/>
<xs:enumeration value="Loai dién khac"/>
<xs:enumeration value="Chuwa c6 dién"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Nuére sinh hoat
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMNuocSinhHoat">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Nuw&c sinh hoat</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NuocSinhHoat" type="DMNuocSinhHoatType"
maxOccurs="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nwé&c sinh
hoat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMNuocSinhHoatType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Nwd&c may, nwédc déng chai/binh, nwdc muwa"/>
<xs:enumeration value="Giéng khoan"/>
<xs:enumeration value="Giéng dao, khe mé dwoc bao vé"/>
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<xs:enumeration value="Khac, ghi rd..."/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> . ]
DM Cac tai san lau bén trong ho (ghi so lwgng)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMCacTSLauBen">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Tinh trang nha &</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CacTSLauBen" type="DMCacTSLauBenType"
maxOccurs="14">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tinh trang nha
&</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMCacTSLauBenType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="14"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="0 t6"/>
<xs:enumeration value="Xe may, xe c6 déng co"/>
<xs:enumeration value="Tau thuyén c6 déng co"/>
<xs:enumeration value="May phat dién"/>
<xs:enumeration value="May in, may Fax"/>
<xs:enumeration value="Tivi mau"/>
<xs:enumeration value="Dan nghe nhac céc loai"/>
<xs:enumeration value=" May vi tinh/May tinh bang"/>
<xs:enumeration value="Tu lanh"/>
<xs:enumeration value="May diéu hoa nhiét do"/>
<xs:enumeration value="May giat, sy quan 40"/>
<xs:enumeration value="Binh tdm nwé&c néng"/>
<xs:enumeration value="L0 vi séng, 10 nw&c'/>
<xs:enumeration value="Dién thoai cb dinh/di dong"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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DM Dién tich ao, vuon, rugng (ghi dién tich bang m2)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMDTAoVuonRuong">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Dién tich ao, vwén, ruéng (ghi dién tich béng
m2)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DTAoVuonRuong"
type="DMDTAoVuonRuongType" maxOccurs="5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dién tich ao, vwedn, ruéng (ghi
dién tich bang m2)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMDTAoVuonRuongType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Dién tich ao, vwon lién ké dat 6"/>
<xs:enumeration value=" Dién tich trébng cay hang nam"/>
<xs:enumeration value="Dién tich dat cay lau nam"/>
<xs:enumeration value="Dién tich mat nw&c"/>
<xs:enumeration value="Dién tich d4t rirng"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> i
DM Chain nuoi (ghi so lwgng con)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMChanNuoi">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Ché&n nuéi (ghi sé lwgng con)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>







319

<xs:element name="ChanNuoi" type="DMChanNuoiType"
maxOccurs="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ch&n nudi (ghi sé lwong
con)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMChanNuoiType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Sé lwgng trau, bo, ngwa"/>
<xs:enumeration value="Sé lvong lon, dé, ctru"/>
<xs:enumeration value="Sé lwgng ga, vit, ngan, ngéng, chim"/>
<xs:enumeration value="Khac"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Cic chinh sach hd trg

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMCacChinhSachHoTro">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Céc chinh sach hé tro' </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CacChinhSachHoTro'
type="DMCacChinhSachHoTroType" maxOccurs="13">
<xs:annotation>
<xs:documentation> Cac chinh sach hé tro

</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMCacChinhSachHoTroType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
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<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="13"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="H®é tro' y t&"/>
<xs:enumeration value="H®é tro’ giao duc"/>
<xs:enumeration value="Hb tr¢’ hoc nghé"/>
<xs:enumeration value="Hb tr¢’ viéc lam"/>
<xs:enumeration value="Hb trg’ nha &"/>
<xs:enumeration value="Hé tro' nwéc sach va vé sinh méi trwong'/>
<xs:enumeration value="Hb tro dat san xuat"/>
<xs:enumeration value="H®b tro' vay vén tin dung"/>
<xs:enumeration value="Hd tro san xuét, sinh ké"/>
<xs:enumeration value="H® tro tiép can théng tin"/>
<xs:enumeration value="Hé tr¢' phap ly"/>
<xs:enumeration value="H4 tro tién dién"/>
<xs:enumeration value="Khac, ghi rd"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Nguyén nhan hg con khé khin
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMNguyenNhanHoConKhoKhan">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Nguyén nhan hé con kho khan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NguyenNhanHoConKhoKhan"
type="DMNguyenNhanHoConKhoKhanType" maxOccurs="8">
<xs:annotation>
<xs:documentation> Nguyén nhan hé con kho
khan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMNguyenNhanHoConKhoKhanType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="8"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Khoéng cé dat san xuét"/>







321

<xs:enumeration value="Khéng cé vén"/>
<xs:enumeration value="Khong c6 lao dong"/>
<xs:enumeration value="Khéng cé cdng cu/phwong tién san xuat"'/>
<xs:enumeration value="Khong biét lam an"/>
<xs:enumeration value="Khong cé k§ nang lao déng, san xuat"/>
<xs:enumeration value="Cé nguwdi 6m dau, bénh ning"/>
<xs:enumeration value="Khac, ghi rg"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

HO GIA PINH CO NGUOI PANG NHAN TRQ GIUP XA HOI
DM Hinh thirc sé¢ hitu nha dang &

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmins:xs="http://lwww.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHinhThucSHNhaDangO">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hinh thtrc s& hiru nha dang
&</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HinhThucSHNhaDangO"
type="DMHinhThucSHNhaDangOType" maxOccurs="5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thirc s& hiru nha dang
&</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHinhThucSHNhaDangOType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="S& hiru ctia h"/>
<xs:enumeration value="Nha thué nha nwéc"/>
<xs:enumeration value="Nha thué tw nhan"/>
<xs:enumeration value="Nha & nho"/>
<xs:enumeration value="Khac"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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2. LINH VUC TRE EM
TRE EM (tré em tir 16 tudi tré' xudng)
DM Tinh trang di hoc

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTinhTrangDiHoc">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc cap hoc</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TinhTrangDiHoc"
type="DMTinhTrangDiHocType" maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTinhTrangDiHocType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Chuwa di hoc"/>
<xs:enumeration value="Pa nghi hoc"/>
<xs:enumeration value="Bang di hoc"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Dién mien, giam hoc phi
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMMGHocPhi">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc mién gidm hoc phi</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="MGHocPhi" type="DMMGHocPhiType"

maxOccurs="11">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Mién gidm hoc
phi</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMMGHocPhiType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc mién gidm hoc phi</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="11"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tré em dudi 16 tudi bi bd roi chwa c6 ngudi nhan
lam con nudi'/>
<xs:enumeration value="Tré em md cbi ca cha va me"/>
<xs:enumeration value="Md c6i cha ho&c me va nguoi con lai bj tuyén bdé méat
tich theo quy dinh ctia phap luat"/>
<xs:enumeration value="Mé c6i cha hodc me va ngwoi con lai dang hwéng
ché d6 cham séc, nudi dwdng tai co s& bao tro' xa hoi, nha xa hoi'/>
<xs:enumeration value="Mé c6i cha hodc me va ngui con lai dang trong thoi
gian chap hanh an phat tu tai trai giam hodc dang chap hanh quyét dinh x& ly vi pham hanh chinh tai
trwdng gido dudng, co sé gido duc bat budc, co sé cai nghién bat budc"/>
<xs:enumeration value="Ca cha va me bi tuyén bd mét tich theo quy dinh cta
phép luat"/>
<xs:enumeration value="Ca cha va me dang huwdng ché dé chdm séc, nuéi
duwdng tai co sé& bao tro xa hoi, nha xa hoi'/>
<xs:enumeration value="Ca cha va me dang trong th&i gian chap hanh an
phat tu tai trai giam hodc dang chap hanh quyét dinh x& ly vi pham hanh chinh tai trwéng gido dwéng,
co s& gido duc bat budc, co s& cai nghién bat budc"/>
<xs:enumeration value="Cha ho&c me bj tuyén bé mét tich theo quy dinh cta
phép luat va ngudi con lai dang hwéng ché do cham séc, nudi duéng tai co' sé tro gilip xa hoi, nha xa
héi"/>
<xs:enumeration value="Cha ho&c me bi tuyén bd mét tich theo quy dinh cta
phép luat va ngudi con lai dang trong thdi gian chap hanh an phat tu tai trai giam hodc dang chap
hanh quyét dinh x ly vi pham hanh chinh tai trwéng gido duéng, co s& gido duc bat budc, co sé cai
nghién bat budc"/>
<xs:enumeration value="Cha hodc me dang hwdng ché dé chdm séc, nubi
duéng tai co s& tro gilip x& hdi va ngwdi con lai dang trong thdi gian chap hanh an phat tu tai trai
giam ho&c dang chap hanh quyét dinh x(& ly vi pham hanh chinh tai trwdng gido duéng, co sé gido
duc bat budc, co s& cai nghién bat budc"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Tré em c6 HCPBKK
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">

<xs:element name="DMTreEmCoHCPBKK">

<xs:annotation>
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<xs:documentation>Danh muc tré em c6 hoan canh dac biét khé
khan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TreEmCoHCBDBKK"
type="DMTreEmCoHCDBBKKType" maxOccurs="14">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tré em c6 hoan canh dac biét
khé khan</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTreEmCoHCBDBKKType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc tré em c6 hoan canh dac biét khé
khan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlnclusive value="14"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tré em md cdi ca cha va me"/>
<xs:enumeration value="Loai tré em bi bd roi"/>
<xs:enumeration value="Tré em md c¢di ca cha va me"/>
<xs:enumeration value="Loai tré em khong noi nwong twa"/>
<xs:enumeration value="Tré em khuyét tat"/>
<xs:enumeration value="Loai tré em bj nhiém HIV/AIDS"/>
<xs:enumeration value="Loai tré em nghién ma tay"/>
<xs:enumeration value="Tré em phai bd hoc kiém séng chwa hoan thanh phd
cap giao duc trung hoc co sé"/>
<xs:enumeration value="Tré em bj tén hai nghiém trong vé thé chat va tinh
than do bi bao lwc"/>
<xs:enumeration value="Loai tré em vi pham phap luat"/>
<xs:enumeration value="Loai tré em bi boc 16t"/>
<xs:enumeration value="Loai tré em bj xam hai tinh duc"/>
<xs:enumeration value="Loai tré em bj mua ban"/>
<xs:enumeration value="Tré em méc bénh hiém nghéo hoac bénh phai diéu
tri dai ngay thuéc hé nghéo hoac hd can ngheo"/>
<xs:enumeration value="Loai Tré em di cw, tré em lanh nan, ti nan chwa xac
dinh dwoc cha me hodc khéng c6 ngwdi cham séc "/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

TRE EM CO HOAN CANH PAC BIET KHO KHAN
DM Nhém tré em ¢c6 HCPBKK

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
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targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMNhomTreEmCoHCDbB">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc nhém tré em c6 hoan canh dac biét
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NhomTreEm" type="DMNhomTreEmType"
maxOccurs="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nhom tré
em</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMNhomTreEmType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc nhém tré em </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tré em c6 hoan canh dac biét"/>
<xs:enumeration value="Tré em c6 nguy co roi vao hoan canh dac biét"/>
<xs:enumeration value="Tré em hoan canh khac"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Tré em c6 nguy co roi vao hoan canh dac biét
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTreEmCoNguyCoRoiVaoHCDBKK">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc tré em c6 nguy co roi vao hoan canh dac biét
khé khan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:.sequence>
<xs:element name="TreEmCoNguyCoRoiVaoHCBBKK"
type="DMTreEmCoNguyCoRoiVaoHCBBKKType" maxOccurs="7">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tré em c6 nguy co roi vao hoan
canh dac biét khé khan</xs:documentation>
</xs:annotation>
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</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTreEmCoNguyCoRoiVaoHCDBKKType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc tré em c6 nguy co roi vao hoan canh dac
biét</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="7"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tré em sbng trong gia dinh nghéo, can nghéo"/>
<xs:enumeration value="Tré em bé hoc (chwa hoc xong chwong trinh
THCS)"/>
<xs:enumeration value="Tré em séng trong cac gia dinh cé van dé xa ho (cha
me ly hén, bao lwc gia dinh, c6 ngwdi nhiém HIV/AIDS"/>
<xs:enumeration value="Tré em séng trong gia dinh c6 ngwdi mac t& nan xa
hoi (cha, me, ngwdi nudi dwéng hodc thanh vién gia dinh nghién ma tdy, c& bac, trém cap, mai
dam)"/>
<xs:enumeration value="Tré em sbng trong gia dinh c6 ngu®i vi pham phap
luat (cha, me, ngwoi nudi dwdng hodc thanh vién gia dinh dang trong théi gian chap hanh xi 1y vi
pham hanh chinh va hinh sw)"/>
<xs:enumeration value="Tré em sdng trong gia dinh c6 ca cha va me di lam
&n xa (tré em phai séng xa ca cha va me lién tyc tir 6 thang tré 1én do ca cha, me di lam &n xa)"/>
<xs:enumeration value="Tré em md c¢bi cha hodc md cdi me"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Tré em c6 HCPBKK khac
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://lwww.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTreEmCoHCBBKKKhac">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc tré em c6 hoan canh dac biét khé khan
khac</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TreEmCoHCDBKKKhac"
type="DMTreEmCoHCBBKKKhacType" maxOccurs="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tré em c6 hoan canh dac biét
khac</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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</xs:element>
<xs:complexType name="DMTreEmCoHCBbBKKKhacType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc tré em c6 hoan canh dac biét khé khan
khac</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tré em bj bat coc, chiém doat, danh trao"/>
<xs:enumeration value="Tré em bi tai nan thwong tich"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Hinh thirc cham séc tré em
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://lwww.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHinhThucChamSoc">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc hinh thirc cham soéc</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HinhThucChamSoc"
type="DMHinhThucChamSocType" maxOccurs="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh th&rc cham

séc</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHinhThucChamSocType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc hinh thirc cham sdéc</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Nudi dwdng tap trung tai cac trung tam/ co sé tro
giup xa hoi"/>
<xs:enumeration value="Cham séc thay thé b&i ngwdi than thich"/>
<xs:enumeration value="Cham sdc thay thé b&i ca nhan, gia dinh khéng phai
la ngwdi than thich'/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Hinh thirc tro giup tré em
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHIinhThucTGTE">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc hinh thirc tro gilp tré em </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HinhThucTGTE" type="DMHIinhThucTGTEType"
maxOccurs="5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thirc trg gitp tré em
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHIinhThucTGTEType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc hinh thirc tro gilp tré em </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tro gilp y té cho tré em c6 HCDBKK "/>
<xs:enumeration value="Tro gilp gido duc dao tao va giao duc nghé nghiép
cho tré em c6 HCDBKK "/>
<xs:enumeration value="Tr¢ gilp phap ly, hd tro' tw van cho tré em c6
HCBbBKK "/>
<xs:enumeration value="Trg gitp d6t xuat"/>
<xs:enumeration value="Trg gitp thwéng xuyén tai cong déng"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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DM Doi twgng TE hwéng TGXH thuwong xuyén
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMDoiTuongTEHuongTGXHTX">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc dbi twong tré em hwdng tro' gidp x& hoi
thwdng xuyén</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DoiTuongTEHuongTGXHTX"
type="DMDoiTuongTEHUongTGXHTXType" maxOccurs="11">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Péi twong tré em hwéng tro gidp
xa hoéi thuwdng xuyén</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMDoiTuongTEHUongTGXHTXType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc ddi twong tré em hwdng tro' gidp xa hoi
thwdng xuyén</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="11"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tré em dw&i 16 tudi khdng c6 ngudn nudi dwdng "/>
<xs:enumeration value="Bi bd roi chwa cdé ngwdi nhan lam con nudi/>
<xs:enumeration value="Mb céi ca cha va me"/>
<xs:enumeration value="Md cdi cha hodc me va ngu®i con lai méat tich theo
quy dinh cta phap luat"/>
<xs:enumeration value="Md coi cha hodc me va ngudi con lai dang huéng
ché d6 chadm séc, nudi duwéng tai co' s& bao tro xa hoi, nha xa hoi'/>
<xs:enumeration value="Md cdi cha hodc me va ngudi con lai dang trong thoi
gian chap hanh an phat tu tai trai giam hodc dang chap hanh quyét dinh x& ly vi pham hanh chinh tai
trwdng gido dudng, co sé gido duc bat bude, co sé cai nghién bat budc"/>
<xs:enumeration value="Ca cha va me mét tich theo quy dinh cta phap luat
">
<xs:enumeration value="Ca cha va me dang hwdng ché d6 chdm séc, nudi
duwdng tai co s& bao tro xa hoi, nha xa hoi'/>
<xs:enumeration value="Ca cha va me dang trong thei gian chap hanh an
phat tu tai trai giam hodc dang chap hanh quyét dinh x& ly vi pham hanh chinh tai trwéng gido dwéng,
co s& gido duc bat budc, co s cai nghién bat budc"/>
<xs:enumeration value="Tré& em bj nhi&m HIV thudc hd nghéo"/>
<xs:enumeration value="Tré em khuyét tat"/>
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>
</xs:schema> X . . 5 ) .,
CO SO BAO VE VA CHAM SOC TRE EM
DM Co sé cung cap dich vu bao vé tré em
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMCoSoDichVuBVTE">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc co s& dich vu bao vé tré em
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CoSoDichVuBVTE"
type="DMCoSoDichVuBVTEType" maxOccurs="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Co s& dich vu bao vé tré
em</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMCoSoDichVuBVTEType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc co s& dich vu bao vé tré em
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Co s& BTXH "/>
<xs:enumeration value="Co s& cung cép dich vu bao vé tré em"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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3. LINH VUC PHONG CHONG TE NAN XA HOI
NGUOI BAN DAM

DM Hanh vi tham gia ctia ngwoi mai dim
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHanhViThamGia">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hanh vi tham gia cla ngw&i mai
dam</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HanhViThamGia"
type="DMHanhViThamGiaType" maxOccurs="9"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHanhViThamGiaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc hanh vi tham gia cia ngw&i mai
dam</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Mua dam"/>
<xs:enumeration value="Ban dam"/>
<xs:.enumeration value="Chra mai dam"/>
<xs:enumeration value="Té chirc hoat déng mai dam"/>
<xs:enumeration value="Cuw&ng blc ban dam"/>
<xs:enumeration value="Mai gi¢i mai dam"/>
<xs:enumeration value="Bao k& mai dam"/>
<xs:enumeration value="Loi dung kinh doanh dich vu d& hoat déng mai

dam"/>
<xs:enumeration value="C4c hanh vi khac lién quan dén hoat ddng mai dam
theo quy dinh cla phap luat"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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DM Truy cau trach nhiém hinh sy ctia ngwoi mai dam
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTruyCuuTNHSMD">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Truy ctru trach nhiém hinh sy clia ngwdi mai
dam</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TruyCuuTNHSMD"
type="DMTruyCuuTNHSMDType" maxOccurs="4"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTruyCuuTNHSMDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc truy ctru trdch nhiém hinh sy clia ngw®i mai
dam</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Chuwa trng"/>
<xs:enumeration value="ba bj truy ctru"/>
<xs:enumeration value="Khéng nhé"/>
<xs:enumeration value="Khac"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> i ) .
DM Ho trg giai quyet cac van de xa hgi mai dam
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHoTroGQVanDeXH">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hé tro' giadi quyét cac van dé xa
hodi</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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<xs:element name="HoTroGQVanDeXH"
type="DMHoTroGQVanDeXHType" maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHoTroGQVanDeXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc H8 trg' giai quyét cac van dé xa
hodi</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Hoc nghé&"/>
<xs:enumeration value="Giai quyét viéc lam"/>
<xs:enumeration value="Hé trg’ vén tai hoa nhap"/>
<xs:enumeration value="Vay vén wu dai"/>
<xs:enumeration value="Cac hd tro khac"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

NGUOI NGHIEN VA NGUOI CAI NGHIEN MA TUY
DM Hinh thirc sir dung

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHIinhThucSD">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hinh th&rc st dung</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HinhThucSD" type="DMHinhThucSDType"
maxOccurs="6"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHinhThucSDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hinh th&rc st dung</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
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<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Hut"/>
<xs:enumeration value="Hit"/>
<xs:enumeration value="Nubt"/>
<xs:enumeration value="Tiém"/>
<xs:enumeration value="Chich"/>
<xs:enumeration value="Hinh thirc khac "/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Noi cai nghién
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://lwww.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMNoiCaiNghien">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Noi cai nghién</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NoiCaiNghien" type="DMNoiCaiNghienType"
maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMNoiCaiNghienType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Noi cai nghién</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Cai nghién tai gia dinh"/>
<xs:enumeration value="Cai nghién tai céng déng"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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DM Hinh thirc cai nghién
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHInhThucCaiNghien">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hinh théc cai nghién</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HinhThucCaiNghien"
type="DMHinhThucCaiNghienType" maxOccurs="4"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHinhThucCaiNghienType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hinh thic cai hghién</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Cai nghién ma tdy tw nguyén tai gia dinh"/>
<xs:enumeration value="Cai nghién ma tdy tw nguyén tai cong déng"/>
<xs:enumeration value="Cai nghién ma tay bat budc tai gia dinh"/>
<xs:enumeration value="Cai nghién ma tdy b&t buéc tai cong déng"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> ) ) .
DM Ho trg giai quyét cac van de xa hoi
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHoTroGQVanDeXH">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hé tro' giadi quyét cac van dé xa
hodi</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HoTroGQVanDeXH"
type="DMHoTroGQVanDeXHType" maxOccurs="5"/>
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</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHoTroGQVanDeXHType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hb tro giadi quyét cac van dé xa
hodi</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Hoc nghé"/>
<xs:enumeration value="Giai quyét viéc lam"/>
<xs:enumeration value="Hé tro vén tai hoa nhap"/>
<xs:enumeration value="Vay vén wu dai"/>
<xs:enumeration value="Cac hd tro khac"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Hinh thc sau cai nghién
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHinhThucSauCaiNghien">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hinh th&c sau cai nghién</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HinhThucSauCaiNghien"
type="DMHinhThucSauCaiNghienType" maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHinhThucSauCaiNghienType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hinh th&rc sau cai nghién</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="2"/>
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Quan ly sau cai nghién ma tly tai noi cw tru"/>
<xs:enumeration value="Quan ly cai nghién ma tdy tai trung tam"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Hinh thire xir Iy
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHIinhThuXuLy">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hinh thirc x& ly</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HinhThuXuLy" type="DMHinhThuXuLyType"

maxOccurs="6"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHIinhThuXuLyType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hinh thirc x& ly</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Thuc hién cai nghién cho nguwdi nghién ma tay tai
gia dinh"/>
<xs:enumeration value="Quan ly ngwoi sau cai nghién ma tay tai noi cw
tra"/>
<xs:enumeration value="Phan cdng té chirc, ngui gip d&, hwéng dan
ngwdi sau cai nghién cach ly méi trwedng ma tdy, phong, chéng tai nghién"/>
<xs:enumeration value="Dinh ky hodc dét xuét tb chirc kiém tra, xét nghiém
cac chat ma tay déi véi ngudi sau cai nghién"/>
<xs:enumeration value="H®é tro hoc nghé, tim kiém viéc lam va tao diéu kién
dé ngudi sau cai nghién ma tly tham gia cac hoat déng xa hoi, hoa nhap cong dong"/>
<xs:enumeration value="Van déng céac tb chirc, doanh nghiép, don vj kinh
doanh san xuét trén dia ban tiép nhan day nghé, giai quyét viéc lam cho ngwdi sau cai nghién ma tay
tai hdoa nhap cong déng."/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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DM Truy cwu trach nhiém hinh sw
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTruyCuuTNHS">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Truy ctru trach nhiém hinh
sw</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TruyCuuTNHS" type="DMTruyCuuTNHSType"
maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTruyCuuTNHSType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Truy ctru trach nhiém hinh
sw</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Chuwa tirng"/>
<xs:enumeration value="ba bj truy ctru"/>
<xs:enumeration value="Khéng nhé"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

NGUOI BI MUA BAN TRO VE

DM Loai doi twgng nan nhan mua ban
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vnh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMLoaiDoiTuongNanNhanMuaBan">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc phan loai déi twong nan nhan mua
ban</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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<xs:element name="LoaiDoiTuongNanNhanMuaBan"
type="DMLoaiDoiTuongNanNhanMuaBanType" maxOccurs="4"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLoaiDoiTuongNanNhanMuaBanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Phan loai déi twong nan nhan mua
ban</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Nan nhan la cdng dan VN hodc nguwoi thwdng trd tai
Viét Nam"/>
<xs:enumeration value="Nan nhan la ngw&i nw&c ngoai vi MB tai Viét Nam"/>
<xs:enumeration value="Nan nhan dang ch® xac minh"/>
<xs:enumeration value="Nguw&i chwa thanh nién di cung nan nhan "/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> )
DM Tuw van phép ly nan nhdn mua béan
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vnh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTuVanPLNanNhanMuaBan">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc tw van phap ly nan nhan mua
ban</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TuVanPLNanNhanMuaBan"
type="DMTuVanPLNanNhanMuaBanType" maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTuVanPLNanNhanMuaBanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc tw van phap ly nan nhan mua
ban</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
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<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Cung cap théng tin vé chinh séach, dich vu hd tro' nan
nhan"/>
<xs:enumeration value="Khac"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> )
DM Ho trg y t¢ nan nhan mua ban
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHoTroYTeNanNhanMuaBan">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc hd tr¢ y t& nan nhan mua
ban</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HoTroYTeNanNhanMuaBan"
type="DMHoTroYTeNanNhanMuaBanType" maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHoTroYTeNanNhanMuaBanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hb tro' y té nan nhan mua
ban</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Kham chira bénh mién phi"/>
<xs:enumeration value="Tw van cham séc strc khde, tam ly"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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DM Dich vu ho tro chi phi di lai nan nhan mua ban
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMDVHoTroChiPhiDiLaiNNMB">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc dich vu hé tr¢ chi phi di lai nan nhan mua
ban</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DVHoTroChiPhiDiLaiNNMB"
type="DMDVHoTroChiPhiDiLaiNNMBType" maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMDVHoTroChiPhiDiLaiNNMBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc dich vu hd tro' chi phi di lai nan nhan mua
ban</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tau xe"/>
<xs:enumeration value="Tién an di dwong tré vé gia dinh"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> .
DM Ho trg hoc van hoa, hoc nghe nan nhan mua ban
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHoTroVHHocNgheNNMB">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hé tro hoc van héa, hoc nghé nan nhan mua
ban</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HoTroVHHocNgheNNMB"
type="DMHoTroVHHocNgheNNMBType" maxOccurs="3"/>
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</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHoTroVHHocNgheNNMBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hb tro hoc van héa, hoc nghé nan nhan mua
ban</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tién mua sach vé"/>
<xs:enumeration value="Hoc phi"/>
<xs:enumeration value="Hoc nghé"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> )
DM Luru tru tai cac co sé tiep nhan nan nhan
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://lwww.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMLuuTruCSTiepNhanNanNhan">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Lwu trd tai cac co sé tiép nhan nan
nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LuuTruCSTiepNhanNanNhan"
type="DMLuuTruCSTiepNhanNanNhanType" maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLuuTruCSTiepNhanNanNhanType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Lwu trd tai cac co sé tiép nhan nan
nhan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Khéng qua 15 ngay "/>
<xs:enumeration value="Khéng qua 30 ngy dbi v&i nan nhan binh thweng'/>
<xs:enumeration value="Khéng qua 60 ngay dbi véi nan nhan can hé tro vé
strc khée, gido duc, tré em c6 hoan canh dac biét khé khan"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Ho trg thi tuc phap ly nan nhan mua ban
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHoTroThuTucPLNNMB">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hb tro thd tuc phap ly nan nhan mua
ban</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HoTroThuTucPLNNMB"
type="DMHoTroThuTucPLNNMBType" maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHoTroThuTucPLNNMBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muyc Hé tro' thi tuc phap Iy nan nhan mua
ban</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Cap lai ho khau"/>
<xs:enumeration value="C4p lai chirng minh thu"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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4. LINH VUC NGUOI CO CONG
DM dbi twong NCC

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMDoiTuongNCC">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DoiTuongNCC" type="DMDoiTuongNCCType"
maxOccurs="15"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMDoiTuongNCCType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="15"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Nguw&i hoat ddng cach mang trwéc ngay 01 thang 01
nam 1945"/>
<xs:enumeration value="Ngu&i hoat dong cach mang tir ngay 01 thang 01
nam 1945 dén ngay khéi nghia thang Tam nadm 1945"/>
<xs:enumeration value="Liét si"/>
<xs:enumeration value="Ba me Viét Nam anh hung"/>
<xs:enumeration value="Anh hung Lwc lwgng vl trang nhan dan"/>
<xs:enumeration value="Anh hung Lao déng trong théi ky khang chién"/>
<xs:enumeration value="Thwong binh, nguwoi hwdng chinh sach nhw thwong
binh"/>
<xs:.enumeration value="Bénh binh"/>
<xs:enumeration value="Nguw&i hoat ddng khang chién bi nhim chat doc héa
hoc"/>
<xs:enumeration value="Nguw&i hoat dd6ng cach mang, hoat dong khang chién
bi dich béat tu, day"/>
<xs:enumeration value="Nguw&i hoat déng khang chién gidi phong dan téc,
bao vé Té québc va lam nghia vu quéc té"/>
<xs:enumeration value="Nguwoi cé cong giup d& cach mang"/>
<xs:enumeration value="Thanh nién xung phong"/>
<xs:enumeration value="Than nhan NCC"/>
<xs:enumeration value="Than nhan Liét sy"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> ) )
DM tinh trang con song/ da mat
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
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xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="TTConsong">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TTConsong" type="TTConsongType"
maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="TTConsongType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Con séng"/>
<xs:enumeration value="Pa mét"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM than nhan NCC
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMThanNhanNCC">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ThanNhanNCC" type="DMThanNhanNCCType"
maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMThanNhanNCCType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Cha dé/ me dé"/>
<xs:enumeration value="Vo / chdng"/>
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<xs:enumeration value="Con"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM céc ché d¢ wu dai dbi véi NHPCM trudc ngay 01/01/1945
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMUuDaitruoc01019145">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="UuDaitruoc01019145"
type="DMUuDaitruoc01019145Type" maxOccurs="9"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMUuDaitruoc01019145Type">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tr¢ cap hang thang"/>
<xs:enumeration value="Phu cap hang thang"/>
<xs:enumeration value="Tro' c4p mét lan"/>
<xs:enumeration value="B&o hiém y té; diéu dwdng phuc hdi strc khde, cap
phwong tién trg giap, dung cu chinh hinh"/>
<xs:enumeration value="Cép b&o Nhan dan; sinh hoat vén héa, tinh than phu

hop"/>
<xs:enumeration value="H® trg’ cai thién nha &"/>
<xs:enumeration value="Tro cap tién tuit hang thang"/>
<xs:enumeration value="Mai tang phi"/>
<xs:enumeration value="Ché do wu dai khac"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM céc ché d¢ wu dii d6i véi NHPCM tir ngay 01/01/1945 dén trwéc tong
khéi nghia 19/8/1945

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMUuDai011945 81945">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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<xs:element name="UuDai011945 81945"
type="DMUuDai011945 81945Type" maxOccurs="9"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMUuDai011945 81945Type">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tr¢ cap hang thang"/>
<xs:enumeration value="Phu cap hang thang"/>
<xs:enumeration value="Tro' cAp mot lan"/>
<xs:enumeration value="B&o hiém y té; diéu dwdng phuc hdi strc khde, cap
phwong tién trg’ gilp, dung cu chinh hinh"/>
<xs:enumeration value="Cép b&o Nhan dan; sinh hoat van héa, tinh than phu
hop"/>
<xs:enumeration value="H® trg’ cai thién nha &"/>
<xs:enumeration value="Tro cap tién tuit hang thang"/>
<xs:enumeration value="Mai tang phi"/>
<xs:enumeration value="Ché do wu dai khac"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Cac trwong hep hy sinh caa liét si (DM Truong Hop Hy Sinh)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTruongHopHysinh">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TruongHopHysinh"
type="DMTruongHopHysinhType" maxOccurs="9"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTruongHopHysinhType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="11"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
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<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Chién d4u bao vé doc lap, chl quyén, toan ven lanh
thd, an ninh quéc gia"/>
<xs:enumeration value="Truc tiép phuc vu chién dau trong khi dich ban pha:
Tai dan, clru thwong, tai thwong, ddm bao théng tin lién lac, ctru chira kho hang, bao vé hang héa va
cac trwdng hop dadm bao chién dau'/>
<xs:enumeration value="Lam nghfa vu qudc t& ma bj chét trong khi thyc hién
nhiém vu ho&c bi thwong, bi bénh phai dwa vé nwéc diéu tri va chét trong khi dang diéu tri. Trwong
hop bi chét trong khi hoc tap, tham quan, du lich, an dw&ng, chira bénh, tham viéng hiru nghi; lam
viéc theo hop dé“)ng kinh t&, khoa hoc ky thuat, van hoa, gido duc, lao dong thi khdng thudc dién xem
xét xac nhan la liét s1"/>
<xs:enumeration value="Trwc tiép tham gia d4u tranh chéng lai hodc ngan
chan céac hanh vi nguy hiém cho xa hoi thudc cac tdi dwoc quy dinh trong B& luat Hinh sy"/>
<xs:enumeration value="Diing cdm thwc hién cong viéc cap bach, nguy hiém
phuc vu qudc phong va an ninh"/>
<xs:enumeration value="D{ing cdm clu ngw&i, ctru tai san cla Nha nwéc va
nhéan dan"/>
<xs:enumeration value="Do 6m dau, tai nan trong khi dang lam nhiém vu
quéc phong va an ninh & dia ban cé diéu kién kinh té - x& hdi dac biét khé khan theo quy dinh cta
phép luat"/>
<xs:enumeration value="Khi dang tryc tiép lam nhiém vu tim kiém, quy tap
hai cét liét sT do co quan cé tham quyén giao"/>
<xs:enumeration value="Thwong binh, ngwdi hwédng chinh sach nhw thuong
binh bi chét do vét thuwong tai phat (khéng &p dung déi véi thuwong binh loai B) trong cac trwong hop
sau:Suy gidm kha nang lao dong tir 81% tré lén chét do vét thwong tai phat c6 xac nhan cta co s&'y
té; Suy gidm kha nang lao dong t» 61% dén 80% chét trong khi dang diéu trj vét thwong tai phat tai
bénh vién cip huyén ho&c twong dwong tré 1én"/>
<xs:enumeration value="Mét tin, mét tich quy dinh tai Diém 1 Khoan 1 Diéu
11 clGa Phap 1&nh sau khi co' quan c6 thdm quyén két luan chwa cé chirng ctr phan boi, dau hang,
chiéu hdi, dao ngt"/>
<xs.enumeration value="Trwc tiép lam nhiém vu huan luyén chién d4u hoac
di&n tap phuc vu qubc phong, an ninh c6 tinh chat nguy hiém: Ban dan that, st dung thuéc nd; huan
luyén, dién tap chién dau ctia khéng quan, hai quan, canh sét bién va dic cong; chiva chay; chdng
khaing bd, bao loan; giai thoat con tin; ctru hd, ctru nan, tng clru thdm hoa thién tai"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Than nhan liét si
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMThanNhanLS">
<xs:complexType>
<xs:.sequence>
<xs:element name="ThanNhanLS" type="DMThanNhanLSType"
maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMThanNhanLSType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
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<xs:maxlinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Cha dé, me dé"/>
<xs:enumeration value="Vo ho&c chéng"/>
<xs:enumeration value="Con"/>
<xs:enumeration value="Nguwo&i cé cong nudi dwdng khi liét sT con nhé"/>
<xs:enumeration value="Nguw®oi th& cang"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> ) ]
DM Cac che do wu dai doi voi than nhan liét si
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMUuDaiTNLS">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="UuDaiTNLS" type="DMUuDaiTNLSType"
maxOccurs="9"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMUuDaiTNLSType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tro c4p tién tuit mot lan khi bao ti"/>
<xs:enumeration value="Tro c4p tién tut hang thang"/>
<xs:enumeration value="Tro cap tién tuat nudi dwéng hang thang"/>
<xs:enumeration value="Tro cap tién tuit mot 1an"/>
<xs:enumeration value="Tro cép the cang'/>
<xs:enumeration value="B&o hiém y té"/>
<xs:enumeration value="Piéu dw&ng phuc héi strc khée"/>
<xs:enumeration value="Cép phwong tién tro gitp, dung cu chinh hinh"/>
<xs:enumeration value="Mai tang phi"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Trwong hop xét tang BMVNAH
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
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xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMUuDaiBMVNAH">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="UuDaiBMVNAH" type="DMUuDaiBMVNAHType"
maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMUuDaiBMVNAHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tro cap mét lan"/>
<xs:enumeration value="Phu c4p hang thang tlr ngay Chu tich nwéc ky Quyét
dinh phong tang"/>
<xs:enumeration value="Tro cap ngudi phuc vu'"/>
<xs:enumeration value="Mai tang phi"/>
<xs:enumeration value="Tr¢ cép tién tuét"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Che d¢ wu dai doi véi BMVNAH (DM Uu Dai BMVNAH)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMXetTangBMVNAH">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="XetTangBMVNAH"
type="DMXetTangBMVNAHType" maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMXetTangBMVNAHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="C6 2 con tr& |én la liét s§"/>
<xs:enumeration value="Chi cé 2 con ma 1 con la liét s§ va 1 con la thwong
binh suy gidm kha nang lao déng tr 81% tré& 1én"/>
<xs:enumeration value="Chi cé 1 con ma ngw¢i con do la liét sy"/>
<xs:enumeration value="C6 1 con la liét s§ va c6 chdng ho&c ban than Ia liét
sy'/>
<xs:enumeration value="Cd 1 con la liét s va ban than la thwong binh suy
giam kha nang lao dong tir 81 % tr& 1én"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Trwong hop Anh hung
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTruongHopAH">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TruongHopAH" type="DMTruongHopAHType"
maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTruongHopAHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value='Nguwo¢i dwoc Nha nwéc tang hoac truy tang danh
hiéu "Anh hung Lwc lwgng vi trang nhan dan" theo quy dinh cta phéap luat;'/>
<xs:enumeration value="Nguo&i dwgc Nha nwéc tuyén dwong Anh hung Lao
dong vi cé thanh tich dac biét xuat séc trong lao dong, san xuét phuc vu khang chién."/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Ché a9 wu dai d6i véi Anh hung LLVIND, AHLD (DM UuDai
AHLLVTND)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->

<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->

<xs:schema xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified"<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
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<xs:element name="DMUuDaiAHLLVTND">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="UuDaiAHLLVTND"
type="DMUuDaiAHLLVTNDType" maxOccurs="4"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMUuDaiAHLLVTNDType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tr¢ cap hang thang"/>
<xs:enumeration value="Bao hiém y té; diéu dwéng phuc hdi strc khoé hai
ndm mét 1an; cap phwong tién tro gitp, dung cu chinh hinh can thiét'/>
<xs:enumeration value="Mai tang phi"/>
<xs:enumeration value="Tro cap mét lan"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Loai thwong binh
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMLoaiTB">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LoaiTB" type="DMLoaiTBType"
maxOccurs="6"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLoaiTBType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Thwong binh"/>
<xs:enumeration value="Nguwoi hwdng chinh sach nhw thwong binh"/>
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<xs:enumeration value="Thwong binh loai B"/>
<xs:enumeration value="Thwong binh c6 vét thwong dac biét nghiém trong"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Trwong hop Thwong binh
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTruongHopTB">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TruongHopTB" type="DMTruongHopTBType"
maxOccurs="9"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTruongHopTBType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Chién d4u bao vé doc lap, chd quyén, toan ven lanh
thd, an ninh quéc gia"/>
<xs:enumeration value="Truc tiép phuc vu chién dau trong khi dich ban pha:
Tai dan, ctru thwong, tai thuwong, dam bao thong tin lién lac, cieu chira kho hang, bao vé hang héa va
céac trwong hop ddm bao chién dau"/>
<xs:enumeration value="Hoat dong cach ‘mang hoac hoat déng khang chién
bi dich bét, tra tAn van khong khuét phuc, kién quyét d4u tranh, dé lai thwong tich thuwe thé"/>
<xs:enumeration value="Lam nghia vu quéc t& ma bi thwong trong khi thyc
hién nhiém vu"/>
<xs:enumeration value="Trwc tiép tham gia d4u tranh chdng lai hodc ngan
chan céc hanh vi gay nguy hiém cho x& hdi thudc céac t6i dwoc quy dinh trong Bo luat Hinh sy'/>
<xs:enumeration value="Diing cdm thyc hién cdng viéc cip bach, nguy hiém
phuc vu qudc phong, an ninh; diing cdm clu ngudi, ciru tai sdn ctia Nha nwéc va nhan dan'/>
<xs:enumeration value="Tryc tiép lam nhiém vy huén luyén chién déu hoéc
dién tap phuc vu quoc phong an ninh c6 tinh chat nguy hiém: B&n dan that, st dung thuéc nd; huén
luyén, dién tap chién dau cta khéng quéan, hai quan, canh sat bién va dic cong; chiva chay; chdng
khaing b, bao loan; giai thoat con tin; ctru hd, clru nan, tng clru thdm hoa thién tai"/>
<xs:enumeration value="Lam nhiém vu qudc phong va an ninh & dia ban c6
diéu kién kinh té - xa hoi dac biét kho khan theo quy dinh cha phap luat"/>
<xs:enumeration value="Khi dang tryc tiép lam nhiém vu tim kiém, quy tap
hai cét liét sT do co quan cé thdm quyén giao"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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DM Ché d$ wu dai ddi véi thwong binh

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMUuDaiTB">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="UuDaiTB" type="DMUuDaiTBType"
maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMUuDaiTBType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Trg c4p hang thang, phu c4p hang thang can ctr vao
murc do suy gidm kha nang lao dong va loai thwong binh"/>
<xs:enumeration value="B&o hiém y té; cAp phwong tién tro gilp, dung cu
chinh hinh can c vao thwong tat cla tirng nguwdi va kha nang ctia Nha nuwéc'/>
<xs:enumeration value="Diéu dw&ng phuc hdi strc khde hai ndm moét lan;
trwdng hop thwong binh suy gidm kha néng lao déng tir 81% tré 1én dwoc diéu dwdng phuc hdi strc
khée hang nam"/>
<xs:enumeration value="Dwoc hudng ché dd wu tién, hd tre quy dinh tai
khoan 5 Diéu 4 cGa Phap lénh nay; cdn cl vao thwong tat va trinh do nghé nghiép dwoc tao diéu kién
lam viéc trong co’ quan nha nwéc, doanh nghiép theo quy dinh cla phap luat vé lao dong"/>
<xs:enumeration value="Uu tién giao hoac thué dat, mat nwéc, méat nwéc
bién, vay vén wu dai dé san xuét, dwoc mién hodc gidm thué theo quy dinh cla phap luat; duwoc hd
tro vé nha & quy dinh tai khoan 4 biéu 4 cia Phap Iénh nay"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> )
DM Ut dii cho thin nhin khi thuwong binh chét
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMUuDaiTBChet">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="UuDaiTBChet" type="DMUuDaiTBChetType"
maxOccurs="3"/>
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</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMUuDaiTBChetType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Mai tang phi"/>
<xs:enumeration value="Tro' cAp mot lan"/>
<xs:enumeration value="Tro cap tién tuét"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Trwong hop bénh binh
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmins:xs="http://lwww.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTruongHopBB">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TruongHopBB" type="DMTruongHopBBType"
maxOccurs="9"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTruongHopBBType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Chién d4u bao vé doc lap, chd quyén, toan ven lanh
thd, an ninh quéc gia"/>
<xs:enumeration value="Truc tiép phuc vu chién dau trong khi dich ban pha:

Tai dan, clru thwong, tai thwong, ddm bao théng tin lién lac, ctru chira kho hang, bao vé hang héa va

cac trwdng hop dadm bao chién dau'/>

<xs:enumeration value="Hoat déng lién tuc & dia ban c6 diéu kién kinh té - x&

héi dac biét kho khan theo quy dinh cla phap luat tir 15 thang tré 1én"/>
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<xs:enumeration value="Hoat dong & dia ban c6 diéu kién kinh té - x& hoi dac
biét khé khan theo quy dinh cta phap luat chwa dd 15 thang nhwng cé dt 10 nam tré 1én cbng tac
trong quan ddi nhan dan, cong an nhan dan"/>
<xs:enumeration value="Lam nghfa vu qudc t& ma méc bénh trong khi thuc
hién nhiém vu. Trweng hop mac bénh trong khi hoc tap, tham quan, du lich, an dwéng, chiva bénh,
tham viéng hiru nghi; lam viéc theo hop ddng kinh t&, khoa hoc k¥ thuat, van héa, gido duc, lao dong
thi khdng thuéc dién xem xét xac nhan la bénh binh"/>
<xs:enumeration value="Thwc hién céng viéc cap bach, nguy hiém phuc vu
quéc phong va an ninh"/>
<xs:enumeration value="Khi dang lam nhiém vu tim kiém, quy tap hai cét liét
sT do co’ quan cé thAm quyén giao"/>
<xs:enumeration value="M&c bénh do mét trong cac trwerng hop quy dinh tai
cac Diém a, b, ¢, d Khodn nay da xuat ngli ma bénh ci tai phat dan dén tam than"/>
<xs:enumeration value="Pa c6 du 15 nam cong tac trong quan déi nhan dan,
céng an nhan dan nhwng khong dd diéu kién vé tudi doi dé& hwéng ché do hwu tri"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> ] )
DM Che d¢ wu dai doi véi Bénh binh
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMCheDoUuDaiBB">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc ché dé wu dai dbi v&i bénh
binh</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CheDoUuDaiBB"
type="DMCheDoUuDaiBBType" maxOccurs="4"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMCheDoUuDaiBBType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc ché dé wu dai dbi v&i bénh
binh</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlnclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Phu cap hang thang"/>
<xs:enumeration value="Phu cap dac biét"/>
<xs:enumeration value="Tr¢' cip ngudi phuc vu'/>
<xs:enumeration value="Tr¢ cap hang thang"/>
<xs:enumeration value=""/>
<xs:enumeration value=""/>
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</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> ) ] ]
DM Che d¢ wu dai doi véi than nhan khi bénh binh chet
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-
instance"targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMUuDaiBBChet">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="UuDaiBBChet" type="DMUuDaiBBChetType"
maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMUuDaiBBChetType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="mai tang phi"/>
<xs:enumeration value="Tro' cAp mot lan"/>
<xs:enumeration value="Tro c4p tién tut hang thang"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> .
DM Doi twgng xac nhan NHPKC bi nhiem CDHH
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMXNNhiemCDHH">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="XNNhiemCDHH"
type="DMXNNhiemCDHHType" maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMXNNhiemCDHHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
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</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Cén bo, chién si, quan nhan chuyén nghiép, céng
nhan vién quéc phong thudc quan ddi nhan dan Viét Nam"/>
<xs:enumeration value="Cén bd, chién si, céng nhan vién thuéc lwc lvong
Cbéng an nhan dan"/>
<xs:enumeration value="Can b, cdng nhan vién trong cac co quan nha
nwéc, td chire chinh tri, t chire chinh trj - xa hoi'/>
<xs:enumeration value="Thanh nién xung phong tap trung"/>
<xs:enumeration value="Coéng an xa; dan quan; du kych; tw vé; dan céng; can
bo thén, ap, xa, phwong"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Trwong hop nhiém CDHH
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTHNhiemCDHH">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="THNhiemCDHH" type="DMTHNhiemCDHHType"
maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTHNhiemCDHHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Mac bénh lam suy gidm kha n&ng lao dong t&» 21%
tr& 1én"/>
<xs:enumeration value="Vo sinh"/>
<xs:enumeration value="Sinh con di dang, di tat"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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DM Loai giam dinh
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMLoaiGiamDinh">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LoaiGiamDinh" type="DMLoaiGiamDinhType"
maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLoaiGiamDinhType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Giam dinh 1an dau"/>
<xs:enumeration value="Giam dinh lai"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> ] )
DM Che d¢ wu dai doi voi NHDPKC bi nhiem CPHH
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMUuDaiNHDKCNhiemCDHH">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="UuDaiNHDKCNhiemCDHH"
type="DMUuDaiNHDKCNhiemCDHHType" maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMUuDaiNHDKCNhiemCDHHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
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<xs:maxlinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tr¢ cap hang thang "/>
<xs:enumeration value="Phu c&p hang thang"/>
<xs:enumeration value="Tro' cap ngudi phuc vu'/>
<xs:enumeration value="Mai tang phi"/>
<xs:enumeration value="tién tut hang thang"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> ) ]
DM Che d¢ wu dai doi voi con dé cia NHPKC bi nhiem CPHH
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMUuDaiConNHDKCNhiemCDHH">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="UuDaiConNHDKCNhiemCDHH"
type="DMUuDaiConNHDKCNhiemCDHHType" maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMUuDaiConNHDKCNhiemCDHHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tro cap hang thang"/>
<xs:enumeration value="Dung cu chinh hinh"/>
<xs:enumeration value="Mai tang phi"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> ) ) ]
DM ché d¢ wu dii déi véi NHPKC bi dich bit, tu day
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema'
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMUuDaiBatTuDay">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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<xs:element name="UuDaiBatTuDay"
type="DMUuDaiBatTuDayType" maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMUuDaiBatTuDayType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tang ky niém chwong"/>
<xs:enumeration value="Tr¢ cép 1 lan"/>
<xs:enumeration value="BHYT"/>
<xs:enumeration value="diéu duéng phuc hdi strc khde"/>
<xs:enumeration value="cap phwong tién tro gitip, dung cu chinh hinh"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> ) ) o
DM Che do wu dai doi véi NHDKC, GPDT. BVTQ va lam nghia vu quoc té
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMUuDaiGPDTBVTQNVQT">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Ché d6 wu dai déi véi NHDKC, GPDT. BVTQ
va lam nghia vu quéc té </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DTat" type="DMUuDaiGPDTBVTQNVQTType"
maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMUuDaiGPDTBVTQNVQTType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tro' cAp mét lan"/>







362

<xs:enumeration value="Mai tang phi"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> )
DM Khen tang doi voi NCC giup do CM
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMKhenTangGiupdoCM">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="KhenTangGiupdoCM"
type="DMKhenTangGiupdoCMType" maxOccurs="4"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMKhenTangGiupdoCMType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Ky niém chwong “Té quéc ghi cong™/>
<xs:enumeration value="Bang “Cé céng v&i cAch mang™/>
<xs:enumeration value="B&ng “Cé cong v&i nwéc™/>
<xs:enumeration value="Huan chwong khang chién"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> ) )
DM ché d wu dai ddi véi NCC giiip d& CM
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema'
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMUuDaiGiupdoCM">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="UuDaiGiupdoCM"
type="DMUuDaiGiupdoCMType" maxOccurs="4"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMUuDaiGiupdoCMType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
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<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tr¢ cap hang thang"/>
<xs:enumeration value="Tro c&p nudi duéng"/>
<xs:enumeration value="Mai tang phi"/>
<xs:enumeration value="Tro' c&p mot lan"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM khen thwéng
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMKhenThuong">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="KhenThuong" type="DMKhenThuongType"
maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMKhenThuongType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Huan chwong khang chién hang nhat"/>
<xs:enumeration value="Huan chwong khang chién hang nhi"/>
<xs:enumeration value="Huan chuong khang chién hang ba"/>
<xs:enumeration value="Huy chwong khang chién hang nhét"/>
<xs:enumeration value="Huy chwong khang chién hang nhi"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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DM ché d¢ wu dai doi voi thanh nién xung phong
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMUuDaiTNXP">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="UuDaiTNXP" type="DMUuDaiTNXPType"
maxOccurs="4"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMUuDaiTNXPType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tro cap hang thang"/>
<xs:enumeration value="Tro' cap moét lan "/>
<xs:enumeration value="BHYT"/>
<xs:enumeration value="Mai tang phi"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Ché @9 wu dii cho than nhan NCC

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMUuDaiThanNhanNCC">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="UuDaiThanNhanNCC"
type="DMUuDaiThanNhanNCCType" maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMUuDaiThanNhanNCCType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
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<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Mai tang phi"/>
<xs:enumeration value="Tro' cAp mét lan"/>
<xs:enumeration value="Tro c4p tién tut hang thang"/>
<xs:enumeration value="Tié&n tuat mot lan"/>
<xs:enumeration value="Tién tut nuéi dwéng"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> ] )
DM Che d¢ wu dai doi voi than nhan liét si
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmins:xs="http://lwww.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMUuDaiThanNhanLS">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="UuDaiThanNhanLS"
type="DMUuDaiThanNhanLSType" maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMUuDaiThanNhanLSType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tro c4p tién tut hang thang"/>
<xs:enumeration value="Tro' cAp mét lan"/>
<xs:enumeration value="Mai tang phi"/>
<xs:enumeration value="Tr¢ cap tién tuét nuéi dwéng"/>
<xs:enumeration value="Tro c4p the cang"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> ) . .
DM doi twgng duwgc diéu duwong phuc hoi sire khée
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
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targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMDieuDuong">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM déi twong didu duwéng phuc hdi strc
khée</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DieuDuong" type="DMDieuDuongType"
maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMDieuDuongType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Déi twong dwoc diéu dwéng phuc hdi stre khoe 01
nam 01 1an"/>
<xs:enumeration value="Déi twong duoc diéu dwdng phuc hdi strc khde 02
nam 01 1an"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> i
DM Loai phwong tién trg giup, dung cu chinh hinh va vat pham phu
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
<xs:element name="DMPhuongTienTGDCCH">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="PhuongTienTGDCCH"
type="DMPhuongTienTGDCCHType" maxOccurs="13"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMPhuongTienTGDCCHType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="13"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
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<xs:restriction base="xs:normalizedString">

<xs:enumeration value="Tay gid"/>

<xs:enumeration value="Mang nhwa tay"/>

<xs:enumeration value="Chan gid"/>

<xs:enumeration value="Mang nhwa chan"/>

<xs:enumeration value="Mét doi giay hodac mét déi dép chinh hinh"/>

<xs:enumeration value="Nep dui, nep cang chan"/>

<xs:enumeration value="Ao chinh hinh"/>

<xs:enumeration value="Xe lan hoac xe lac hoc phwong tién thay thé bang
mdrc tién cAp mua xe 1an hodc xe lac"/>

<xs:enumeration value="Nang"/>

<xs:enumeration value="May tr¢' thinh theo chi dinh cGa bénh vién cap tinh
tré 1én"/>

<xs:enumeration value="L&p mét gia theo chi dinh ctia bénh vién cép tinh tr&
lén. Tién I&p mat gia thanh toan theo chirng tir ctia bénh vién cép tinh tré 1én"/>

<xs:enumeration value="Lam rang gia dbi v&i thwong binh theo sb réng bi
mét ghi tai hd so' thwong binh va chi dinh ctia bénh vién cép tinh tré 1&n; I&p ham gia déi véi thwong
binh héng ham do thwong tat cin ctr theo hd so thwong binh va chi dinh ctia bénh vién cap tinh tré
Ién"/>

<xs:enumeration value="Mua céc d6 dung phuc vu sinh hoat déi véi thwong
binh, bénh binh bj liét n(ra ngwdi hodc liét hoan toan ho&c bj tam than thé kich dong"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>
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I1l. CHUAN KY THUAT CAU TRUC THONG PIEP DU LIEU DANH
MUC DUNG CHUNG NHOM LINH VUC LAO PONG

1. LINH VUC LAO PONG-VIEC LAM, TIEN LUONG-QUAN HE LAO
PONG, BAO HIEM XA HOI

DM Nganh kinh té - Khéng xay dwng

DM Khu vue kinh té

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMKhuVucKT">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="KhuVucKT" type="DMKhuVucKTType"
maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMKhuVucKTType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Kinh t& Nha nwéc"/>
<xs:enumeration value="Kinh té ngoai Nha nwéc"/>
<xs:enumeration value="Kinh t& cé vén dau tw nwéc ngoai"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Vi tri viéc lam - Khong xay dwng
DM Nghé nghiép

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMNgheNghiep">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NgheNghiep" type="DMNgheNghiepType"
maxOccurs="10"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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</xs:element>
<xs:complexType name="DMNgheNghiepType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Cac nha l&nh dao trong cac nganh, cac cip va cac
don vi"/>
<xs:enumeration value="Chuyén mén ky thuat bac cao trong cac linh vyc"/>
<xs:enumeration value="Cac chuyé&n mon ky thuat bac trung trong cac linh
vye"/>
<xs:enumeration value="Nhan vién (nhan vién chuyén mén so' cip, nhan vién
ky thuat lam viéc trong cac van phong, ban gidy) trong cac linh vuwc'/>
<xs:enumeration value="Nhan vién dich vu ca nhan, bao vé trat tw - an toan
x& hoi va ban hang cé ky thuat"/>
<xs:enumeration value="Lao déng c6 ky thuat trong ndng nghiép, lam nghiép
va thay san "/>
<xs:enumeration value="Thg thu cong c6 k¥ thuat va cac the ky thuat khac co
lién quan"/>
<xs:enumeration value="Tho c6 ky thuat I&p rap va van hanh may mdc, thiét
bi"/>
<xs:enumeration value="Lao déng gian don"/>
<xs:enumeration value="Lwc lwgng quan doi"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Don vi hanh chinh - Khéng xay dung
DM Nghe dao tao - Khong xay dwng
DM Chuyén nganh dao tao - Khdng xay dung
DM Trinh d§ k¥ nang nghe
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTrinhDoKyNangNghe">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TrinhDoKyNangNghe"
type="DMTrinhDoKyNangNgheType" maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTrinhDoKyNangNgheType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
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<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:pattern value="Chirng chi k§ nang nghé quéc gia bac I"/>
<xs:pattern value="Ching chi k§ nang nghé quéc gia bac II"/>
<xs:pattern value="Ching chi k§ nang nghé quéc gia bac I1"/>
<xs:pattern value="Chung chi k§j ndng nghé quéc gia bac IV"/>
<xs:pattern value="Chirng chi k§ nang nghé quéc gia bac V'/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Trinh @9 tin hoc
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTrinhDoTinHoc">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TrinhDoTinHoc" type="DMTrinhDoTinHocType"
maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTrinhDoTinHocType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tin hoc Nang cao hoac twong dwong"/>
<xs:enumeration value="Tin hoc Co ban hoac twong dwong"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Trinh d§ ngoai ngir
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTrinhDoNgoaiNgu">
<xs:complexType>
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<xs:sequence>
<xs:element name="TrinhDoNgoaiNgu
type="DMTrinhDoNgoaiNguType" maxOccurs="6"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTrinhDoNgoaiNguType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Bac 6 (CEFR: C2) hoac twong duwong"/>
<xs:enumeration value="Béac 5 (CEFR: C1) hoac twvong duwong"/>
<xs:enumeration value="Bac 4 (CEFR: B2) hoac twong dwong"/>
<xs:enumeration value="Bac 3 (CEFR: B1) hoac twong dwong"/>
<xs:enumeration value="Bac 2 (CEFR: A2) hoac twong dwong"/>
<xs:enumeration value="Bac 1 (CEFR: Al) hoac twong dwong"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Loai hinh doanh nghiép

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMLoaiHinhDoanhNghiep">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Loai hinh doanh nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LoaiHinhDoanhNghiep"
type="DMLoaiHinhDoanhNghiepType" maxOccurs="4"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLoaiHinhDoanhNghiepType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Loai hinh doanh nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="4"/>
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</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Coéng ty TNHH"/>
<xs:enumeration value="Céng ty Cé phan"/>
<xs:enumeration value="Doanh nghiép tw nhan"/>
<xs:enumeration value="Cong ty hop danh"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Loai HDLD/HPLV

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMLoaiHDLD">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Loai HDLB/HBDLV</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LoaiHDLD" type="DMLoaiHDLBType"
maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLoaiHDLBDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Loai HBLD/HBLV</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Hop dbng lao ddng khong xac dinh th&i han'/>
<xs:enumeration value="Hgp déng lao ddng xac dinh th&i han'/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Ly do tam dwrng hwéng TCTN
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vnh/XML_Schema
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMLyDoTamDungHuongTCTN">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Ly do tam dirng hwédng TCTN </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LyDoTamDungHuongTCTN"
type="DMLyDoTambDungHuongTCTNType" maxOccurs="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ly do tam diwng huwédng TCTN
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLyDoTamDungHuongTCTNType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Nguw&i dang hwéng tro cAp that nghiép bi tam drng
hwéng tro cap that nghiép khi khdng théng bao vé viéc tim kiém viéc 1am hang thang "/>
<xs:enumeration value="Thé&i gian tam dirng hwéng tro' cap that nghiép,
ngudi lao ddong khéng dwoc hwdng tién tro cap that nghiép"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> .
DM Ly do tiep tuc hwong TCTN
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMLyDoTiepTucHuongTCTN">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Ly do tiép tuc hwédng TCTN </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LyDoTiepTucHuongTCTN"
type="DMLyDoTiepTucHuongTCTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ly do tiép tuc hwéng TCTN
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLyDoTiepTucHuongTCTNType">
<xs:sequence>
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<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="1"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Nguwdi lao ddng bi tam dirng hwéng tro' cap thét
nghiép néu van con thoi gian hwdng tre cap that nghiép ma tiép tuc thyc hién thong bao vé viéc tim
kiém viéc lam hang thang theo quy dinh thi trong thoi han 02 ngay lam viéc ké tiy ‘ngay nguoi lao dong
dén thong bao vé viéc tim kiém viéc lam, trung tam dich vu viéc lam trinh Giam déc Sé Lao dong -
Thwong binh va Xa hoi quyét dinh vé viéc tiép tuc hwéng tro cap that nghiép cho ngudi lao dong."/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> ) ) )
DM Ly do cham dirt hwéng tro cap that nghiép
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMLyDoChamDutHuongTCTN">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Ly do chdm d&t hwéng tro' cAp that nghiép
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LyDoChamDutHuongTCTN"
type="DMLyDoChamDutHuongTCTNType" maxOccurs="13"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLyDoChamDutHuongTCTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Ly do chdm dit hwéng tro cap that nghiép
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="13"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Hét th&i han huwéng tro cap that nghiép theo quyét
dinh huéng tro cap that nghiép cta ngudi lao dong"/>
<xs.enumeration value="C¢ viéc lam"/>
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<xs:enumeration value="Thwc hién nghia vu quan sy, nghia vu cong an"/>
<xs:enumeration value="Hwéng lwong hwu hdng thang"/>
<xs:enumeration value="Sau 02 lan tlr chdi viéc lam do trung tdm dich vu viéc
lam noi dang hwéng tro cap that nghiép gidi thieu ma khong co ly do chinh dang"/>
<xs:enumeration value="Trong th&i gian huwéng tro cap that nghiép, 03 thang
lién tuc khéng thwe hién théng bao hang thang vé viéc tim kiém viéc lam véi trung tam dich vu viéc
lam theo quy dinh"/>
<xs:enumeration value="Ra nwéc ngoai dé dinh cw, di lam viéc c6 thoi han &
nwéc ngoai theo hop dong"/>
<xs:enumeration value="Di hoc tap c6 th&i han tr a0 12 thang tré 1én'/>
<xs:enumeration value="X®& phat vi pham hanh chinh vé& hanh vi vi pham
phép luat bao hiém that nghiép"/>
<xs:enumeration value="Chét"/>
<xs:enumeration value="Chap hanh quyét dinh &p dung bién phap dwa vao
trwdng gido dudng, co sé gido duc bat budc, co s cai nghién bat budc"/>
<xs:enumeration value="Bj tda &n tuyén bé mét tich"/>
<xs:enumeration value="Bj tam giam, ch4p hanh hinh phat t0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> )
DM Tinh trang tim kiem viéc lam hién nay
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTinhTrangTimKiemVLHienNay">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Tinh trang tim kiém viéc lam hién nay
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TinhTrangTimKiemVLHienNay"
type="DMTinhTrangTimKiemVLHienNayType" maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTinhTrangTimKiemVLHienNayType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Tinh trang tim kiém viéc lam hién
nay</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="C¢ viéc lam"/>
<xs:.enumeration value="Chuwa tim dwoc viéc lam"/>
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>
</xs:schema> .
DM Vi tri cong viéc can tim
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMViTriCongViecCanTim">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Vi tri céng viéc can tim </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ViTriCongViecCanTim"
type="DMViTriCongViecCanTimType" maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMViTriCongViecCanTimType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Vi tri cdng viéc can tim </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Lam cbng an lvong"/>
<xs:enumeration value="Chu co sé& san suét kinh doanh"/>
<xs:enumeration value="Tw lam "/>
<xs:enumeration value="Lao dong gia dinh"/>
<xs:enumeration value="Xa vién hgp tac xa"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Loai hinh doanh nghiép

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema'
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMLoaiHinhDoanhNghiep">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Loai hinh doanh nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LoaiHinhDoanhNghiep"
type="DMLoaiHinhDoanhNghiepType" maxOccurs="4"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLoaiHinhDoanhNghiepType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Loai hinh doanh nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Coéng ty TNHH"/>
<xs:enumeration value="Céng ty Cé phan"/>
<xs:enumeration value="Doanh nghiép tw nhan"/>
<xs:enumeration value="Céng ty hgp danh"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Ly do khéng tham gia
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMLyDoKhongThamGia">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Ly do khbng tham gia </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LyDoKhongThamGia"
type="DMLyDoKhongThamGiaType" maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLyDoKhongThamGiaType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Ly do khong tham gia </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">







378

<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Om dau, thai san"/>
<xs:enumeration value="Ngoai d6 tudi lao dong"/>
<xs:enumeration value="Khac"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Hinh thic nhan TCTN

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHinhThucNhanTCTN">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Hinh thtrc nhan TCTN </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HinhThucNhanTCTN"
type="DMHIinhThucNhanTCTNType" maxOccurs="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thirc nhan TCTN
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHinhThucNhanTCTNType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tién mat"/>
<xs:enumeration value="STK nhan tro cp that nghiép (ATM néu cé)"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Qudc gia - Khdng xay dung
DM cac sé Lao dong — Thwong binh va Xa hdi - Khong xay dwng
DM Tinh trang cap gidy phép lao dong

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
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<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTTCapGPLD">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TTCapGPLD" type="DMTTCapGPLDType"
maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTTCapGPLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Tinh trang cap gidy phép lao
dbng</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Khong thudc dién cap gidy phép"/>
<xs:enumeration value="Dwoc cap phép lam viéc tai Viét Nam"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Vi tri céng viéc cia lao dong NN
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">

<xs:element name="DMViTriCVCuaLDNN">

<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Vi tri céng viéc cla lao dong NN

</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ViTriCVCuaLDNN"
type="DMViTriCVCuaLDNNType" maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMViTriCVCuaLDNNType">
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<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Vi tri cbng viéc cla lao dong NN
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Giam déc diéu hanh"/>
<xs:enumeration value="Nha quan ly"/>
<xs:enumeration value="Chuyén gia"/>
<xs:enumeration value="Lao déng ky thuat"/>
<xs:enumeration value="Khac"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Chirc danh cong viéc ciia lao dong NN

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMChucDanhCVCuaLDNN">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Chtrc danh cdng viéc clia lao déng
NN</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="ChucDanhCVCuaLDBNN"
type="DMChucDanhCVCualLDNNType" maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMChucDanhCVCualLDNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Chtrc danh cdng viéc clia lao déng
NN</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Giam dbc diéu hanh"/>
<xs:enumeration value="Nha quan ly"/>
<xs:enumeration value="Tinh nguyén vién"/>
<xs:enumeration value="Chuyén gia"/>
<xs:enumeration value="Lao déng ky thuat"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Hinh thac 1am viéc caa lao dong NN

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHinhThucVLLDNN">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Hinh thirc lam viéc cla lao dong NN

</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HinhThucVLLDNN"
type="DMHIinhThucVLLDNNType" maxOccurs="11"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHIinhThucVLLDNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Hinh thirc lam viéc cla lao dong nwéc
ngoai</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlnclusive value="11"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Thwc hién hop dbng lao dong"/>
<xs:.enumeration value="Di chuyén trong ndi bé doanh nghiép"/>
<xs:enumeration value="Thuwc hién cac loai hop ddng hoac thda thuan vé
kinh té, thwong mai, tai chinh, ngan hang, bao hiém, khoa hoc k¥ thuat, van héa, thé thao, giéo duc,
gi4o duc nghé nghiép va y té "/>
<xs:enumeration value="Nha cung cép dich vu theo hop déng"/>
<xs:enumeration value="Chao ban dich vu"/>
<xs:enumeration value="Lam viéc cho t chirc phi chinh phi nwéc ngoai, to
chre quéc té tai Viet Nam duwoc phép hoat ddng theo quy dinh cha phép luat Viét Nam "/>
<xs:enumeration value="Tinh nguyén vién"/>
<xs:enumeration value="Nguw®oi chju trach nhiém thanh lap hién dién thwong
mai "/>
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<xs:enumeration value="Nha quan ly, giam déc diéu hanh, chuyén gia, lao
dong ky thuat"/>
<xs:enumeration value="Tham gia thwc hién cac géi thau, dw &n tai Viét
Nam."/>
<xs:enumeration value="Than nhan thanh vién co quan dai dién nwédc ngoai
tai Viét Nam dwoc phép lam viéc tai Viét Nam theo quy dinh tai diéu wéc qubce té ma nwéc Cong hoa
xa hoi chl nghia Viét Nam la thanh vién."/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> )
DM Paoi twgng chinh sach cia LD di lam viéc ¢ nwée ngoai
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMDTChinhSach">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DTChinhSach" type="DMDTChinhSachType"
maxOccurs="4"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMDTChinhSachType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Déi twong chinh sach cta Lao dong di lam viéc &
nuwdc ngoai</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Nguw&i dan toc thiéu sd"/>
<xs:enumeration value="Nguwoi thuéc hg ngheo, hé can nghéo theo quy dinh
cla phap luat"/>
<xs:enumeration value="Than nhan cla ngw¢i cé cdng v&i cach mang "/>
<xs:enumeration value="Nguwdi thudc hd bi thu hdi d&t néng nghiép "/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> .
DM Hinh thire ngwoi LD di lam viéc 6 nwéc ngoai theo hgp dong
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
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<xs:element name="DMLoaiHDLDDIiLVNN">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Loai hop ddng ctia LD di lam viéc & nuwéc
ngoai</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LoaiHDLDDIiLVNN"
type="DMLoaiHDLBDILVNNType" maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLoaiHDLDDILVNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Loai hop déng cla lao dong Viét Nam di lam viéc &
nwéc ngoai</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Hop déng dwa ngudi lao ddng di lam viéc & nuéc
ngoai ky v&i don vi sy nghiép dé thwc hién thda thuan québc té"/>
<xs:enumeration value="Hop déng hoc thda thuan bang van ban vé viéc
dwa nguoi lao dong Viét Nam di lam viéc & nwéc ngoai ky véi doanh nghiép, td chire, ca nhan'/>
<xs:enumeration value="Hgp déng lao ddng do ngudi lao ddng Viét Nam truc
tiép giao két véi nguoi st dung lao déng & nwédc ngoai."/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Hinh thirc tra lwong
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema'
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHinhThucTraLuong">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HinhThucTraLuong"
type="DMHinhThucTraLuongType" maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHinhThucTraLuongType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Hinh thirc trd lwong</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
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</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Tién lwong theo thdi gian "/>
<xs:enumeration value="Tién lwong theo san pham "/>
<xs:enumeration value="Tién lwong khoan"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Tinh trang lao dong & nwéc ngoai
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTTLDONN">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TTLDONN" type="DMTTLDONNType"

maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTTLDONNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Tinh trang lao déng & nwéc
ngoai</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Thuwc tap nang cao tay nghé"/>
<xs:enumeration value="Theo hop déng lao déng"/>
<xs:enumeration value="Khac"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Trang bi bao hg lao dgng tai noi lam viéc
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
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<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMBHLD">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="BHLD" type="DMBHLDType" maxOccurs="3"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMBHLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>DM Trang bi bdo ho lao dong tai noi lam viéc
</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="C¢"/>
<xs:enumeration value="Khéng"/>
<xs:enumeration value="Khong phai déi twong"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Doi twgng chinh sach caa LD di lam viéc 6 nwéoe ngoai
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="unqualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMDoiTuongCS">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc déi twong chinh sach</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DoiTuongCS" type="DMDoiTuongCSType"
maxOccurs="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Déi twong chinh
sach</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMDoiTuongCSType">







386

<xs:annotation>
<xs:documentation>DM déi twong chinh sach</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Nguw&i dan téc thiéu sé"/>
<xs:enumeration value="Nguwoi thudc hd nghéo, hé can ngheo theo quy dinh
cla phap luat"/>
<xs:enumeration value="Than nhan cta nguw&i c6 cong vé&i cach mang "/>
<xs:enumeration value="Nguw&i thudc hd bi thu hdi d&t néng nghiép "/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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2. LINH VUC AN TOAN LAO PONG

DM Loai tai nan lao dong
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMLoaiTNLD">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc loai tai nan lao déng</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LoaiTNLD" type="DMLoaiTNLDType"
maxOccurs="6"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLoaiTNLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc loai tai nan lao déng</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Pau, mat, cd"/>
<xs:enumeration value="Ngwc, bung"/>
<xs:enumeration value="Phan chi trén"/>
<xs:enumeration value="Phan chi dwdi"/>
<xs:enumeration value="Béng"/>
<xs:enumeration value="Nhiém ddc cac chéat sau & m&c d6 nang"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Nguyén nhén gay tai nan lao dong
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema'
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMNguyenNhanGayTNLD">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Nguyén nhén gay tai nan lao
dong</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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<xs:element name="NguyenNhanGayTNLD"
type="DMNguyenNhanGayTNLDType" maxOccurs="9"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMNguyenNhanGayTNLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Nguyén nhén gay tai nan lao
dong</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Do ngu®i s&¢ dung lao déng khéng c6 thiét bi an toan
ho&c thiét bi khéng dam bao an toan"/>
<xs:enumeration value="Do ngw&i str dung lao déng khong co phwong tién
b&o vé ca nhan hodc phwong tién bdo vé ca nhan khong tét"/>
<xs:enumeration value="Do nguw&i st dung lao déng té chirc lao ddng chwa
hop Iy"/>
<xs:enumeration value="Do nguw&i st dung lao déng chwa huén luyén hodc
huén luyén an toan, vé sinh lao ddng chwa day da"/>
<xs:enumeration value="Do ngw&i str dung lao déng khdng c6 quy trinh an
toan hoac bién phap lam viéc an toan"/>
) <xs:enumeration value="Do ngu®i st dung lao dong diéu kién lam viéc khoéng
tot"/>
<xs:enumeration value="Do ngw&i lao dong vi pham ndi quy, quy trinh, quy
chuan, bién phap lam viéc an toan"/>
<xs:enumeration value="Do ngw¢&i lao déng khong st dung phwong tién bao
vé ca nhan"/>
<xs:enumeration value="Khach quan khé tranh/ Nguyé&n nhan chwa ké tén"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Bac the
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMBacTho">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc bac tho</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="BacTho" type="DMBacThoType"
maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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</xs:element>
<xs:complexType name="DMBacThoType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc bac tho</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:.enumeration value="Bac I"/>
<xs.enumeration value="Bac II"/>
<xs.enumeration value="Bac IlI"/>
<xs.enumeration value="Bac IV"/>
<xs.enumeration value="Bac V"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Murc do thwong tat do tai nan

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vnh/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMMucDoTTDoTN">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc M&c dé thwong tat do tai
nan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="MucDoTTDoTN" type="DMMucDoTTDoTNType"
maxOccurs="12"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMMucDoTTDoTNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc M&c d6 thwong tat do tai
nan</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="12"/>
</xs:restriction>
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</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Bang ty |& tdn thwong co thé do di chirng réi loan
tam than va hanh vi sau chan thwong, vét thwong so nao"/>
<xs:enumeration value="Bang ty |& tdn thwong co thé do tdn thwong Xwong
so va hé Than kinh"/>
<xs:enumeration value="Bang ty 1& tén thwong co thé do ton thwong hé Tim

Mach"/>

<xs:enumeration value="Bang ty 1& tén thwong co thé do ton thwong hé Ho
hap"/>

<xs:enumeration value="Bang ty 1& tén thwong co thé do tén thwong hé Tiéu
hoa"/>

<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do tén thwong hé Tiét

niéu - Sinh duc"/>
) <xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do tdn thwong hé Noi

tiet"/>

<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do tén thwong hé Co -
Xwong - Khép'/>

<xs:enumeration value="Bang ty 1& tén thwong co thé do ton thwong Phan
mém va Béng"/>

<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do tdn thwong co quan

Thi giac"/>

<xs:enumeration value="Bang ty |& tdn thwong co thé do tdn thwong Rang -
Ham - Mat"/>

<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do tén thwong Tai -
Mdi - Hong"/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> ] .
DM Hinh thére hwéng che d bénh nghe nghiép
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://lwww.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHinhThucHuongCBBNN">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hinh thérc hwéng ché dé thuwong

tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HinhThucHuongCBBNN"
type="DMHinhThucHuongCBBNNType" maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHinhThucHuongCBBNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hinh thirc hwéng ché dé thwong
tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
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<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="1 lan"/>
<xs:enumeration value="Hang thang"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> ]
DM Hinh thée hwéng che dg tai nan lao dong
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHinhThucHuongCBTNLD">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hinh thirc hwéng ché d6 thwong
tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HinhThucHuongCBTNLD"
type="DMHinhThucHuongCDTNLDType" maxOccurs="2"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHinhThucHuongCBTNLDType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hinh thérc hwdng ché do thwong
tat</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="1 lan"/>
<xs:enumeration value="Hang thang"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> .
DM Murc do bénh nghé nghiép
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
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xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMMucDoBNN">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Mtc dd bénh nghé
nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="MucDoBNN" type="DMMucDoBNNType"
maxOccurs="26"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMMucDoBNNType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Mirc d6 bénh nghé
nghiép</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="26"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do bénh Nhiém doc
Benzen nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do bénh Nhiém doc
Asen nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do bénh Nhiém doc chi
hiru co nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do bénh Nhiém doc chi
vb co nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do bénh Nhiém doc
Cacbon monoxit nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do bénh Nhiém doc
héa chét trir sau nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do bénh Nhiém doc
Mangan va cac hop chat Mangan nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do bénh Nhiém doc
Nicotin nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do bénh Nhiém doc
Thay ngan va cac hop chat Thdy ngan nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do bénh Nhiém doc
Trinitrotoluen nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty I& tén thwong co thé do bénh Bui phdi -
Ami&ng nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty 1& tén thwong co thé do bénh Bui phdi bong
nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty lé tén thwong co thé do bénh Bui phéi Silic
nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty I& tén thwong co thé do bénh Diéc do tiéng
on nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty 1& tén thwong co thé do bénh Gidm &p nghé

nghiép"/>
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<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do bénh Viém phé
quan man tinh nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé bénh Hen phé quan
nghé& nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty |& tdn thwong co thé do bénh Lao nghé
nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do bénh Leptospiro
nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty lé tén thwong co thé do bénh Loét da, loét
vach ngan mii, viém da, cham tiép xac"/>
<xs:enumeration value="Bang ty 1& tén thwong co thé do bénh Nét dau nghé
nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty |& tdn thwong co thé do bénh Quang tuyén
X va cac chat phéng xa nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do bénh Rung chuyén
nghé& nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do bénh Xam da nghé
nghiép"/>
<xs:enumeration value="bang ty |& tén thwong co thé do bénh Viém gan vi rat
nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Bang ty |& tén thwong co thé do bénh Viém loét da,
viém méng va xung quanh méng nghé nghiép"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> X
DM Pham vi Kiém dinh
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMPhamViKiemDinh">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Pham vi Kiém dinh</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="PhamViKiemDinh"
type="DMPhamViKiemDinhType" maxOccurs="10"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMPhamViKiemDinhType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Kiém dinh</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="10"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
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<xs:enumeration value="Nbi hoi; N6i dun nwéc néng cé nhiét d6 moi chat
trén 115 °C; Ndi gia nhiét dau"/>
<xs:enumeration value="Hé théng dwong éng ap lwc"/>
<xs:enumeration value="Céc binh, bdn, bé chiu &p lwc (bao gdm chai chira
khi héa Iéng)."/>
<xs:enumeration value="Hé théng lanh; Hé théng Piéu ché, nap khi, khi hoa
I6ng, khi hoa tan"/>
<xs:enumeration value="Thiét bj nang, gém: can truc, cau truc, céng truc,
may nang (ban nang, san nang, cau nang, Pa lang dién, pa lang kéo tay, toi dién, toi tay), xe nang
hang, xe nang ngwoi va cac loai by phan mang tai"/>
<xs:enumeration value="May van thang"/>
<xs:enumeration value="Thang may, thang cudn, bang tai ch& nguoi'/>
<xs:enumeration value="May, thiét bi phuc vu muc dich vui choi, giai tri; hé
thdng céap treo chd nguoi'/>
<xs:enumeration value="Thiét bj, phwong tién bao vé ca nhan"/>
<xs:enumeration value="Thiét bj an toan, thiét bj canh bao an toan cho nguoi
lao déng; thiét bi phuc vu huén luyén an toan, vé sinh lao dong; thiét bi day nghé."/
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> i
DM Linh vuc huan luyén
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMLinhVucHuanLuyen">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Linh vuwc huén luyén</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LinhVVucHuanLuyen"
type="DMLinhVucHuanLuyenType" maxOccurs="4"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLinhVucHuanLuyenType">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Linh vuwc huén luyén</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name:"TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Huén luyén nghlep vu gém: chinh séch, phap luat vé
an toan, VSLB; phwong phap phan tich, danh gia va kiém soat rii ro, xay dwng ké hoach (rng ctru
khan cép; nghiép vu cong tac ty kiém tra, diéu tra tai nan lao dong..."/>
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<xs:enumeration value="Huén luyén k§ ndng: kj ndng soan bai giang; thuyét
trinh; tw van, hwéng dan, tuyén truyén vé an toan, VSLD; k§ nang st dung cac phuong tién hd tro
huén luyén."/>

<xs:enumeration value="Huén luyén cac chuyén dé b&t buéc gdm: an toan,
VSLP trong san xuét, van hanh, stra chiva thiét bj dién; thiét bj yéu cau nghiém ngét vé an toan,
VSLD; hda chét; xay dwng; khai thac khoang san."/>

<xs:enumeration value="C&c ndi dung huén luyén chuyén sau khac phu hop
v&i nang lwc ngudi huén luyén va do ngwdi huén luyén dang ky tham du."/>

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:schema>
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IV. CHUAN KY THUAT CAU TRUC THONG PIEP DU LIEU DANH
MUC DUNG CHUNG NHOM LINH VUC GIAO DUC NGHE NGHIEP
DM Trinh d¢ nghiép vu sw pham
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTrinhDoNVSP">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Trinh d6 nghiép vu sw
pham</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TrinhDoNVSP" type="DMTrinhDoNVSPType"
maxOccurs="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trinh dé nghiép vu sw
pham</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

</xs:element>
<xs:complexType name="DMTrinhDoNVSPType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Chng chi sw pham day nghé trinh dé trung cap
nghé&, cao déng nghé hoac Chng chi bdi dwéng NVSP cho gidng vién dai hoc, cao dang hodc Béng
tbt nghiép dai hoc chuyén nganh sw pham ho&dc Chirng chi NVSP day trinh d6 cao dang hodc twong
dwong"/>
<xs:enumeration value="Chung chi bdi dwéng sw pham bac 2 ho&c Ching
chi bbi dwéng NVSP gido vién trung cap chuyén nghiép hodc Bang tét nghiép cao déng chuyén nganh
sw pham hodc Ching chi NVSP day trinh d6 trung cép twong dwong"/>
<xs:enumeration value="Chng chi sw pham day nghé trinh d6 so' cap ho&c
Chirng chi bdi duéng sw pham bac 1 hodc Chirng chi NVSP day trinh d6 so cap ho&c twong
dwong"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> .
DM Trinh d§ ky ning nghe
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"







397

xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTrinhDoKNN">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Trinh d6 k§ ndng nghé</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TrinhDoNVSP" type="DMTrinhDoKNNType"
maxOccurs="5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trinh d6 ky nang
nghé</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTrinhDoKNNType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Chng chi k§j n&ng nghé quéc gia bac I"/>
<xs:enumeration value="Chwng chi k§ n&ng nghé quéc gia bac 1I"/>
<xs:enumeration value="Chng chi k§j n&ng nghé quéc gia bac 1lI"/>
<xs:enumeration value="Chng chi kj ndng nghé quéc gia bac IV"/>
<xs:enumeration value="Chng chi kj ndng nghé quéc gia bac V'/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> )
DM Phéan loai doi tweng nha gido
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMPLdoiTuongNhagiao">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Phan loai déi twong nha
giao</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="PLdoiTuongNhagiao"
type="DMPLdoiTuongNhagiaoType" maxOccurs="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Phan loai déi twong nha
gido</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
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</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMPLdoiTuongNhagiaoType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Céan b6 quan ly"/>
<xs:enumeration value="Nha giao co hiru'"/>
<xs:enumeration value="Nha giao thinh giang"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Hoc ham/hoc vi
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHocHam-HocVi">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hoc ham/hoc vi</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HocHam-HocVi" type="DMHocHam-HocViType"
maxOccurs="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hoc ham/hoc
vi</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHocHam-HocViType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Chuwa xac dinh"/>
<xs:enumeration value="Tién si khoa hoc"/>
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<xs:enumeration value="Tién si"/>
<xs:.enumeration value="Thac si"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Danh hiéu nha giao
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMDanhHieuNhaGiao">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Danh hiéu nha gido</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="DanhHieuNhaGiao"
type="DMDanhHieuNhaGiaoType" maxOccurs="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh hiéu nha
giao</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMDanhHieuNhaGiaoType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Nha gido nhan dan, nghé si nhan dan, nghé nhan
nhan dan, thay thuéc nhan dan"/>
<xs:enumeration value="Nha gido wu td, nghé si wu t4, nghé nhan wu ta, thay
thubc wu ta"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Nhiém vu dwoc phéan cong giang day
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMNVPhanCongGiangDay">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Nhiém vu dwoc phéan céng giang
day</xs:documentation>
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</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="NVPhanCongGiangDay"
type="DMNVPhanCongGiangDayType" maxOccurs="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nhiém vy dwgc phan céng giang
day</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMNVPhanCongGiangDayType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Day ly thuyét"/>
<xs:enumeration value="Day thwc hanh"/>
<xs:enumeration value="Day tich hop (ca ly thuyét va thwc hanh)"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> ]
DM Cap trinh d¢ giang day
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMCapTrDoGiangDay">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc C4p trinh d6 gidng day</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CapTrDoGiangDay"
type="DMCapTrDoGiangDayType" maxOccurs="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cé&p trinh d6 giang
day</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMCapTrDoGiangDayType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Cao dang"/>
<xs:enumeration value="Trung cap"/>
<xs:enumeration value="So cap"/>
<xs:enumeration value="Khac"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> X ]
DM Tiéu chuan chirc danh giang vién (hang may)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->

<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"

xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema

xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"

targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"

attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTieuChuanCDGiangVien">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Danh muc Tiéu chuan chic danh gidng vién (hang

may)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TieuChuanCDGiangVien"
type="DMTieuChuanCDGiangVienType" maxOccurs="4">
<xs:annotation>

<xs:documentation>Tiéu chuan chic danh giang

vién (hang may)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTieuChuanCDGiangVienType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">

<xs:enumeration value="Giang vién GDNN cao cép (hang I)"/>

<xs:enumeration value="Giang vién GDNN chinh (hang II)"/>

<xs:enumeration value="Giang vién GDNN ly thuyét (hang Il1)"/>

<xs:enumeration value="Giang vién GDNN thwc hanh (hang IIl)"/>
</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>
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DM Tiéu chuan chirc danh giao vién (hang may)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTieuChuanCDGiaoVien">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Tiéu chuan chic danh gido vién (hang
may)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TieuChuanCDGiaoVien"
type="DMTieuChuanCDGiaoVienType" maxOccurs="5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tiéu chuan chirc danh gi4o vién
(hang may)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTieuChuanCDGiaoVienType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Giao vién GDNN hang I"/>
<xs:enumeration value="Giao vién GDNN hang II"/>
<xs:enumeration value="Gi&o vién GDNN ly thuyét hang III"/>
<xs:enumeration value="Giao vién GDNN thwc hanh hang III"/>
<xs:enumeration value="Giao vién GDNN hang IV"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema> )
DM Cap trinh do duwgc phép danh gia
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMCapTrDoDanhGia">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc C&p trinh d6 dwoc phép danh
gia</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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<xs:element name="CapTrDoDanhGia"
type="DMCapTrDoDanhGiaType" maxOccurs="5">
<xs:annotation>
<xs:documentation>C4p trinh dd dwoc phép danh
gia</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMCapTrDoDanhGiaType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Bac I"/>
<xs:enumeration value="Bac II"/>
<xs:enumeration value="Bac IlI"/>
<xs:enumeration value="Bac IV"/>
<xs:enumeration value="Bac V"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Trinh d¢ chuyén mén ky thuat
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMucTrinhDoCMKT">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TrinhDoCMKT" type="DMucTrinhDoCMKTType"
maxOccurs="5"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMucTrinhDoCMKTType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
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<xs:enumeration value="Khéng cé trinh d6 CMKT"/>
<xs:enumeration value="So cap"/>
<xs:enumeration value="Trung cap"/>
<xs:enumeration value="Cao dang"/>
<xs:enumeration value="Pai hoc tré& 1én"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Trinh d¢ ngoai ngir
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<I--W3C Schema generated by XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vnh/XML_Schema"
xmIns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTrinhDoNgoaiNgu">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TrinhDoNgoaiNgu"
type="DMTrinhDoNgoaiNguType" maxOccurs="6"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTrinhDoNgoaiNguType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlinclusive value="6"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Béac 6 (CEFR: C2) hoac twong duwong"/>
<xs:enumeration value="Bac 5 (CEFR: C1) hoac twong duwong"/>
<xs:enumeration value="Béac 4 (CEFR: B2) hoac twong dwong"/>
<xs:enumeration value="Bac 3 (CEFR: B1) hoac twong dwong"/>
<xs:enumeration value="Béac 2 (CEFR: A2) hoac twong dwong"/>
<xs:enumeration value="Bac 1 (CEFR: Al) hoac twong dwong'/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
DM Ma co sé GDNN - Khong xay dung
DM Hinh thire dao tao GDNN

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMHinhThucDaoTao">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Hinh thirc dao tao GDNN</xs:documentation>
</xs:annotation>
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<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="HinhThucDaoTao"
type="DMHinhThucDaoTaoType" maxOccurs="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hinh thirc dao tao
GDNN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMHinhThucDaoTaoType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Chinh quy"/>
<xs:enumeration value="Thuw&ng xuyén"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Trinh d¢ dao tao GDNN
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMTrDoDaoTao">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Trinh d6 dao tao GDNN</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="TrDoDaoTao" type="DMTrDoDaoTaoType"
maxOccurs="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Trinh d6 dao tao
GDNN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMTrDoDaoTaoType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
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<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Dao tao dw&i 3 thang"/>
<xs:enumeration value="Trinh d6 So cap"/>
<xs:enumeration value="Trinh d6 Trung cap"/>
<xs:enumeration value="Trinh d6 Cao dang"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Linh vue dao tao GDNN (Cép I1) - Khong xay dung
DM Nhém nganh, nghé dae tao (cip 111) - Khéng xay dwng
DM Tén nganh, nghé daoe tao (Cap IV) - Khéng xay dung
DM Loai co s GDNN

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMLoaiCoSo">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Loai co s&@ GDNN</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LoaiCoSo" type="DMLoaiCoSoType"

maxOccurs="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Loai co s&
GDNN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLoaiCoSoType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Trwdng cao dang"/>
<xs:enumeration value="Trwdng trung cap"/>
<xs:enumeration value="Trung tdm giéo duc nghé nghiép"/>
<xs:enumeration value="Co s& khéac"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
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DM Loai hinh co s¢ GDNN
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmins:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#"
xmIns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMLoaiHinhCSGDNN">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Loai hinh co' s& GDNN </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="LoaiHinhCSGDNN"
type="DMLoaiHinhCSGDNNType" maxOccurs="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Loai hinh co s&@ GDNN
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMLoaiHinhCSGDNNType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Cong lap"/>
<xs:enumeration value="Ngoai cbng lap"/>
<xs:enumeration value="Cé vén dau tw nwdc ngoai'/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Cap quan ly co s GDNN
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.molisa.gov.vh/XML_Schema"
xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMCapQLCSGDNN">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc C4p quan ly co s& GDNN</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CapQLCSGDNN"
type="DMCapQLCSGDNNType" maxOccurs="2">
<xs:annotation>
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<xs:documentation>C4p quan ly co s&
GDNN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMCapQLCSGDNNType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxlInclusive value="2"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Trung wong"/>
<xs:enumeration value="Dia phwong"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

DM Cap trinh d¢ dao tao tai co s¢é GDNN
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2010 rel. 3 (http://www.altova.com) by MESMERIZE (MSM) -->
<xs:schema xmlIns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmins:xs="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema" xmIns="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema"
xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
targetNamespace="http://www.molisa.gov.vn/XML_Schema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
<xs:element name="DMCapTrinhDoDaoTaoTaiCS">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Danh muc Cép trinh d dao tao tai co s&
GDNN</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="CapTrinhDoDaoTaoTaiCS"
type="DMCapTrinhDoDaoTaoTaiCSType" maxOccurs="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>C4p trinh d6 dao tao tai co s&
GDNN</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="DMCapTrinhDoDaoTaoTaiCSType">
<xs:sequence>
<xs:element name="Ma" type="MaType"/>
<xs:element name="Ten" type="TenType"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="MaType">
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:mininclusive value="1"/>
<xs:maxinclusive value="3"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
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<xs:simpleType name="TenType">
<xs:restriction base="xs:normalizedString">
<xs:enumeration value="Trinh dé cao dang"/>
<xs:enumeration value="Trinh do trung cap"/>
<xs:enumeration value="Trinh d6 so cép"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>










